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Phi Lộ 

Quyển Luật này bần tăng trích lục theo trong Tam Tạng Pãli, quyển Pãtimokka Sankheppa, 
quyển Anãgãra Vinaya và quyển Pubba Sikkhã Vannanã. Những điểm quan trọng mà bậc 
xuất gia cần phải biết (ngoài ra cũng còn rất nhiều phận sự phải học hỏi thêm cho hiểu rộng 
ra nữa). Đây chỉ giải tóm tắt những chồ cần yếu đến mồi khi hành tăng sự. 

Với tài học còn kém khuyết nhưng cố gắng biên soạn ra, sợ e có chồ nào sai lầm, khuyết điểm 
xin chư Đại đức hoan hỉ chỉ thêm cho, hầu có sửa chữa lại cho được chu đáo. Quyển Luật này 
xuất bản với thiện ý để góp sức thêm một tài liệu trong việc hoang dương Phật pháp, mà hàng 
xuất gia luôn luôn phải cần dùng đến, nhưng mỗi khi cần dùng khỏi phải phiền phức lục kiếm 
câu Pãli chồ nọ, chồ kia và muốn hiểu rõ phận sự của mình ít nhất cũng phải thuộc quyển 
Luật này thì mới thực hành dễ dàng. 

Đức Phật có nói: Người chăn bò mà không biết bầy bò của mình có bao nhiêu con cái, con 
đực, màu vàng, đen, đốm v.v... thì cũng không thể gìn giữ bầy bò cho được tròn đủ như thế 
nào. Thì vị tỳ khưu trong Phật giáo, nếu không biết giới hạnh và phận sự của mình là bao 
nhiêu, thì cũng không thể gìn giữ phạm hạnh cho được chu đáo vậy. 

Hơn nữa, Đức Phật có nói: Giới luật mà còn tồn tại đến lúc nào, thì giáo pháp của Như Lai 
cũng còn thạnh hành đến lúc ấy. Neu khi nào giới luật mà mất đi thì giáo pháp của Như Lai 
cũng tiêu diệt, do câu ‘ Vinayo sãsana mũlaựi - Giới luật là nền tảng của Phật giáo’ vậy. 

Quả phước của sự phiên dịch này, bần tăng xin hồi hướng đến các bậc ân nhân nhất là thầy 
tổ và song thân đều được thọ hưởng và xin cho được thành tựu mọi điều hạnh phúc. Cũng xin 
thành tâm hồi hướng phước báu này cho tất cả chúng sanh ba giới, bốn loài đồng được phép 
thọ hưởng tùy ý và xin cho được mau pháp bồ đề tâm để tu hành cho đến nơi an vui bất sanh 
bất diệt. 

Tấm lòng thành thật 


Bhikkhu Naga Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 



4 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa - Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lê đến 
đức Bhagavã, ngài là bậc Araham cao thượng được đắc quả Chánh Biến Tri (Tam diệu tam Bồ đề). 


Phần I. Catuparisuddhisila - Tứ Thanh Tịnh Giói 

Tứ thanh tịnh giới ( catupãrisuddhisĩỉa ) là: giới pãtimokkha (là biệt biệt giải thoát, giữ được 
một giới thì thoát khỏi một tội) (pãtimokkha samvarasĩla giới thu thúc lục căn (thanh tịnh) 
0 indriya samvarasĩla ); giói nuôi mạng chon chánh (trong sạch) ( ajĩva pãrisuddhisĩla)', giới 
quán tưởng thanh tịnh trong khi thọ dụng bốn món vật dụng (paccaya sannissitasĩla ). 

Đây xin giảng giải lần lượt theo thứ tự, để cho bậc xuất gia nghiên cứu và học hỏi cho được 
dễ dàng. 

Trước hết giải về giới bổn pãtimokkha luôn cả cách làm lễ phát lộ ( uposatha ) của chư tăng 
trong nửa tháng một lần để đọc lại và nhắc nhở 227 điều học của mình đã thọ trì. 


Những việc phải làm trước khi đọc giói bổn (Pubbakarana - Pubbakicca). 

Phải có hai vị tỳ khưu rành mạch cách làm lễ phát lộ vấn đáp với nhau giữa chư tăng (từ 
bốn vị trở lên luôn cả hai vị vấn đáp) như thế này: 

- Vị vấn đọc: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa - Tôi xin đem hết lòng 

thành kính làm lễ đến đức Bhagavã, Ngài là bậc Araham cao thượng, được đắc quả Chánh 
Biến Tri (Tam diệu tam Bồ đề). Rồi đọc trình chư tăng đặng hỏi luật vị khác như vầy: Sunãtu 
me bhante 1 saốgho, yadi saủghassa Pattakallam, aham ãyasmantam (itthannãmam) 2 vinayam 
Pucchayyam - Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, nếu tăng sự này hợp thời thì tôi xin 
hỏi luật vị tỳ khưu (tên.này). 

Ke vị đáp đọc: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. (3 lần ) (nghĩa như 
trên). Rồi đọc trình tăng để trả lời cho vị kia như vầy: Sunãtu me bhante 3 sangho, yadi 
sanghassa pattakallam, aham ãyasmantam (itthannãmena) 4 vinayam puttho (vissajjeyyaựi) - 
Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, nếu tăng sự này hợp thời thì tôi xin trả lời luật cho 
vị tỳ khưu (tên.) 

Ke đó người hỏi cứ hỏi tiếp: 

- Vấn: Sammajjanĩ padĩpoca, udakaựi ãsanena ca upothassa etãni pubbakarananti vuccati. 
Ukãsa sammajjanĩ? - Sự quét chùa, đốt đèn, múc nước để sẵn, trải chồ ngồi, hết thảy bốn điều 
này gọi là việc phải làm trước khi làm lễ phát lộ. Bạch ngài, thế nào gọi là việc phải quét 
sạch? 

Đáp: Sammajjanakarananca - Sự quét sạch ‘trong chồ làm lễ này vậy’. 

- Vấn: Padĩpo ca? - Sự đốt đèn? 

Đáp: Padĩpa ujjalananca (idãni suriyã lokassa natthitãya padĩpa-kiccam atthi) — Bây giờ 
không có mặt trời nên phải đốt đèn (là sự đốt đèn cho sáng ‘trong chồ này’) 


1 , 3 Nếu vị hỏi luật mà cao hạ hơn hết trong chư tăng hôm ấy thì đọc: ãvuso sangho, còn dầu nhỏ hạ hơn một vị cũng đọc 
bhante. 

2 , 4 Chỗ này xin kế tên vị mình hỏi hoặc vị mình sẽ trả lời. Như vị tên Nãgatheram thì nói Nãgatheram, hoặc khi trả lời 

cho bị hỏi mình tên Buddharakkhita thì nói Buddharakkhitena... 
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- vẩn: Udakam ãsanena ca? - Nước và chồ ngồi ‘thế nào’? 

Đáp: Ãsanena saha pãnĩya paribhojanĩya udakatthapananca - Là sự múc nước uống, nước 
xài để sẵn và sự trải chồ ngồi. 

- Vấn: Upothassa etãni bubbakarananti vuccati? - Tất cả phận sự này sao gọi là việc phải làm 
của lễ phát lộ? 

Đáp: Etani cattari vattani sammajjanakaranadini saốgha sannipatato pathamam kattabbatta 
uposathassa uposathakammassa, pubbakarananti vuccati, pubbakaranãnĩti akkãtãni - Bốn 
phận sự này, nhất là phải quét sạch là việc phải làm trước, vì trước khi chư tăng hội họp để 
làm lễ phát lộ thì phải làm cho xong, nên gọi là việc phải làm trước của sự làm lễ phát lộ. 

- Vấn: Chandapãrisuddhi utukkhãnaựi bhikkhu gananã ca ovãdo uposathassa etãni 
pubbakiccanti vuccati. Chanda pãrisuddhi? - Các việc làm như, đem sự ưng thuận, tỏ sự trong 
sạch, sự kể thời tiết, sự đếm số tăng hội, chỉ dạy cho tỳ khưu ni, đều gọi là phận sự phải làm 
trước của lễ phát lộ. Vậy chớ thế nào gọi là sự đem sự thỏa thuận và tỏ sự trong sạch? 

Đáp: Chandarahanaựi bhikkhunam chandaparisuddhi aharananca (idha natthi) — Cách đem 
sự thỏa thuận và sự trong sạch của các vị tỳ khưu cần phải đem đó (nơi đây không cần). 

- Vấn: Utukkhãnam? — Sự kể mùa tiết? 

Đáp: Hemantãdĩnam tinnam utũnarp ettakam atikkantam, etakkaựi avasitthanti evam utu 
ãcikkhanam utũnĩdha pana sãsane hemantagiựihavassãnãnam vasena tĩni honti (ayam 
hemanta utu, asmiựi utumhi attha uposathã, iminã pakkhena ekouposatho sampatto, eko 
uposatho atikkanto, eha uposãthã avasitthã 1 — Sự kể mùa tiết là: theo Phật giáo một năm có 
ba mùa là: mùa lạnh, mùa nóng (nắng) và mùa mưa, trong ngày làm lễ phát lộ ấy nhằm mùa 
nào, mùa ấy có mấy kỳ lễ phát lộ, đã qua hết bao nhiêu, hiện tại và sẽ còn mấy kỳ nữa phải 
khai rõ (như đây là mùa lạnh, trong mùa này có tám kỳ lễ phát lộ, một kỳ hiện đương làm, 
một kỳ đã qua rồi, còn sáu kỳ nữa sẽ tới). 

- Vấn: Bhikkhugananã ca? — Sự đếm số tăng hội có bao nhiêu? 

Đáp: Imasmin uposathagge, sannipatitãnam bhikkhũnam gananã, (.) 2 bhikkhu honti - 

Trong chồ làm lễ phát lộ đây, số chư tăng hội họp được (.) vị. 

- Vấn: Ovãdo? - Sự chỉ dạy cho tỳ khưu ni thế nào? 

Đáp: Bhikkhuninam ovado databbo (idanipna tasam natthitaya, so ca ovado idha natthi) — 
Vị tỳ khưu phải chỉ dạy cho các vị tỳ khưu ni (bây giờ sự chỉ dạy ấy không còn nữa, vì không 
còn tỳ khưu ni). 

- Vấn: Uposathassa etãni pubbakiccanti vuccati? - Các việc này sao gọi là phận sự phải làm 
trước lễ phát lộ? 

Đáp: Etani panca kammani chandaharanadini patimokkh’uddesato pathamam kattabbatta, 
uposathassa uposathakammassa pubbakiccanti vuccati, pubbakiccãnĩti akkhatãni - Het thảy 
năm công việc, nhất là đem sự trong sạch, gọi là phận sự phải làm trước, vì trước khi chư tăng 
làm tăng sự là đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, các phận sự ấy phải làm cho xong. 

- Vấn: Uposatho yãvatikã ca bhikkhũ kammappãttã sabhãg’ãpattiyo ca na vijjanti, vajjanũya 
ca puggalã tasmim na honti, pattakallanti vuccati. Uposatho? - Bốn điều nhất định là: ngày 
làm lễ phát lộ, bao nhiêu vị tỳ khưu hội họp để làm lễ ấy 3 * không có phạm chung một tội, trong 


1 Nếu mùa nào có tháng nhuần thì kỳ lễ phát lộ cũng tăng theo tháng nhuần ấy (nghĩa là mùa ấy có 10 kỳ lễ phát lộ). 

2 Neu ngày làm lễ có 5 vị hội hợp tại sĩmã thì nói paiĩca bhikku honti, nghĩa là có bao nhiêu vị đều kế ra hết. 

3 , 8 Theo Phật giáo, một tháng có hai thời kỳ là: thời kỳ trăng tròn từ mồng 1 đến rằm, thời kỳ trăng khuyết từ 16-29 

hoặc 30 thì nói cãtuddaso, ngày nào chang hạn chư tăng làm lề hòa họp nhau thì đọc samaggo. 
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tăng sự ấy không có người phải xa lánh, như thế thì cuộc lễ phát lộ hợp thời nên làm, vậy chớ 
ngày lễ phát lộ này thế nào? 

Đáp: Tĩsu uposatha divasesu, cãtuddasĩpannarasĩ sãmaggĩsu, ajj’uposatho (pannaraso) 1 - 
Ngày làm lễ phát lộ có ba là ngày rằm, ngày 14 và ngày 29 của tháng thiếu, và ngày chư tăng 
làm lễ hòa hợp như ngày lễ hôm nay thuộc ngày rằm. 

- Vấn : Yãvatikã ca bhikkhũ kammappattã? - Vậy chớ có mấy vị tỳ khưu mới nên làm lễ phát 
lộ? 

Đáp: Yattaka bhikkhu tassa uposatha kammassa pattayutta anurupa, sabbantimena 
paricchedena cattãro bhikkhũ pakatattã saốghena anukkhittã te ca kho hatthapãsam avijjãhitvã 
ekasĩmãyam thitã - Tất cả các vị tỳ khưu bao nhiêu cũng có thể làm lễ phát lộ được, nhưng ít 
nhất là bốn vị trong sạch, không bị chư tăng phạt (ngưng chức) đều ngồi gần sát nhau trong 
một sĩrnã. 

- Vẩn: Sabbãg’ãpattiyo ca na vijjanti? - Còn về sự phạm đồng một tội thế nào? 

Đáp: Vikãlabhojan’ ãdivatthu sabhãg’ ãpattiyo ca na vijjanti - Sự phạm đồng một tội do 
một việc làm, nhất là ăn sái giờ, không có. 

- Vấn: Vajjanĩyã ca puggalã tasmimna honti - Người mà phải tránh xa trong khi làm lễ phát 
lộ là thế nào? 

Đáp: Gahatthapaụdak’ãdayo eka vĩsati vajjanĩyapuggalã, hatthapãsãto bahikarana vasena 
vajjetabbã, tasmimna honti - Người phải tránh xa có 21 hạng, nhất là người thế và người lại 
cái, không có ngồi gần sát với chư tăng trong khi làm lễ phát lộ đâu. 

- Vẩn: Pattakallanti vuccati? - Thế nào gọi là lúc nên làm lễ phát lộ? 

Đáp: Saốghassa uposathakammam imehi catũhi lakkhanchi saốgahitam, pattakallanti 
vuccati, pattakãlavantanti akkhãtam - Sự nhất định trong bốn điều này gọi là lúc nên làm lễ 
phát lộ của chư tăng vậy, như thế là thì giờ nên làm. 

Hỏi xong vị tỳ khưu vấn luật ấy nên đọc thỉnh như vầy: Pubbakarana pabbakiccãni 
samãpetvã, desitãpattikassa samaggassa bhikkhusaốghassa anumatiyã, pãtimokkhaựi 
uddisituựi ãrãdhanaựi karomi - Theo sự bằng lòng của chư tăng, vì đã làm các việc và phận 
sự trước khi làm lễ, đã sám hối tội lỗi rồi, và đều bằng lòng ưng thuận với nhau, vậy tôi xin 
thỉnh ngài đọc giới bổn. 


1. Bhikkhuppatimokkha - Giói bổn patỉmokkha của tỳ khưu 

1.1) Ke các nguyên nhân. 


Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sammãsambhuddhassa. 

Sunãtu me bhante saốgho, ajj’uposatho 
(pannaraso) yadi saốghassa pattakallam, 
saốgho uposatham kareyya pãtimokkham 
uddĩseyya. 


Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ 
đến đức Bhagavã, ngài là bậc Araham cao 
thượng, được đắc quả Chánh Biến Tri 
(Tam diệu tam bồ đề). 

Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, 
ngày hôm nay là ngày lễ phát lộ của ngày 
rằm, nếu hợp thời nên làm, thì chư tăng làm 
lễ phát lộ là phải đọc giói bổn, Pãtimokkha. 

Phận sự phải làm trước, các ngài đã làm 
chưa? Thưa các vị, xin các vị phải sám hối 





7 


Kim saốghassa pubbakiccam? 
Pãrisuddhiựi ãyasmanto ãrocetha, 

pãtimokkhaựi uddisissãmi, tam sabbeva 
santã sãdhukam sunoma manasikaroma, 
yassa siyã ãpatti, so ãvikareyya asantiyã 
ãpattiyã tuụhĩ bhavitabbaựi, tunhĩbhãvena, 
kho pan’ ãyasmante parisuddhãti 
vedissãmi; yathã kho pana pacceka 
putthassa veyyãkaranam hoti. 

Evameram evarũpãya parisãya 

yãvatatiyaựi anussãvitam hoti, yo pana 
bhikkhu yãvatatiyam anussãviyamãne 
saramãno santim ãpattim nãvikareyya 
sampajãnam usãvãdassa hoti, sampajãna 
musãvãdo kho pan’ãyasmanto antorayiko 
dhammo vutto bhagavatã, tasmã 
saramãnena bhikkhunã ãpannena visuddha 
pekkhena santĩ ãpatti avikãtabbã, ãvikatã 
hissa phãsu honti. 

Uddittham kho ãyasmonto nidãnam. 
Tatth’ãyasmante pucchã, kaccittha 
parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddhã? 

Parisuddhetth’ãyasmanto, tasmã tunhi, 
evametaựi dhãrayãmi. 

(Nidan ’uddeso nitịhito) 


1.2) Paraịikuddeso - Bất cộng tru. 

Tatrime cattãro pãrãjikã dhammã 
uddesam ãgacchanti. 

1. Yo pana bhikkhu bhikkhũnam 
sikkhãsãjĩvasamãpanno, sikkham 

appaccakkhãya, dubbalyam anãvikatvã, 
methunaựi dhammam patiseveyya 
antamaso tiracchãna gatãyapi, pãrãjiko hoti 
asaựivaso. 


cho trong sạch rồi tôi mới đọc giới bổn. 
Chúng ta ở đây hết thảy phải thành tâm để 
nghe đọc giới bổn cho được sự lợi ích. Như 
vị nào có phạm tội xin vị ấy sám hối đi, còn 
vị nào trong sạch thì làm thinh. Tôi sẽ biết 
rằng vị ấy được trong sạch do cử chỉ làm 
thinh ấy, cũng như người mà bị người ta cật 
hỏi phải trả lời như thế nào, thì khi lời tôi 
tuyên bố hỏi chư tăng đủ ba lần cũng như 
thế ấy. Nếu khi tôi đã hỏi đủ ba lần rồi mà 
vị nào nhớ được sự phạm tội của mình, 
nhưng vẫn không chịu sám hối, thì vị ấy sẽ 
phạm thêm một hành ác về nói láo, vì biết 
mình mà không chịu khai ra. Bạch các ngài, 
tội này Đức Thế Tôn có nói cũng là một 
pháp tai hại, bởi vậy cho nên, vị nào đã 
phạm rồi mà nhớ lại được và muốn cho 
mình được trong sạch thì nên sám hối tội 
ấy ra. Do nhờ sự sám hối ấy mà tâm vị tỳ 
khưu ấy được sự vui vẻ. 

Bạch các ngài, nguyên nhân tôi đã kể ra rồi. 
Tôi xin hỏi các ngài trong nguyên nhân này 
các ngài đã được trong sạch chưa? Tôi xin 
hỏi lần thứ nhì, các ngài đã được trong sạch 
chưa? Tôi xin hỏi lần thứ ba, các ngài đã 
được trong sạch chưa? 

Tất cả các ngài đã được trong sạch, trong 
nguyên nhân này, nên các ngài mới làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận do noi sự làm 
thinh ấy. 

(Dứt phần kê các nguyên nhân) 


Bốn pháp bất cộng trụ 1 của giới bổn, 
phải kể ra là: 

1. Vị tỳ khưu nào đã có học hỏi và thọ trì 
các điều học của tỳ khưu rồi, chưa hoàn tục 
hoặc chưa tỏ ra mình là người yếu hèn 
(không thể hành đạo cao thượng được) mà 
hành dâm, dầu cho với loài thú cái, cũng 
phạm tội bất cộng trụ, không được phép ở 
chung với các tỳ khưu khác. 


1 Là không được ở chung, ăn chung, cộng sự chung với các vị tỳ khưu khác, cũng như người thế hoặc chưa thọ cụ túc 
giới vậy. 
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2. Yo pana bhikkhu gãmã vã arannã vã 
adinnam theyyasaủ khãtarn ãdiyeyya 
yathãrũpe adinnãdãne rãjãno coraựi 
gahetvã haneyyum vã bandheyyum vã 
pabbãjeyyum vã corosi bãlosi mũlhosi 
thenosĩti tathãrũpam bhikkhu adinnam 
ãdiyamãno, ayampi pãrãjiko hoti 
asamvãso. 


3. Yo pana bhikkhu sancicca 

manussaviggaham jĩvitã voropeyya, 
satthahãrakaựi vãssa pariyeseyya, 
maranavannam vã saựivanneyya, 
maranãya vã samadapeyya, ambho purisa 
kim tuyhiminã pãpakena dujjĩvitena? 
Matante jĩvitã seyyoti; iti cittamano 
cittasaốkappo, anekapariyãyena 

maranavannam vã samvanneyya, 
maranãya vã samãdapeyya, ayampi 
pãrãjiko hoti asaựivãso. 

4. Yo pana bhikkhu anabhijãnam 
uttarimanussadhammam attũpanãyikam 
alamariyannãnadassanam samudãcareyya: 
iti jãnãmi, iti passãmĩti, tato aparena 
samayena samanuggãhiyamãno vã 
asamanuggãhiyamãno vã ãpanno, 
visuddhãpekkho evam vadeyya: ajãnam 
evam ãvuso avacam jãnãmi apassaựi 
passãmi, tucchaựi musã vilapinti, annatra 
adhimãnã, ayampi pãrãjiko hoti asaựivãso. 


Uddhitthã kho ãyasmanto cattãro 
pãrãjikã dhammã, yesam bhikkhu 
annataram: vã annataram vã ãpajjitvã, na 
labbati bhikkũhi saddhim sãvamvãsam, 
yathã pure tathã pacchã, pãrặịiko hoti 
asamvãso. 


2. Vị tỳ khưu nào, đã có tâm trộm cắp lấy 
của người, ở trong xóm hoặc ở trong rừng; 
các nhà vua bắt được đạo tặc, hoặc giết hại, 
hoặc giam cầm, hoặc lưu đầy xứ và cho 
rằng “người là kẻ đạo tặc, là người hung ác, 
là người ăn cắp” như thế nào, thì vị tỳ khưu 
lấy của mà người ta không dâng cho cũng 
như thế ấy, vị tỳ khưu ấy đã phạm bất cộng 
trụ, không được phép ở chung với các tỳ 
khưu khác. 

3. Vị tỳ kliưu nào, cố ý giết hại mạng sống 
con người hoặc kiếm khí giới biểu cho kẻ 
khác giết hại, hoặc khen sự nên chết hoặc 
nói dắt dẫn cho người nên chết cho rồi như 
vầy: “Này người ơi! Mạng sống của người 
rất xấu xa có lợi ích chi đâu, vậy người nên 
chết đi còn tốt hơn là sống”. Vị tỳ khưu suy 
nghĩ tính toán trong tâm như thế ấy, rồi nói 
khen ngợi dắt dẫn chỉ bảo người sự chết đủ 
cách, vị tỳ khưu ấy đã phạm bất cộng trụ 
không được phép ở chung với các vị tỳ 
khưu khác. 

4. Vị tỳ khưu nào biết rõ, nhưng nói khoe 
khoang rằng: Mình đã đắc được pháp của 
bậc cao nhơn là pháp phải thấy rõ bằng trí 
tuệ cao thượng, như vầy: “Tôi biết như thế 
này, tôi thấy như thế này”. Sau khi ấy, dầu 
có ai hỏi lại hoặc không có ai hỏi lại chẳng 
hạn cũng phạm tội bất cộng trụ. Mặc dầu 
sau lại muốn được trong sạch là khỏi tội 
bèn nói sửa trở lại như vầy: “Này người, tôi 
không biết như thế này, tôi không thấy như 
thế này, nhưng tôi nói biết và thấy, nói như 
vậy là tôi nói láo”. Vị tỳ khưu ấy đã phạm 
tội bất cộng trụ, không được phép ở chung 
với các vị tỳ khưu khác, trừ ra tưởng rằng 
mình đã đắc đạo của bậc cao nhơn. 

Bạch các ngài, 4 pháp bất cộng trụ tôi đã 
kể ra rồi, vị tỳ khưu nào đã phạm tội một 
trong bốn pháp này, thì không còn được 
phép ở chung với các vị tỳ khưu khác, trước 
kia người ấy thế nào thì sau này phạm tội 
bất cộng trụ rồi cũng không được ở chung 
với các vị tỳ khưu như thế ấy. 
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Tatth’ãyasmante pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, 
kaccittìia parisuddhã? Tadyampi 
pucchãmi, kaccittìia parisuddhã? 

Parisuddhetth’ãyasmanto, tasmã tunhĩ 
evametam (dhãrayãmi). 

(Pãrãjỉk’uddeso Nitthito) 


Tôi xin hỏi các ngài, trong bốn pháp bất 
cộng trụ này, các ngài có trong sạch không? 
Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có được 
trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, 
các ngài có được trong sạch không? 

Các ngài đã trong sạch nên mới làm thinh, 
tôi xin chứng nhận sự trong sạch các ngài, 
do nơi sự làm thinh ấy. 

(Dứt phần kế các pháp bất cộng trụ) 


1.3) Sanghadises’uddesơ - Phần kể ra tăng tảng 


Ime kho pan’ãyasmanto terasa 
saốghãdisesã dhammã uddesam 
ãgacchanti. 

1. Sancetanikã sukkavisatthi, annatra 
supinantã, saốghãdiseso. 

2. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena 

cittena, mãtugãmena saddhim 
kãyasamsaggam samãpajjeyya, 

hatthaggãham vã veniggãham vã annata vã 
annatarassa vã aủgassa parãmasanaựi, 
sanghãdiseso. 

3. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena 
cittena mãtugãmaựi dutthullãhi vãcãhi 
obhãseyya yathãtaựi yuvã yuvatim 
methũnupasanhitãhi, saốghãdiseso. 

4. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena 

cittena, mãtugamassa santike attakãma 
pãricariyãya, vannam bhãseyya: 
Etadaggam bhagini pãricariyãnam, yã 
madisaựi sĩlavantaựi kalyanadhammam 
brahmacãrim etana dhammena, 
paricareyyãti methunupasanhitena, 

saốghãdiseso. 

5. Yo pana bhikkhu sancarittam 
samãpajjeyya, itthiyã vã purisamatiựi, 
purisassa vã itthĩmatim, jãyattane vã 


Bạch các ngài, 13 pháp tăng tàng 1 này, tôi 
xin kể ra là: 

1. Vị tỳ khưu nào cố ý làm cho tinh khí xuất 
ra thì phạm tội tăng tàng, trừ phi nằm chiêm 
bao. 

2. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đè nén, rờ rẩm vào mình phụ nữ, hoặc nắm 
tay, hoặc rờ đầu tóc, hoặc rờ trong mình bất 
luận chồ nào, thì phạm tội tăng tàng. 


3. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đè nén, nói trêu ghẹo phụ nữ bằng lời tục 
tĩu cũng như người trai tơ nói trêu ghẹo cô 
gái bằng lời nói có tánh cách dâm dục thì 
phạm tội tăng tàng. 

4. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đè nén, nói lời có tánh cách dâm dục là 
khen ngợi ân đức của sự cho mình hành 
dâm với phụ nữ rằng: “Này cô, người phụ 
nữ nào hầu hạ là cho sự hành dâm đến 
người tu hành cao thượng có giới hạnh, có 
nhiều đức tánh như tôi đây, sự hầu hạ ấy là 
cao thượng hơn tất cả các sự hộ độ khác”, 
thì phạm tội tăng tàng. 

5. Vị tỳ khưu nào làm mai mối là đem ý 
muốn của người nam nói vói phụ nữ, của 
phụ nữ nói với người nam, làm cho hai bên 
thành vợ chồng hoặc kết tình với nhau, dầu 


1 Là tội nặng xấp xỉ với bất cộng trụ, nhưng còn có thế ở chung với các vị tỳ khưu được, là phải cần có chư tăng từ 20 vị 
trở lên cho phép hành phạt rồi sám hối mới hết tội được. 
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jarattane va, antamaso tamkhanikayapi, 
saốghãdiseso. 

6. Sannãcikãya pana bhikkhunã kutim 
kãrayamãnena assãmikam att’uddesarn, 
pamãnikã kãretabbã, tatridarn pamãnam 
dĩghaso dvãdasavidatthiyo. 

Sugatavidatthiyã, tiriyam sattantarã: 
bhikkhũ abhinetabbã, vatthudesanãya; tehi 
bhikkhũhi vatthum desetabbam 
anãrambham saparikkamanam sãrambhe 
ce bhikkhu vatthusmim aparikkamane 
sannãcikãya kutim kãreyya, bhikkhũ vã 
anabhineyya vatthudesanãya, pamãnam vã 
atikkãmeyya, saốghãdiseso. 


7. Mahallakam panã bhikkhunã vihãram 
kãrayamãnena sassãmikãm att’uddesam, 
bhikkhũ abhinetabbã vatthu desanãya, tehi 
bhikkhũhi vatthum desetabbam 
anãrambham saparikkamanam; sarambhe 
ce bhikkhu vatthusmim aparikkamane 
mahallakam vihãram kãreyya, bhikkhũ vã 
anabineyya vatthudesanãya, saốghãdiseso. 

8. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho do so 

appatĩto, amũlakena pãrãjikena dhammena 
anuddhamseyya: appeva nãma nam 

imamhã brahmacariyã cãveyyanti tato 
aparana samayana samanuggãhiyamano vã 
asamanuggãhiyamãno vã, amũlakanceva 
tam. 

Adhikaranam hoti, bhikkhu ca dosam 
patitthãti, sanghãdiseso. 

9. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho do so 

appatĩto, annabhãgiyassa adhikaranassa 
kinci desam lesamattam upãdãya, 
pãrãjikena dhammena anuddharnseyya: 
appeva nãma nam imamhã brahmacariyã 
cãveyyanti, tato aparena samayena 
samanuggãhiyamano vã 

asamanuggãhiyamãno vã, 


nói một lúc cho mấy cô gái giang hồ, cũng 
phạm tội tăng tàng. 

6. Vị tỳ khưu khi làm tịnh thất riêng cho 
mình, mà không có thí chủ đứng cất cho, tự 
mình đi xin vật liệu để cất thì phải cất cho 
đúng luật là: bề dài 12 gang, bề ngang 7 
gang của Đức Phật 1 do từ phía trong vách 
và phải dẫn chu tăng đến để chỉ chồ cho. 
Chồ ấy không có sự hoài nghi (là nhầm 0 
mối, kiến v.v...) và có chồ trống chung 
quanh (cho xe bò đi đuợc). Neu vị tỳ khuu 
làm cốc liêu, đi xin vật liệu của nguời. cất 
trong chồ có sự hoài nghi và trống chung 
quanh, không dẫn chu tăng đến chỉ chồ 
hoặc cất quá luật định thì phạm tội tăng 
tàng. 

7. Khi nào vị tỳ khuu làm chồ ở lớn cho 
mình, do có thí chủ đứng cất cho, thì phải 
dẫn chu tăng chỉ chồ cho, chồ ấy không có 
sự hoài nghi và chung quanh có chồ trống 
nếu vị tỳ khuu cho làm chỗ lớn ở riêng cho 
mình nơi chồ có sự hoài nghi, không có 
khoảng trống chung quanh hoặc không dẫn 
chu tăng đến chỉ chồ cho thì phạm tội tăng 
tàng. 

8. Vị tỳ khưu nào, sân hận, hung dữ, phiền 
phức, cáo gian vị tỳ khuu khác phạm tội bất 
cộng trụ mà không có nguyên nhân chi, với 
sự cố ý rằng: “Ta làm thế nào! Cho vị tỳ 
khuu đó phải xa lìa sự đạo hạnh cao 
thuợng” (là phải hoàn tục). Sau khi ấy, dầu 
có ai hỏi lại hoặc không ai hạch hỏi lại, nếu 
sự tố cáo rõ ràng là không có nguyên nhân 
chi, dầu cho vị tỳ khuu tiên cáo ấy có nhìn 
nhận tội của mình cũng phạm tội tăng tàng. 

9. Vị tỳ khưu nào, sân hận, hung dữ, phiền 
phức, nhân một nguyên nhân nhỏ mọn nào 
khác để làm bằng cớ, rồi tố cáo vị tỳ khuu 
khác phạm tội bất cộng trụ với sự cố ý rằng: 
“Ta làm thế nào, cho vị tỳ khuu đó phải xa 
lìa sự hành đạo cao thuợng”. Sau khi ấy dầu 
có ai hỏi lại hoặc không ai hỏi lại, nếu sự tố 
cáo ấy là một việc khác, mà vị tỳ klnru ấy 


1 Một gang của Đức Phật bằng ba gang người bực trung, bốn gang người bậc trung có hai tấc rưỡi (0m25). Một gang Đức 
Phật thành ra 7 tấc rưỡi (0m75). Be dài: 12 X 0.75 = 9m. Bề ngang: 0.75 X 7 = 5.25 m. 
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annabhãgiyanceva tam adhikaranaựi hoti 
koci deso lesamatto upãdinno, bhikkliu ca 
dosam patitthãti saốghãdiseso. 

10. Yo pana bhikkhu samaggassa 
saốghassa bhedãya parakkameyya, 
bhedanasam-vattanikaựi vã adhikaranaựi 
samãdãya paggayha tittheyya; so bhikkhu 
bhikkhũhi evamassa vacanĩyo mã ãyasmã 
samaggassa saốghassa bhedãya parakkami, 
bhedanasaựi-vattanikam vã adhikaranam 
samãdãya paggayha atthãsi; sameCãyasmã 
saốghena samaggohi sangho 

sammodamãno avivadamãno ek’uddeso 
phãsu viharatĩti, evanca so bhikkhu 
bhikkhũhi vuccamãno tatheva 
pagganheyya; so bhikkhu bhikkhũhi 
yãvatatiyaựi samanubhãsitabbo tassa 
patinissaggãya. 

Yãvatatiyance samanubhãsiyamãnã tam 
patinissajjeyya, iccetam kusalam; no ce 
patinissajjeyya, sanghãdiseso. 


11. Tass’eva kho pana bhikkhussa bhikkhũ 
honti anuvattakã vaggavãdakã eko vã dve 
vã tayo va, te evaụi vadeyyum; 
mãyasmanto etam bhikkhum, kinci 
avacuttha dhammavãdĩ ceso bhikkhu, 
vinayavãdĩ ceso bhikku, ambãkanceso 
bhikku chandanca rucinca ãdãya voharati, 
jãnãti no bhãsati, amhãkampetam 
khamatĩti; te bhikkũ bhikkhũhi evamassu 
vacanũyã; mã ãyasmanto evam avacuttha 
na ceso bhikkhu dhammavãdĩ, na ceso 
bhikkhu vinayavãdi mã ãyasmantãnampi 
saốghabhedo rucitthã 

sameCãyasmantãnaựi saốghena, samaggo 
hi saốgho sammodamãno avivadamãno 
ek’uddeso phãsu viharatĩti; evanca te 
bhikkhũ bhikkhũhi vuccamãnã, that’eva 
pagganheyyuựi te bhikkhũ bhikkhũhi 
yãvatatiyaựi samanubhãsitabbã tassa 
patinissaggãya. 


dựa vào một nguyên nhân nhỏ mọn để làm 
bằng cớ, dầu vị tỳ khưu ấy có thú nhận tội 
lỗi của mình, cũng phạm tội tăng tàng. 

10. Vị tỳ khưu nào, chư tăng đang hòa 
thuận nhau mà cố gắng làm cho chia rẽ, 
hoặc chấp lấy một sự tranh luận nào mà làm 
cho chư tăng chia rẽ nhau ở riêng biệt nhau 
thì các vị tỳ khưu khác nên khuyên vị tỳ 
khưu ấy rằng: “Này đạo hữu, không nên cố 
gắng làm cho chư tăng đang hòa hiệp nhau 
phải chia rẽ, và cũng không nên chấp lấy 
một bằng cớ nào mà làm cho chư tăng chia 
rẽ ở riêng nhau, xin đạo hữu nên hòa thuận 
nhau, vui vẻ nhau, không cãi cọ nhau, có sự 
sum họp nhau, thì thường được an vui”. 
Khi các vị tỳ khưu nói như thế ấy, nhưng vị 
tỳ khưu ấy cũng vẫn chấp như cũ thì các vị 
tỳ khưu phải họp lại “Tụng tuyên ngôn 
ngăn cản trong 3 lần” cho vị ấy dứt bỏ sự 
chia rẽ tăng chúng ấy đi. Khi các tỳ khưu 
đã “Tụng tuyên ngôn ngăn cản 3 lần rồi” 
mà vị tỳ khưu ấy chịu dứt bỏ sự làm cho 
tăng chúng chia rẽ ấy ra, sự dứt bỏ ấy rất 
tốt vậy, nếu không chịu dứt bỏ thì phạm tội 
tăng tàng. 

11. Các vị tỳ khưu, hoặc 1 vị, 2 vị, 3 vị, xu 
hướng theo vị làm cho chia rẽ tăng chúng 
và chấp theo phe đảng. Các vị tỳ khưu khác 
nên ngăn cản, khi các vị tỳ khưu ấy ngăn 
cản thì các vị kia nói như vầy: “Xin các đạo 
hữu đừng nói lời chi với vị tỳ khưu ấy, bởi 
vì vị ấy nói đúng theo kinh, nói đúng theo 
luật, hon nữa vị ấy chấp lấy việc mà chúng 
tôi vừa lòng đẹp ý nên mới nói, vị ấy biết 
rõ sự bằng lòng của chúng tôi và việc này 
cũng là sự vui thích của chúng tôi nên mới 
nói”. Các vị tỳ khưu khác nên nói lại với 
các vị kia rằng: “Các đạo hữu không nên 
nói như vậy, vì tỳ khưu này, không phải là 
người nói đúng theo kinh, theo luật đâu, xin 
các vị đừng vui thích việc làm chia rẽ tăng 
chúng và nên hòa họp với chư tăng đi. Bởi 
vì chư tăng hòa thuận nhau, vui vẻ với 
nhau, không cãi cọ nhau, sum họp nhau lại 
làm một thì thường được sự an vui”. Khi 
các vị tỳ khưu ấy nói như thế mà các vị kia 



Yãvatatiyance samanubhãsiyamãnã tam 
patinissajjeyyum, iccetam kusalam no ce 
patinissajjeyum, saốghãdiseso. 


12. Bhikkhu paiTeva dubbacajãtiko hoti, 
uddesa pariyãpannesa sikkliãpadesu 
bhikkhũhi, sahadhammikam vuccamãno, 
attanaựi avacanĩyaựi karoti: mã mam 
ãyasmanto kinci avacuttha kalyãnaựi vã 
pãpakam vã ahaựi p’ãyasmante na kinci 
vakkhãmi kalyãnam vã pãpakam vã 
viramath’ãyasmanto mama vacanãyãti. 

So bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo, 
mã ãyasmã attãnaựi avacanĩyaựi akãsi, 
vacanĩyaưTeva ãyasmã attãnam karotu, 
ayasmãpi bhikkhũ vadetu sahadhammena, 
bhikkhũpi ãyasmantam vakkhanti 
sahadhammena; evaựi samvaddhãhi tassa 
bhagavãto parisã, yadidaựi 

annamannavacanena annamanna 

vutthãpanenãti. 

Evanca so bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno 
tath’evapagganheyya, so bhikkhu 
bhikkhũhi yãvatatiyaựi samanubhãsitabbo 
tassa patinissaggãya. Yãvatatiyance 
samanubhãsiyamãno tam patinissajjeyya 
iccetam kusalam no ce patinissajjeyya, 
saủghãdiseso. 

13. Bhikkhu pan’eva annataram gãmam vã 
nigamam vã upanissãya viharati 
kuladũsako pãpasamãcãro, tassa kho 
pãpakã samãcãrã dissanti c’eva suyyanti 
ca, kulãni ca tena dutthãni dissanti c’eva 
suyyanti ca. 

So bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: 
ãyasmã kho kuladũsako pãpasamãcãro, 
ãyasmato kho pãpakã samãcãrã dissanti 
c’eva suyyanti ca kulãni e’ãyasmatã 
dutthãni dissanti c’eva suyyanti ca, kulãni 
c’ãyasmatã dutthãni dissanti c’eva suyyanti 
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cứ chấp như cũ thì chư tăng nên đọc 
“Tuyên ngôn để ngăn cản các vị kia trong 
3 lần” để dứt bỏ sự chấp nhứt ấy đi. Khi 
chư tăng đã tụng “Tuyên ngôn 3 lần để 
ngăn cản”, như các vị đó dứt bỏ sự chấp ấy 
đi, sự dứt bỏ ấy là một việc rất tốt nếu 
không chịu dứt bỏ, thì phạm tội tăng tàng. 

12. Neu vị tỳ khưu có tánh nết khó dạy, khi 
có các vị tỳ khưu khác khuyên giải đúng 
theo giáo pháp và theo như các điều học 
trong giới bổn, lại tỏ ra mình là người cứng 
đầu và nói rằng: “Xin các vị đừng nói lời gì 
tới tôi hết thảy, mặc dầu xấu hay tốt gì thây 
kệ tôi. Còn phần tôi, cũng vậy, tôi không 
nói gì dầu tốt dầu xấu gì tới các vị xin các 
vị đừng có giảng dạy cho tôi nữa”. Các vị 
kia nên nói với vị ấy rằng: “Này đạo hữu, 
không nên tỏ ra người khó dạy như thế. 
Nên làm cho mình là người dễ dạy. Còn 
đạo hữu cũng vậy, cứ chỉ dạy chúng tôi 
đúng theo giáo pháp và chúng tôi cũng chỉ 
dạy đạo hữu đúng theo kinh luật vậy. Bởi 
vì đệ tử của Đức Phật thường được sự tấn 
hóa do nhờ sự nhắc nhở nhau những lời có 
lợi ích là làm cho nhau thoát khỏi những 
đều tội lỗi”. Khi các vị tỳ khưu nói như thế 
ấy mà vị kia cũng vẫn chấp như cũ thì chư 
tăng phải tụng “Tuyên ngôn 3 lần để ngăn 
cản và cho dứt bỏ sự chấp ấy đi”. Khi chư 
tăng đã tụng tuyên ngôn ngăn cản 3 lần rồi 
mà vị ấy dứt bỏ được, sự dứt bỏ ấy rất hợp 
pháp, nếu không chịu dứt bỏ thì phạm tội 
tăng tàng. 

13. Vị tỳ khưu đến cư ngụ một xứ nào hoặc 
một nơi nào, là người hành động xấu xa, 
làm cho hư hại gia quyến người, sự hành 
động ấy có người nghe và thấy rõ ràng; lại 
nữa các gia quyến ấy họ cũng nghe và thấy 
rõ sự hành động xấu xa của vị ấy. 

Các vị tỳ kliưu khác nên nói với vị tỳ khưu 
ấy rằng: “Đạo hữu là người làm hư hại gia 
quyến người và hành động xấu xa rõ rệt, sự 
hành động xấu xa ấy có người ta nghe và 
thấy, hơn nữa các gia quyến mà đạo hữu đã 
hãm hại ấy, người ta cũng nghe và thấy rõ 
ràng. Vậy đạo hữu phải đi khỏi chồ này đi, 
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ca, pakkamat ‘ãyasmã imamhã ãvãsã alante 
idha vãsenãti. Evanca so bhikkhu 
bhikkhũhi vuccamãno, te bhikkhũ evam 
vadeyya: chandagãmino ca bhikkhũ, 
dosagãmino ca bhikkhũ, mohagãmino ca 
bhikkhũ, bhayagãmino ca bhikkhũ, 
tãtisikãya apattiyã ekaccam pabhãjenti 
ekaccam na pabhặịentĩti. 

So bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: 
mã ãyasmã evam avaca, na ca bhikkhũ 
chandagãmino na ca bhikkhũ dosagãmino, 
na ca bhikkhũ mohagãmino, na ca bhikkhu 
bhayagãmino ãyasmã kho kuladũsako 
pãpasamãcãro. Ãyasmato kho pãpakã 
sãmacãrã dissanti c’eva suyyanti c’eva 
auyyanti ca; pakkamaEãyasmã imamhã 
ãvãsã alante idha vãsenãti. Evanca so 
bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno tatlTeva 
pagganheyya, so bhikkhu bhikkhũhi 
yãvatatiyam samanubhãsitabho tassa 
patinissaggãya. Yãvatatiyance 

samanubhãsiyamãno tam patinĩssajjeyya, 
iccetam kusalam, no ce patinissajjeyya 
saốghãdiseso. 

Udditthã kho ãyasmanto terasa 
sanghãdisesã dhammã, nava 

pathanTãpattikã, cattãro yãvatatiyakã; 
yesam bhikkhu annataram vã annataram vã 
ãpajjittvã yãvatiram jãnam paticchãteti, 
tãvatiham tena bhikkhunã akãmã 
parivatthabbam parivutthaparivãsena 
bhikkhunã uttarim chãrattam 

bhikkhumãnattãya patipajj itabbam. 

Cinnamãnatto bhikkhu, yattha siyã 
vĩsatigano bhikkhu saốgho, tattha so 
bhikkhu abbhetabbo. 


không nên cư ngụ nơi đây nữa”. Khi các vị 
tỳ khưu nói như thế ấy, thì vị kia lại trả lời 
rằng: “Các ngài đều là người tây vị vì 
thương, tây vị vì ghét, tây vị vì sự si mê, 
tây vị vì sợ, bởi vậy các ngài, có người cũng 
đồng phạm một tội với nhau, mà kẻ bị đuổi 
còn người lại không”. 

Các vị tỳ khưu khác nên nói lại với vị ấy 
rằng: “Đạo hữu không nên nói như vậy, vì 
chư tăng không phải là tây vị vì thương, tây 
vị vì ghét, tây vị vì sự si mê, tây vị vì sợ 
đâu. Đạo hữu là người hành động xấu xa và 
hãm hại gia quyến người, sự hành động xấu 
xa ấy, có người ta nghe và thấy rõ ràng; hơn 
nữa những gia quyến mà đạo hữu làm hư 
hại, người ta cũng nghe và thấy rõ ràng. 
Vậy đạo hữu phải đi khỏi chồ này đi, không 
nên ở đây nữa”. Khi các vị tỳ khưu đã nói 
như thế mà vị kia cũng cứ chấp như cũ, thì 
các vị tỳ khưu nên tụng “Tuyên ngôn ngăn 
cản 3 lần” đặng cho dứt bỏ sự hành động 
xấu xa ấy đi. Neu khi đã tụng “Tuyên ngôn 
ngăn cản 3 lần” mà vị ấy chịu sự dứt bỏ ấy 
rất họp pháp vậy, nếu không chịu dứt bỏ thì 
phạm tội tăng tàng. 

Bạch các ngài, 13 pháp tăng tàng, tôi đã 
kể ra rồi, 9 pháp đầu gọi là 
“pathanTãpattikã - khi hành sái thì phạm 
tội liền”; còn 4 pháp sau gọi là 
“yãvatatiyakã - phạm tội khi nào chư tăng 
đã đọc tuyên ngôn ngăn cản 3 lần mà không 
dứt bỏ”. Tất cả 13 tội này, nếu vị tỳ khưu 
nào phạm một tội nào, mà biết rõ mà dấu 
bao nhiêu ngày thì phải phạt tội cấm phòng 
bấy nhiêu ngày 1 , khi hành phạt xong còn 
phải thực hành “mãnatta” 2 trong 6 đêm 
nữa, rồi chư tăng từ 20 vị trở lên ở đâu thì 
vị tỳ khưu ấy đến xin “abbhãnakamma” 3 . 
Neu chư tăng không đủ 20 vị, dầu chỉ thiếu 
một vị mà vẫn tụng tuyên ngôn cho nhập 
chúng thì tăng sự ấy cũng không thành tựu 
đến vị ấy. về phần chư tăng thì cũng bị Đức 


1 Là phải ở dưới sự hành phạt nhất định của chư tăng. 

2 Là hành động cho tốt, đặng chư tăng ưa thích. 

3 Là tăng hợp lại tụng tuyên ngôn cho phép mình nhập chúng. 
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Ekenapi ce ũno vĩsatigano bhikkhusaốgho 
tam bhikkhum abbheyya, so ca bhikkhu 
anbbhito, te ca bhikkhũ gãrayhã. Ayam 
tattha sãmĩci. Tanh'ãyasmante pucchãmi, 
kaccittha parisudhã? Dutiyampi pucchãmi, 
kaccittha parisudhã? Tatiyampi pucchãmi, 
kaccittha parisudhã? 

Parisudhetth’ãyasmanto, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmi. 

(Sahghãdises ’uddeso nitthito) 


Phật quở rầy. Làm như thế là việc làm hợp 
pháp trong tăng sự. 

Tôi xin hỏi các ngài trong 13 tội tăng 
tàng này các ngài có trong sạch không? Tôi 
xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có được trong 
sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, các ngài 
có được trong sạch không? 

Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thinh, tôi xin chứng nhận sự trong sạch của 
các ngài, do nơi sự làm thinh ấy. 

(Dứt phần kế về tăng tàng) 


1.4) AniyaEưddeso — Phần kể ra về bất đinh 

Ime kho pairãyasmanto dve aniyatã 
dhammã uddesam ãgacchanti. 

1. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim 
eko ekãya raho paticchanne ãsane 
alamkammaniye nissajjam kappeyya, 
tamenam saddheyyavacasã upasikã disvã 
tinnam dhammãnam annatarena vadeyya 
pãrãjikena vã saốghãdisesena vã 
pãcittiyena vã, nisajjam bhikkhu patỊịãnam 
ãno tinnam dhammãnam annatarena 
kãretabbo pãrặịikena vã sanghãdisesena vã 
pãcitteyena vã; yena vã sã 
saddheyyavacasã upãsikã vadeyya, tena so 
bhikkhu kãretabbo. Ayam dhammo 
aniyato. 

2. Na he va kho pana paticchannam ãsanam 
hoti nãlamkammaniyam, alanca kho hoti 
mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsitum. 

Yo pana bhikkhu tathãrũpe ãsane 
mãtugãmena saddhim eko ekãya raho 
nisajjam kappeyya, tamenam saddheyya 
vacasã upãsikã disvã dvinnam 
dhammãnam annatarena vadeyya 
sanghãdisesena vã pãcittiyena vã, nisajjam 
bhikkhu pltijãnam ãno dvinnarn 
dhammãnam annatarena kãretabbo 
saốghãdisesena vã pãcittiyena vã, yena vã 
sã saddheyya vacasã upãsikã vadeyya, tena 


Bạch các ngài, 2 pháp bất định này tôi xin 
kể ra là: 

1. Vị tỳ khưu nào, một mình ngồi nơi thanh 
vắng kín đáo với một người phụ nữ, có thể 
hành dâm được. Có người tín nữ đáng tin 1 
thấy và đem đi tố cáo một trong ba tội, là 
tội bất cộng trụ, tội tăng tàng, tội ưng đối 
trị. Neu vị tỳ khưu ấy thú nhận có ngồi 
thiệt, thì luật sư phải xử một tội trong ba tội 
là: bất cộng trụ, tăng tàng, ưng đối trị. Hơn 
nữa, nếu người tín nữ ấy tố cáo quả quyết 
tội nào thì luật sư phải xử tội ấy. Pháp này 
gọi là bất định (vì không thể nhất định trước 
là tội nào trong ba tội). 

2. Neu thiệt chồ trống trải, là chồ không có 
che dừng, không thể hành dâm được; 
nhưng mà chồ ấy có thể nói những lời tục 
tĩu để trêu ghẹo phụ nữ được. 

Vị tỳ khưu nào, một mình ngồi nơi chồ như 
thế ấy với một người phụ nữ, có người tín 
nữ đáng tin, thấy và đem đi tố cáo một 
trong hai tội là tăng tàng, ưng đối trị. Neu 
vị tỳ khưu ấy thú nhận có ngồi thiệt, thì luật 
sư phải xử một tội nào trong hai tội là tăng 
tàng và ưng đối trị. Nhưng mà nếu người 
tín nữ ấy tố cáo tội nào thì luật sư phải xử 
ngay tội ấy. Pháp này cũng gọi là bất định 
vậy. 


1 Là người tín nữ đã đắc quả Tu-đà-huờn. 
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SO bhikkhu karetabbo. Ayampi dhammo 
aniyato. 

Udditthã kho ãyasmanto dve aniyatã 
dha mm ã. Tatth’ãyasmante pucchãmi 
kacittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi 
kacittha parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi 
kacittha parisuddhã? 

Parisuddhetth’ãyasmanto tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmi. 

(Aniyat ’uddeso nitthito) 


1.5) Nissaggiye vitthar uddeso - Phần kể ra 

Ime kho pan’ãysamanto timsa nissaggiyã 
pãcittiyã dhammã uddesam ãggacchand. 

1. Nitthitacĩvarasmim bhikkhunã 

ubbhatasmim kathine, dasãhaparamam 
atirekacĩvaram dhãratabbam tam 
atikkãmayato, nissaggiyam pãcittiyam. 

2. Nitthitacĩvarasmim bhikkhunã 

ubbhatasmim kathine, ekarattampi ce 
bhikkhu ticĩvarena vippavaseyya, aíĩnatra 
bhikkhusammatiyã nissaggiyam 

pãcittiyam. 

3. Nitthitacĩvarasmim bhikkhunã 

ubbhatasmim kathine, hhi kkh uno paiTeva 
akãlacĩvaram uppajjeyya, ãkankhamãnena 
bhikkhunã patiggahetabbam, pitiggahetvã 
khipp’eva kãretabbam, no cassa pãripũri, 
mãsaparamantenã bhikkhunã tam cĩvaram 
nikkhipitabbam. ũnassa pãripũriyã satiyã 
paccãsayã, tato ce uttarim nikkhipeyya, 
sãtiyãpi paccãsãya, nissaggiyaựi 
pãcittiyam. 

4. Yo pana bhikkhu annatikãya 
bhikkhuniyã purãna cĩvaram dhovãpeyya 
vã rajãpeyya vã ãkotãpeyya vã, 
nissaggiyam pãcittiyam. 

5. Yo pana bhikkhu annatikãya 
bhikkhuniyã hatthato cĩvaram 


Bạch các ngài, hai pháp bất định tôi đã 
kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, hai pháp bất 
định này các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 

Các ngài trong sạch nên mới làm thinh. Tôi 
xin chứng nhận các ngài, do sự nơi làm 
thinh ấy. 

(Dứt phần kế ra về bất định) 
về ưng xả dối tri 

Bạch các ngài, 30 pháp ưng xả đối trị 1 tôi 
xin kể ra như là: 

1. Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn. Vị tỳ khưu nếu có giữ y mới, 
được giữ lâu lắm là 10 ngày, nếu cất giữ 
quá hạn kỳ, thì y ấy phải xả bỏ đi, vị tỳ 
khưu ấy phạm tội ưng đối trị. 

2. Khi đã làm y xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn nếu vị tỳ khưu còn xa lìa tam 
y, dầu trong một đêm, y ấy phải xả bỏ, vị tỳ 
khưu ấy phạm tội ưng đối trị, trừ ra vị tỳ 
khưu nào được lịnh chư tăng cho phép. 

3. Khi đã làm y xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn nếu có người dâng y ngoài hạn 
kỳ đến vị tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu cần dùng 
thì lãnh, khi lãnh xong phải đo cắt cho lẹ, 
nếu y ấy còn thiếu may không đủ, vị tỳ 
khưu ấy được phép cất giữ lâu lắm là một 
tháng. Neu ý muốn kiếm vải thêm cho đủ 
nhưng để y ấy quá hạn kỳ một tháng dầu 
cho có ý muốn thêm nữa, y ấy cũng phải xả 
bỏ, vị tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị. 

4. Vị tỳ khưu nào sai tỳ khưu ni không phải 
là bà con, giặt, nhuộm, xả y cũ ấy phải xả 
bỏ, vị tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị. 

5. Vị tỳ khưu nào, thọ lãnh y của tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến, y ấy phải xả bỏ. 


1 Là cất giữ những vật sái luật hoặc phải bỏ vật ấy cho vị tỳ khưu khác, rồi sám hối tội lỗi ấy mới hết. 
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patigganheyya, annatra parivattaka, 
nissaggiyam pãcittiyaựi. 

6. Yo pana bhikkhu annatakam gahapatim 
vã gahapataniựi vã cĩvaraựi vinnãpeyya, 
annatra samayã, nissaggiyaựi pãcittiyaựi, 
tatth’ayam samayo? Acchinnacĩvaro vã 
hoti bhikkhu nattha cĩvaro vã. Ayaựi attha 
samayo. 

7. Tance annãtako gahapati vã gahãtãnĩ vã 
bahũhi cĩvarehi abhihatthum pavãreyya 
santar’ Littara paramantena bhikkhunã tato 
cĩvaram sãditabbaựi, tato ce uttariựi 
sadiyeyya, nissaggiyaựi pãcittiyam. 


8. Bhikkhum pan’eva uddissa annãtakassa 
gahapatissa vã gahapatãniyã vã 
cĩvaracetãpanam upakkatam hoti: Iininã 
cĩvaracetãpanena cĩvaram cetãpetvã 
itthannãmam bhikkhuựi cĩvarena 
acchãdessamĩti. Tatra ce so bhikkhu pubbe 
ãppavãrito upasaủkamitvã cĩvare 
vikappaựi ãpajjeyya: Sãdhu vata mam 
ãyasmã iminã cĩvaracetãpanena evarũpaựi 
vã evarũpaựi vã cĩvaram cetãpetvã 
acchãdehĩti, kalyãnã kamyataựi upãdãya, 
nissaggiyaựi pãcittiyam. 

9. Bhikkhum pan’eva uddissa ubhinnaựi 

annãtakãnam gahapatĩnaựi vã 
gahapatãnĩnam vã paccekacĩvara, cetãpanã 
upakkhatã honti: Imehi may am pacceka 
cĩvaracetãpanehi paccekacĩvarãni 

cetãpetvã itthannãmam bhikkhum civarehi 
acchãdessãmãti. Tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavãrito upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjeyya: Sãdhu vata mam 
ayasmanto imehi paccekacĩvarecetãpanehi 
evarupam vã evarupaựi vã cĩvaram 
cetãpetvã acchãdetha ubho va santã 
ekenãti, kalyãnakamyatam upãdãya, 
nissaggiyaựi pãcittiyam. 

10. Bhikkhum pan’eva uddissa rãjã vã 
rajabhoggo vã brãhmano vã gahapatiko vã 
dũtena cĩvara cetãpanaựi pahineyya. Iminã 
cĩvaracetãpanena cĩvaram cetãpetvã 


vị tỳ khưu ấy phạm tội ưng đối trị, trừ ra 
đổi y cho nhau. 

6. Vị tỳ khưu nào, xin y của nam gia chủ 
hoặc hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến thì phạm ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ, 
trừ ra có trường hợp trong điều học này là: 
vị tỳ khưu bị ăn cướp đoạt y, hoặc y bị hư 
hại, đây là trường hợp trong điều học này. 

7. Có nam gia chủ, nữ gia chủ, không phải 
là thân quyến, đem y đến thật nhiều, yêu 
cầu tỳ khưu lãnh, nếu vị tỳ khưu ấy có vui 
thích thì chỉ lãnh nhiều lắm là hai lá y: là y 
nội và y vai trái trong số y của người đem 
đến đó. Neu vui thích lãnh nhiều hơn số ấy 
thì phạm tội ưng đối trị, y dư ấy phải xả bỏ. 

8. Neu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, 
không phải là thân quyến, họ để riêng một 
số tiền để mua y dâng cho vị tỳ khưu và nói 
rằng: “Với số tiền này tôi sẽ mua y dâng 
cho vị tỳ khưu tên đó mặc”. Neu vị tỳ khưu 
ấy không phải là người mà họ đã “yêu cầu 
trước” đến nơi gia chủ ấy nói nhất định như 
thế này: “Tốt thay, các người nên mua y thứ 
này, thứ này với số tiền ấy, đặng cho tôi 
mặc” vì muốn được y tốt theo ý mình, thì 
phạm tội ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ. 

9. Neu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ hai 
người, không phải là thân quyến của vị tỳ 
khưu, họ hùn lại một số tiền để mua y dâng 
cho một vị tỳ khưu và nói rằng: “Chúng ta 
sẽ mua y riêng ra với số tiền hùn riêng của 
mồi người, rồi đem dâng cho vị tỳ khưu tên 
này vận và mặc”. Neu vị tỳ khưu ấy không 
phải là người mà họ “đã yêu cầu trước” đến 
nhà họ rồi nhất định y nói như thế này: “Tốt 
thay, các ngươi nên hùn lại, rồi mua y như 
thế này, thế này với số tiền đó đặng dâng 
cho tội mặc và vận”. Vì muốn được y tốt 
theo như ý mình, thì phạm tội ưng đối trị, y 
ấy phải xả bỏ. 

10. Đức vua, quan lại, bà-la-môn, hoặc gia 
chủ sai người phụng sự cho mình, đem một 
số tiền để mua y dâng đến một vị tỳ khưu 
và nói rằng: “Người đem số tiền này đi mua 
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itthannãmam bhikkhum civarena 
acchãdehĩti. So ce duto tam bhikkhum 
upasaủkamitvã evam vadeyya: Idam kho 
bhante ãyasmantam uddissa 

cĩvaracetãpanam ãbhãtam, patigganhãtu 
ãyasmã cĩvaracetãpananti. Tena bhikkhunã 
so dũto evamassa vacanĩyo: Na kho mayam 
ãvuso cĩvaracetãpanam patigganhama, 
cĩvaranca kho mayam patigganhãma 
kãlena kappiyanti. 

So ce dũto tam bhikkhum evam vadeyya: 
Natthi patr ãyãsmanto koci 

veyyãvaccakaroti. Cĩvar’atthiena 

bhikkhave bhikkhunã veyyãvaccakaro 
niddisitabho ãrãmiko vã upãsako vã: Eso 
kho ãvuso bhikkhũnam veyyãvaccakaroti. 

So ce dũto tam veyyãvaccakaram 
sannãpetvã, tam bhikkhum upasankamitvã, 
evam vadeyya: Yam kho bhante ãyasmã 
veyyãvaccakaram niddisi sannatto so 
mãyã, upasaủkamatu ãyasmã, kãlena 
cĩvarena tam acchãdessamĩti. 

Cĩvarhtthikena bhikkave bhikkunã 
veyyãvaccakaro upasaủkamitvã 

dvittikkattum codetabbo sãretabbo attho 
me ãvuso cĩvarenãti. 

Dvittikkhattum codayamãno sãrayamãno 
tam cĩvaram abhinipphãdeyya, iccetam 
kusalam; no ce abhinipphãdeyya, 
catukkhattum pancakkhattum chakkhatt’ 
uparamam tunhĩbhũtena uddissathã- 
tabbaựi, catukkhattum pancakkhattum 
chakkhatt’ uparamam tunhĩbhũto uddissa 
titthamãno tam cĩvaram abhinipphãdeyya, 
iccetam kusalam; no ce abhinipphãdeyya, 
iccetam kudalam; no ce abhinipphãdeyya, 
tato ce uttarim vãyamamãno tam cĩvaram 
abhinipphãdeyya, nissaggiyam pãcittiyam, 
no ce abhinipphãdeyya, yatassa cĩvara- 
cetãpanam ãbhatam, tatthasãnam vã 
gantabbam duto vã pãhetabbo yam kho 
tumhe ãyasmanto bhikkhum uddissa 
cĩvaracetãpanam pahinittha, na tam tassa 
bhikkhuno kinci attham anubhoti, 
yunjan , ãyasmanto sakam, mã vo sakam 
vinassãti. Ayam tattha sãmĩci. 


y rồi dâng cho vị tỳ khưu tên này, vận và 
mặc”. Neu người phụng sự ấy đến kiếm vị 
tỳ khưu ấy và nói rằng: “Bạch ngài, số tiền 
mua y này tôi đem đến xin dâng cho ngài, 
xin ngài thọ lãnh”. Vị tỳ khưu ấy nên nói 
với người ấy rằng: “Này người ơi! Tôi 
không thể lãnh số tiền mua y này được, tôi 
chỉ có lãnh y được trong khi cần dùng thôi”. 
Người phụ sự hỏi vị tỳ khưu như vầy: 
“Ngài có người nào hầu hạ không?” Này 
các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu cần dùng y thì 
nên chỉ người giúp việc trong chùa hoặc 
thiện tín và nói rằng: “Này người, đây là 
người phụng sự cho tất cả chư tăng”. Người 
tay sai ấy bèn nói chỉ cách cho người phụng 
sự ấy hiểu biết công việc rồi, đến bạch với 
vị tỳ khưu ấy rằng: “Bạch ngài, ngài chỉ 
người phụng sự nào, tôi đã cắt nghĩa cho 
người ấy hiểu biết rồi, lúc nào ngài cần 
dùng y, xin ngài đến kiếm họ thì họ sẽ dâng 
y cho ngài mặc”. 

Này các vị tỳ khưu, khi vị tỳ khưu cần dùng 
y nên nhắc nhở người phụng sự ấy hai hoặc 
ba lần và nói rằng: “Này người, tôi cần 
dùng y”. Khi vị tỳ khưu ấy nhắc nhở đôi ba 
lần mà được lãnh y thì sự được ấy rất hợp 
pháp vậy, nếu không được y, thì nên đến 
trước mặt người ấy đứng làm thinh, bốn 
lần, năm lần hoặc sáu lần là nhiều; khi đứng 
làm thinh trước mặt người ấy, bốn lần, năm 
lần hoặc sáu lần mà lãnh được y ấy thì sự 
được y ấy rất tốt vậy; nếu không lãnh y 
được, mà vị tỳ khưu ấy cũng cứ cố gắng đòi 
hơn cách đã nhất định ấy cho đến khi được 
y, thì tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị, y được 
ấy phải xả bỏ. 

Neu như đòi (đúng luật định) mà không 
được. Giá tiền ấy sắm y cho vị tỳ khưu ấy, 
từ người nào sai đem tới, vị tỳ khưu ấy tự 
mình đi hoặc sai người nào đi đến chồ 
người chủ ấy mà nói rằng: “Này quí ông, 
các ông cho đem số tiền để mua y dâng cho 
vị nào, số tiền ấy không có được lợi ích 
chút đỉnh chi đến vị tỳ khưu ấy. Vậy các 
ông nên đòi lấy của ấy lại, đừng để của ấy 
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(Civaravaggo pathamo) 


11. Yo pana bhikkhu kosiyamissakaựi 
santhatam kãrãpeyya, nissaggiyaựi 
pãcittiyaựi. 

12. Yo pana bhikkhu suddha kãlakãnam 
eỊakalomãnam santhatam kãrãpeyya, 
nissaggiyam pãcittiyaựi. 

13. Navam pana bhikkhunã santhatam 
kãrayamãnena dve bhãgã suddhakãla- 
kãnaựi eỊakalomãnaựi ãdãtabbã tatiyam 
odãtãnam, catutthaựi gocariyãnaựi. Anãdã 
ce bhikkhu dve bhãge suddhakãỊakãnam 
eỊakalomãnam tatiyaựi odãtãnam 
catuttham gocariyãnaựi navaựi santhãtam 
kãrãpeyya, nissaggiyaựi pãcittiyaựi. 

14. Navam pana bhikkhunã santhatam 
kãrãpetvã chabbassãni dhãretabbam. Orena 
ce channaựi vassãnam tam santhantam 
vissajjetvã vã avissajjetvã vã aíĩnam navam 
santhatam kãrãpeyya, annatra bhikkhu 
sammatiyã, nissaggiyaựi pãcittiyaựi. 

15. Nisĩdanasanthatam pana bhikkhunã 

kãrayamãnena purãna santhatassa samantã 
sugatavidatthi ãdãtabbã 

dubbannakaranãya. Ãnãdã ce bhikkhu 
purãna santhatassa santhatam kãrãpeyya, 
nissaggiyam pãcittiyaựi. 


16. Bhikkhuno pan’eva addhãna 

maggappatipannassa eỊakalomãni 

uppajjeyyuựi, aka nkh amãnena bhikkhunã 
patiggahetabbãni patiggahetvã 

tiyojanaparamam sahatthã hãretabbani 
asante hãrake, tato ce uttariựi hareyya 
asantepi hãrake, nissaggiyaựi pãcittiyaựi. 

17. Yo pãna bhikkhu aiĩnatikãya 
bhikkhuniyã eỊakalomãni dhovãpeyya vã 
rajjãpeyya vã vijjtãpeyya vã nissaggiyam 
pãcittiyam. 


mất đi vô ích”. Đây là cách nên thực hành 
trong điều học này. 

(Dứt phần thứ nhất về loại y) 

11. Vị tỳ kliưu nào làm ngọa cụ có trộn to 
tằm thì phạm tội ưng đối trị, ngọa cụ ấy 
phải xả bỏ. 

12. Vị tỳ khưu nào, cho người làm ngọa cụ 
toàn bằng lông trừu đen, thì phạm tội ưng 
đối trị, ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 

13. Khi vị tỳ khưu cho người làm ngọa cụ 
mới, phải lấy lông trừu đen hai phần, lông 
trừu trắng một phần thứ ba, và lông trừu đỏ 
một phần thứ tư, nếu vị tỳ khưu không lấy 
lông đen hai phần, trắng một phần, đỏ một 
phần mà cho người làm ngọa cụ mới thì 
phạm ưng đối trị, ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 

14. Khi vị tỳ khưu cho người làm ngọa cụ 
mới, nên dùng xài đến sáu năm. Neu chưa 
đúng sáu năm mà vị tỳ khưu ấy bỏ đi, hoặc 
không bỏ chẳng hạn mà cho người làm 
ngọa cụ mới khác nữa thì phạm ưng đối trị, 
ngọa cụ ấy phải xả bỏ. Trừ ra tỳ khưu nào 
được lệnh chư tăng cho phép. 

15. Khi vị tỳ khưu cho người làm tọa cụ để 
trải ngồi, phải lấy tọa cụ cũ, một gang 
vuông vức của Đức Phật, đặng trộn chung 
lại làm cho tọa cụ mới ấy xẩm màu bớt đi. 
Neu cho làm tọa cụ mới mà không lấy tọa 
cụ cũ cắt lấy một gang vuông vức của Đức 
Phật, để trộn lộn với tọa cụ mới, thì phạm 
ưng đối trị, tọa cụ ấy phải xả bỏ. 

16. Neu vị tỳ khưu đi đường xa mà có 
người dâng lông trừu, nếu cần dùng thì 
được phép lãnh, khi lãnh rồi nếu không có 
ai mang hộ cho, thì chỉ được phép tự mình 
mang theo xa lắm là ba do tuần, nếu mang 
quá ba do tuần mà không có người mang 
thế cho thì phạm ưng đối trị, lông trừu ấy 
phải xả bỏ. 

17. Vị tỳ khưu nào, sai tỳ khưu ni, không 
phải là thân quyến, rửa, nhuộm, chải lông 
trừu, thì phạm ưng đối trị, lông trừu ấy phải 
xả bỏ. 
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18. Yo pana bhikkhu jãtarũpa rajatam 
ugganheyya vã ugganhãpeyya vã 
upanikkhittam vã sãdiyeyya, nissaggiyam 
pãcittiyam. 

19. Yo pana bhikkhu nãnappakãrãkam 
rũpiya saựivohãram samapajjeyya, 
nissaggiyaựi pãcittiyaựi. 

20. Yo pana bhikkhu nãnappakãrãkam 
kaya vikkayam samãpajjeyya, nissaggiyam 
pãcittiyaựi. 

(Kosiyavaggo dutiyo) 

21. Dasãhaparamam atirekapatto 
dhãretabbo, tam atikkãmayato, 
nissaggiyam pãcittiyaựi. 

22. Yo pana bhikkhu ũnapanca bandhanena 
pattena annam navam pattam cetãpeyya, 
nissaggiyaựi pãcittiyam. Tena bhikkhunã 
so patto bhikkhuparisãya nissajjitabbo. So 
ca tassã bhikkhu parisãya pattapariyanto, 
so ca tassa bhikkhuno padãtabbo: ayante 
bhikkhu patto yãva bhedanãya 
dhãretabboti. Ayam tattha sãmicĩ. 


23. Yãni kho pana tãni gilãnãnam 

bhikkhunaựi patisãyanĩyãni bhesajjãni, 
seyyathĩdaựi: sappi navanĩtaựi telam 
madhu phãnitam, tãni patiggahetvã sattãha 
paramam sannidhi kãrakam 

paribhnnjitabhãni, tam atikkãmayato, 
nissaggiyaựi pãcittiyam. 

24. Mãso seso gimhãnanti bhikkhunã 

vassika sãtikacĩvaraựi pariyesitabbam. 
Addhamãso seso gimhãnanti katvã 
nivãsetabbaựi. Orena ce mãso seso 
gimliãnanti vassikasãtikacĩvaram 

pariyeseyya orenaddhamãso seso 
gimhãụanti katvã nivãseyya, nissaggiyaựi 
pãcittiyaựi. 

25. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sãmam 
cĩvaraựi datvã kupito anattamano 


18. Vị tỳ khưu nào tự mình thọ lãnh hoặc 
biểu người khác thọ lãnh, hoặc vui thích 
vàng bạc của người dâng cho, phạm ưng 
đối trị, vàng bạc ấy phải xả bỏ. 

19. Vị tỳ khưu nào, mau bán vật này vật kia 
với tiền bạc thì phạm ưng đối trị, vật mua 
bán ấy phải xả bỏ. (Trừ ra có một người thế 
đứng trung gian mua bán cho) 

20. Vị tỳ khưu nào, mua bán đồ vật với đồ 
vật, thứ này thứ kia, phạm tội ưng đối trị, 
vật mua bán ấy phải xả bỏ. 

(Dứt phần thứ nhì về loại tơ tằm) 

21. Vị tỳ khưu có cất giữ bình bát mới 
được, lâu lắm là 10 ngày, nếu cất giữ quá 
luật định thì phạm ưng đối trị. Bình bát ấy 
phải xả bỏ. 

22. Vị tỳ khưu nào bình bát nứt bể chưa đủ 
năm chồ, mà cho người đi kiếm bát mới 
khác phạm ưng đối trị, bát ấy phải xả bỏ, 
theo thứ tự của tăng chúng, bình bát nào 
cuối cùng của vị tăng, thì vị tỳ khưu mà 
tăng đã sai phải đưa bình bát ấy, đưa cho vị 
tỳ khưu ấy và nói rằng: “Đây là bình bát 
của đạo hữu, đạo hữu phải dùng xài cho đến 
khi bể. Đó là cách thực hành tốt đẹp trong 
cách xả bỏ bát vậy. 

23. Thuốc chữa bịnh nào, mà vị tỳ khưu có 
bịnh phải cần dùng như là: bơ đặc, bơ tươi, 
dầu, mật ong, đường. Vị tỳ khưu thọ lãnh 
các vật để chữa bịnh này, để thọ dụng 
(uống) có lâu lắm là trong bảy ngày. Neu 
để quá bảy ngày thì phạm tội ưng đối trị, 
các vật chữa bịnh ấy phải xả bỏ. 

24. Còn một tháng cuối cùng của mùa 
nắng. Vị tỳ khưu nên kiếm y để tắm mưa, 
khi còn nửa tháng nữa phải làm cho xong 
và được phép dùng xài; nếu chưa đến một 
tháng cuối mùa nắng mà tỳ khưu đi kiếm y 
để tắm mưa và chưa đến nửa tháng cuối 
mùa nắng mà đã làm xong và dùng xài thì 
phạm ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ. 

25. Vị tỳ khưu nào đã cho y đến vị tỳ khưu 
khác rồi, khi sân hận, bất bình, đòi giựt lại. 
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acchindeyya va acchindapeyya va, 
nissaggiyam pãcittiyam. 

26. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sãmam 
suttam vinnãpetvã tantavãyehi civaram 
vãyãpeyya, nissaggiyam pãcittiyam. 

27. Bhikkhum pan’eva uddissa annãtako 
gahapati vã gahapatãnĩ vã tantavãyehi 
cĩvaram vãrãpeyya. Tatra ce so bhikkhu 
pubbe appavãrito tantavãye upasaủkamitvã 
cĩvare vikappam ãpajjeyya: idam kho 
ãvuso cĩvararp mam uddissa vĩyati 
ãyataíĩca karotha, vitthatanca, appitanca, 
suvĩtanca, suppavãyitanca, suvilekhitanca, 
suvitacchitanca karotha; appeva nãma 
mayampi ãyasmantãnam kinci mattam 
anuppadajjeyyãmãti. Evanca so bhikkhu 
vatvã kinci mattam anuppadajjeyya 
antamaso pindapãtamattampi, nissaggiyam 
pãcittiyam. 

28. Das’ãhãnãgatam kattika 

temãsipunnamam, bhikkhuno pan’eva 
accekacĩvaram uppajjeyya, accekam 
mannãmãnena bhikkhunã 

patiggahetabbam patiggahetvã yãcãcĩvãra 
kãlasamayam nikkhipitabbam, tato ce 
uttarim nikkhipeyya, nissaggiyam 

pãcittiyam. 

29. Upavassam kho pana 

kattikapunnamam. Yãni kho pana tãni 

ãrannãkãni senãsanãni sãsankasammatãni 
sappatibhayãni, tathãrũpesu bhikkhu 
senãsanesu viharanto, ãkaốkhamãno 

tinnam cĩvarãnam annataram cĩvaram 
antaraghare nikkhipeyya. Siyã ca tassa 
bhikkhuno kocideva paccayo tena cĩvarena 
vippavãsãya chãrattaparamantena 

bhikkhunã tena cĩvarena vippavasitabbam. 
Tato ce uttarim vippavaseyya, annatra 
bhikkhu sammatiyã, nissaggiyam 

pãcittiyam. 


hoặc biểu người khác đòi giựt lại, thì phạm 
tội ưng đối trị, y lấy lại ấy phải xả bỏ. 

26. Vị tỳ khưu nào, tự mình xin chỉ vải đem 
cho thợ dệt, dệt y cho mình phạm ưng đối 
trị, y ấy phải xả bỏ. 

27. Có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, không 
phải là thân quyến của vị tỳ khưu, cho bọn 
thợ dệt, dệt y để dâng đến một vị tỳ khưu. 
Vị tỳ khưu ấy thí chủ cũng không có yêu 
cầu trước, tự nhiên đến kiếm bọn thợ dệt 
mà bảo rằng: “Này các người y này họ cho 
dệt để dâng cho tôi, vậy các ngươi nên dệt 
cho dày, cho rộng, cho khít, cho đều, cho 
dè dặt, cho thẳng, cho láng, rồi tôi sẽ 
thưởng thêm chút ít cho các ngươi”. Khi vị 
tỳ khưu ấy nói như thế rồi thưởng thêm cho 
họ chút ít chi, dầu cho chỉ thưởng thêm 
bằng vật thực đi bát được cũng phạm tội 
ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ. 

28. Còn 10 ngày nữa sẽ đến ngày rằm tháng 
Kattikã 1 (tháng 9 âm lịch) là tháng thứ ba 
của mùa mưa, nếu có y “đặc biệt” phát sanh 
lên đến các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu cho rằng 
đây là “y đặc biệt” thì nên lãnh lấy. Khi 
lãnh rồi nên cất giữ cho đến hạn kỳ 2 . Neu 
cất giữ quá hạn kỳ thì hạm ưng đối trị, y ấy 
phải xả bỏ. 

29. Khi vị tỳ khưu đã nhập hạ xong, đúng 
ngày rằm tháng Kattikã (tháng chín) ra hạ. 
Các tịnh thất nơi rừng mà người ta cho rằng 
đáng nghi ngờ hoặc có sự đáng kinh sợ. 
Neu vị tỳ khưu ở nơi chồ bất lợi như thế ấy, 
nếu muốn gởi y vào xóm, một nơi trong ba 
cái nào cũng được. Neu có chuyện cần chi 
muốn đi khỏi nơi ấy thì chỉ được phép đi xa 
y ấy trong sáu đêm là lâu lắm. Neu đi quá 
sự nhất định ấy thì phạm tội ưng đối trị, y 
ấy phải xả bỏ. 


1 Tháng kattikã có 2: tháng chín (pubba kattikã), tháng mười (pacohima kattikã). Ngày chư tăng ra hạ là ngày rằm tháng 
chín (kattika temasikã), còn tháng mười gọi là kattika cãtumãsikã (theo Pãli _ Anh dịch của David, 3e V, tr.10). 

2 Neu không có quả báu của lễ Kathina thì được phép cất giữ trong một tháng, có quả báu thì được năm tháng kế từ sau 
khi ra hạ. 
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30. Yo pana bhikkhu jãnaựi saốghikaựi 
lãbhaựi parinatam attano parinãmeyya, 
nissaggiyam pãcittiyaựi. 

(Pattavaggo tatiyo) 


Udditthã kho ãyasmanto timsa nissaggiyã 
pãcittiyã dha mm ã. Tattha’ãyasmante 
pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Dutiyampi pucchãmi, kaccittha 

parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, 

kaccittha parisuddhã? 

Parisuddheth’ãyasmanto, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmi. 

(Nissaggỉyã pãcittiyã nitthitã) 


30. Vị tỳ khưu nào, khi biết rõ vật cúng 
dường mà người nhất định để dâng đến chư 
tăng, nhưng nói (đoạt) để cho người dâng 
cho mình thì phạm ưng đối trị, vật được ấy 
phải xả bỏ. 

(Dứt phần thứ ba về loại bình bát) 

Bạch các ngài, 30 pháp ưng đối trị tôi đã 
kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong 30 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 

Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do sự làm thinh ấy. 

(Dứt phần kế ra về ưng xả đoi trị) 


1.6) Pacitiye vitthar’ ưddeso — Phần kể ra về ưng đối tri 


Ime kho pan’ayasmanto dvenavuti 
pãcittiyã dhammã uddesam ãgacchanti. 

1. Sampajãna musãvãde pãcittiyam. 

2. Omasavãde pãcittiyam. 

3. Bhikkhu pesunne pãcittiyaựi. 

4. Yo pana bhikkhu anupasampannaựi 
padaso dhammam vãceyya pãcittiyarn. 

5. Yo pana bhikkhu anupasampannena 
uttari dvirattatirattam saha seyyam 
kappeyya, pãcittiyam. 

6. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saba 
seyyam kappeyya, pãcittiyaựi. 

7. Yo pana bhikkhu mãtugãmassa uttari 
chappanca vãcãhi dhammam deseyya, 
annatra vinnunã purisa viggahena, 
pãcittiyam. 


Bạch các ngài, 92 pháp ưng đối trị, tôi 
xin kể ra như là: 

1. Vị tỳ khưu biết mình nói láo, phạm ưng 
đối trị. 

2. Vị tỳ kliưu chửi mắng vị khác, phạm ưng 
đối trị. 

3. Vị tỳ khưu nói đâm thọc với vị tỳ khưu, 
phạm ưng đối trị. 

4. Vị tỳ khưu nào dạy kệ cho người chưa 
thọ cụ túc giói, phạm ưng đối trị (dạy và 
đọc chung một lượt). 

5. Vị tỳ khưu nào, ngủ chung với người 
chưa thọ cụ túc giới, quá hai ba đêm, phạm 
ưng đối trị. 

6. Vị tỳ khưu nào, ngủ chung (một nhà) với 
phụ nữ, phạm ưng đối trị. 

7. Vị tỳ khưu nào, nói pháp cho phụ nữ quá 
5, 6 tiếng phạm ưng đối trị; trừ ra có người 
nam biết rõ (cùng nghe). 
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8. Yo pana bhikkhu anupasampannassa 

uttarimanussadhammam ãroceyya, 

bhũtasmim, pãcittiyaựi. 

9. Yo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam 
ãpattim anupasampannassa ãroceyya, 
annatra bhikkhu sammatiyã, pãcittiyaựi. 

10. Yo pana bhikkhu pathavim khaneyya 
vã khanãpeyya vã, pãcittiyaựi. 

(Musãvãda vaggo pathamo) 

11. Bhutagãma pãtabyatãya pãcittiyaựi. 

12. Annavãdake vihesake pãcittiyaựi. 

13. Ujjhãpanake khĩyanake pãcittiyaựi. 


14. Yo pana bhikkhu saốghikam mancam 
vã pĩthaựi vã bhisim vã koccham vã 
ajjh’okãse santharitvã vã santharãpetvã vã, 
tam pakkamanto n’eva uddhareyya na 
uddharãpeyya anãpuccham vãgaccheyya 
pãcittiyaựi. 

15. Yo pana bhikkhu saốghike vihãre 
seyyam santharitvã vã santharãpetvã vã, 
tam pakkamanto n’eva uddhareyya na 
uddharãpeyya anãpuccham vã gaccheyya, 
pãcittiyaựi. 

16. Yo pana bhikkhu saốghike vihãre 
jãnam pubb’ũpagatam bhikkhum 
anuppakhajja seyyaựi kappeyya: yassa 
sambãdho bhavissati, so pakkamissatĩti, 
etad’eva pacayaựi karitvã anaíĩnam, 
pãcittiyaựi. 

17. Yo pana bhikkhu bhikkhum kupito 
anattamano saốghikã vihãrã nikkaddheyya 
vã nikkaddhãreyya vã, pãcittiyaựi. 


8. Vị tỳ khưu nào, khoe đạo cao nhơn mà 
mình có thật, đến người chưa thọ cụ túc 
giới, phạm ưng đối trị. 

9. Vị tỳ khưu nào, nói tội xấu của vị tỳ khưu 
cho người chưa thọ cụ túc giới nghe, phạm 
ưng đối trị, trừ ra vị nào mà chư tăng đã cho 
phép nói. 

10. Vị tỳ khưu nào, đào đất, hoặc biểu kẻ 
khác đào, phạm ưng đối trị. 

(Dứt phần về loại vọng ngữ) 

11. Vị tỳ khưu nào, làm cho loại thảo mộc 
(còn sống) hư hoại, phạm ưng đối trị. 

12. Vị tỳ khưu nói tráo trở, làm cho chư 
tăng khó lòng, phạm ưng đối trị. 

13. Vị tỳ khưu biểu vị khác nói xấu các vị 
tỳ khưu khác hoặc tự mình mắng nhiếc các 
vị khác, phạm ưng đối trị. 

14. Vị tỳ khưu nào, tự mình hoặc sai người 
khác, trải dọn giường, ghế, nệm, bàn của 
chư tăng, ngoài trống, khi đi khỏi noi ấy, tự 
mình không đem cất hoặc bảo kẻ khác dẹp 
đem cất các vật ấy, hoặc cũng không có ý 
nhắn gởi ai dẹp dùm, tự nhiên đi khởi noi 
ấy, phạm ưng đối trị. 

15. Vị tỳ khưu nào trải hoặc sai kẻ khác trải 
đồ nằm trong chồ ở của chư tăng. Khi ra đi 
khỏi không dọn dẹp lại, hoặc không biểu ai 
dọn dẹp lại chồ ấy, hay là không nhắn lại 
biểu ai dẹp; tự nhiên ra đi, phạm ưng đối 
trị. 

16. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ trong chồ ở 
của chư tăng đã có vị khác vào ở trước, lại 
xen vào trải chồ ngủ và nghĩ rằng: vị tỳ 
khưu nào có bực tức thi đi ra khỏi chồ này 
đi, chỉ có làm cho bực tức là nguyên nhân, 
chớ không có chuyện chi khác, phạm ưng 
đối trị. 

17. Vị tỳ khưu nào, sân hận, bất bình vị 
khác, kéo lôi ra, hoặc biểu kẻ khác kéo lôi 
ra khỏi chỗ ngụ của chư tăng, phạm ưng đối 
trị. 



23 


18. Yo pana bhikkhu saốghike vihãre 

uparivehãsakutiyã ãhaccapãdakaựi 

mancam vã pĩthaựi vã abhinisĩdeyya vã 
abhinipajjeyya vã, pãcittiyaựi. 

19. Mahallakam pana bhikkhunã vihãram 
kãrayamãnena yãva dvãrakosã 
aggalatthapanãya ãlokasandhiparikam 
mãya, dvitticchadanassa pariyãyam 
appharite thitena adhitthatabbam, tato ce 
uttarim appaharitepi thito adhitthaheyya, 
pãcittiyam. 


20. Yo pana bhikkhu jãnam sappãnakam 
udakam tinam vã mattikaựi vã sinceyya vã 
sincãpeyya vã, pãcittiyaựi. 

(Bhũtagãma vaggo dutiyo) 

21. Yo pana bhikkhu asammato 
bhikkhuniyo ovadeyya, pãcittiyaựi. 

22. Sammatopi ce bhikkhu, atthaốgate 
suriye, bhikkhuniyo ovadeyya, pãcittiyaựi. 

23. Yo pana bhikkhu bhikkhun’ũpassayaựi 
upasaủ kamitvã bhikkhuniyo ovadeyya, 
annatra samayã, pãcittiyam. Tatth’ãyam 
samayo: gilãmã hoti bhikkhunĩ, ãyam 
tattha samayo. 

24. Yo pana bhikkhu evam vadeyya: 
ãmisahetu bhikkhũ bhikkhuniyo 
ovadantĩti, pãcittiyaựi. 

25. Yo pana bhikkhu annãtikãya 

bhikkhuniya cĩvaram dadeyya, annatra 
pãrivattakã, pãcittiyaựi. 

26. Yo pana bhikkhu annãtikãya 

bhikkhuniyã cĩvaraựi sibbeyya vã 
sibbãpeyya vã pãcittiyaựi. 

27. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhim 

samvidhãya ekaddhãna maggaựi 

patipajjeyya, antamaso gãmantarampi, 


18. Vị tỳ khưu nào, ngồi hoặc nằm trên 
giường, ghế mà người ta mới ráp tạm vào, 
ở trên gác (lầu) tịnh thất của chư tăng, 
phạm ưng đối trị. 

19. Khi vị tỳ khưu cho người làm tịnh thất 
lớn (có thí chủ cất cho), phải đứng (để sơn 
phết thường thường) trong khoảng lối... 
một hắc tay chung quanh cánh cửa cái và 
cánh cửa sổ, là chồ để cần dùng mở cửa, 
sơn phết, vẻ vời cách cửa sổ. Còn mái nhà 
thì phải đứng nơi chồ trống không có ruộng 
rẫy chi mà lợp và chỉ lợp được lối 2, 3 lới 
thôi; nếu lợp quá số nhất định, dầu đứng 
nơi trống trải cũng phạm ưng đối trị. 

20. Vị tỳ khưu nào, khi biết trong nước có 
con lăng quăng, tự mình tưới hoặc biểu kẻ 
khác tưới cây cỏ hay là đất, phạm ưng đối 
trị. 

(Dứt phần thứ nhì thuộc về loại thảo mộc) 

21. Vị tỳ khưu nào, chư tăng không cho 
phép, mà đi dạy các tỳ khưu ni, phạm ưng 
đối trị. 

22. Vị tỳ khưu nào chư tăng đã cho phép 
rồi, khi mặt trời đã lặn mà còn dạy đạo cho 
các vị tỳ khưu ni, phạm ưng đối trị. 

23. Vị tỳ khưu nào vào tận nơi chồ ở của tỳ 
khưu ni mà dạy đạo, phạm ưng đối trị. Trừ 
ra có trường hợp. Trường hợp trong điều 
học này là: Tỳ khưu ni khi có bịnh; đây là 
trường hợp trong điều học này vậy. 

24. Vị tỳ khưu nào nói như vầy: Các vị tỳ 
khưu dạy đạo cho bọn tỳ khưu ni, vì muốn 
được lợi lộc, phạm ưng đối trị. 

25. Vị tỳ khưu nào, cho y đến tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến, phạm ưng đối trị, 
trừ ra đổi y với nhau. 

26. Vị tỳ khưu nào, may y hoặc biểu kẻ 
khác may y cho tỳ khưu ni, không phải là 
thân quyến, phạm ưng đối trị. 

27. Vị tỳ khưu nào rủ tỳ khưu ni đi cùng đi 
chung đường xa, dầu cho đi trong một 
khoảng xóm, cũng phạm ưng đối trị, trừ ra 
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annatra samayã, pãcittiyam. Tatth’ãyaựi 
samayo: Satthagamanĩyo hoti maggo, 
sãsaốkasammato, sappatibhayo ayam 
tattha samayo. 

28. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddiựi 
samvidhãya ekanãvam abhirũheyya, 
uddhangãminiựi vã adhogãminim vã, 
annatra tiriyantaranãya, pãcittiyaựi. 

29. Yo pana bhikkhu jãnam bhikkhunĩ 
paripãcitaựi pindapãtam bhunjeyya annatra 
pubbe gihisamãrambhã, pãcittiyam. 

30. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhiựi 
eko ekãya raho nisajjam kappeyya, 
pãcittiyam. 

(Ovãdavaggo tatiyo) 

31. Agilãnena bhikkhunã eko 
ãvasathapindo bhinjitabbo, tato ce uttarim 
bhunjeyya, pãcittiyam. 

32. Ganabhojane annatrã samayã, 

pãcittiyam. TatứTãyam samayo: 

gilãnasamayo, cĩvaradãnasamayo, 

cĩvarakãrasamayo, 
addhãnagamanasamayo 
nãvãbhirũhanasamayo, mahãsamayo, 
samanabhatta samayo; ayam tattha 

samayo. 

33. Paramparabhojane aníĩatra samayã, 

pãcittiyaựi. TattlTãyarp samayo: 

gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo 

cĩvarakãrasamayo; ayam tattha samayo. 


34. Bhikkhuựi pan’eva kulaựi upagatam 
pũvehi vã manthehi vã abhihatthum 
pavãreyya. Akaốkhamãnena bhikkhunã 
dvittipattapũrã patiggahetabbã. Tato ce 
uttarim patigganheyya, pãcittiyam. 
Dvittipattapũre patiggahetvã tato niharitvã 


có trường hợp. Trường họp trong điều học 
này là: 1) đường nào mà cần phải đi cho có 
bọn; 2) đường mà có sự nghi ngờ (tai hại); 
3) đường mà có sự kinh sợ rõ rệt. Đây là 
trường họp trong điều học này. 

28. Vị tỳ khưu nào, rủ tỳ khưu ni cùng đi 
chung một chiếc thuyền, đi xuôi nước hoặc 
ngược nước, phạm ưng đối trị, trừ ra đi 
ngang sông. 

29. Vị tỳ khưu nào, biết rõ, vật thực do tỳ 
khưu ni sắp đặt mà thọ thực, phạm ưng đối 
trị, trừ ra vật thực mà người thế họ sắp đặt 
trước. 

30. Vị tỳ khưu nào, ngồi noi thanh vắng 
một mình với tỳ khưu ni phạm ưng đối trị. 

(Dứt phần ba về cách dạy đạo) 


31. Vị tỳ khưu vô bịnh chỉ được phép thọ 
thực noi phước xá 1 trong một lần, nếu thọ 
hon số ấy, phạm ưng đối trị. 

32. Vị tỳ khưu thọ “Vật thực mà người 
thỉnh nói tên vật thực ấy ra” từ 4 vị trở lên, 
phạm ưng đối trị, trừ ra có trường hợp. 
Trường họp trong điều học này là: Khi có 
bịnh, trong hạn kỳ lễ Kathina, lúc may y 
của lễ Kathina, lúc đi đường xa, lúc đi ghe 
thuyền, lúc chư tăng cu hội nhiều quá số. 
Đây là những trường họp trong điều học 
này vậy. 

33. Vị tỳ khưu thọ thực của thí chủ thỉnh 
sau người khác, phạm ưng đối trị, trừ ra có 
trường hợp. Trường hợp trong điều học này 
là: lúc có bịnh, trong hạng kỳ lễ Kathina, 
trong lúc may y Kathina. Đây là trường họp 
trong điều học này. 

34. Vị tỳ khưu đi đến nhà người, nếu có thí 
chủ yêu cầu lấy bát bánh mới (thứ ăn liền) 
bánh để dành lâu được, vị tỳ khưu vui thích 
chỉ được phép lãnh lối 2, 3 bình bát. Nếu 
thọ lãnh quá số ấy, phạm ưng đối trị. Vị tỳ 
khưu nào thọ lãnh bánh ấy, đúng số 2, 3 bát 


1 Phước xá của thí chủ họ làm ra đè cho những người nghèo khó, cô qưả đên tùy hỷ thọ thực. 




bhikkhuhi saddhim samvibhajitabbaựi, 
ayaựi tattha sãmĩci. 

35. Yo pana bhikkhu bhuttãvĩ pavãrito 
anatirittam khãdanĩyaựi vã bhojanĩyaựi vã 
khãdeyya vã bhunjeyya vã, pãcittiyam. 

36. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttãvim 
pãvaritaựi anatirittena khãdanĩyena vã 
bhojanĩyena vã abhihattuựi pavãreyya: 
handa bhikkhu khãda vã bhunja vãti, jãnam 
ãsãdanãpekkho, bhuttasmim pãcittiyaựi. 

37. Yo pana bhikkhu vikãle khãdanĩyam vã 
bhojanĩyaựi vã khãdeyya vã bhunjeyya vã, 
pãcittiyaựi. 

38. Yo pana bhikkhu sannidhikãrakaựi 
khãdanĩyam vã bhojanĩyaựi vã khãdeyya 
vã bhunjeyya vã, pãcittiyam. 

39. Yãni kho pana tãni panĩtabhojanãni 
sayyathĩdaựi: sappi, navanĩtam, telam, 
madhu, phãnitam, maccho, mamsam 
kĩraựi, dadhi. Yo panna bhikkhu evarũpãni 
panĩtabhojanãni agilãno atthãya 
vinnãpetvã, bhunjeyya pãcittiyaựi. 

40. Yo pana bhikkhu adinnam 
mukhadvãraựi ãhãram ãhareyya, annatra 
udakadantaponã; pãcittiyaựi. 

(Bhojanavaggo catuttho) 


41. Yo pana bhikkhu acelakassa vã 
paribbãjakassa vã paribbãjikãya vã 
sahatthã khãdanĩyaựi vã bhojanĩyaựi vã 
dadeyya, pãcittiyaựi. 

42. Yo pana bhikkhu bhikkhum evaựi 
vadeyya: eh’ãvuso gãmam vã nigamam vã 
pindãya pavisissãnãti tassa dãpetvã vã 
adãpetvã vã uyyojeyya: gacch'ãvuso, na 
me tayã saddhiựi kathã vã nisajjã vã phãsu 
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rồi phải đem bánh ấy chia cho các vị tỳ 
khưu khác. Sự phải chia bánh ấy là cách 
thực hành tốt đẹp trong điều học này. 

35. Vị tỳ khưu nào, thọ thực xong cho đến 
khi ngăn cản không thọ lãnh nữa (khi đi 
khỏi noi ấy) lại thọ thêm vật thực cứng, vật 
thực mềm sái luật, phạm ưng đối trị. 

36. Vị tỳ khưu nào đem vật thực cứng hoặc 
mềm sái luật, đến buộc vị tỳ khưu khác, đã 
thọ thực xong và ngăn cản vật thực, phải ăn 
nữa và nói rằng: “Này đạo hữu, ông nhai, 
ăn đi”. Neu biết rõ và cố ý để cáo lồi, khi vị 
kia ăn thi vị biểu ăn ấy phạm ưng đối trị. 

37. Vị tỳ khưu nào, nhai ăn vật thực cứng 
hoặc mềm trong lúc sái giờ, 1 phạm ưng đối 
trị. 

38. Vị tỳ khưu nào, cắn nhai, hoặc ăn vật 
thực cứng hoặc mềm, mà tự mình cất giữ 
cách đêm, phạm ưng đối trị. 

39. Vật thực quí nào như là: bo đặc, bo 
tươi, dầu, mật ong, đường, cá, thịt, sữa tươi, 
sữa chua. Vị tỳ khưu nào vô bịnh, xin vật 
thực quí giá ấy, để cho mình thọ thực, thì 
phạm ưng đối trị. 

40. Vị tỳ kliưu nào, thọ vật thực vào miệng 
mà không có người dâng (đến tay cho) 
phạm ưng đối trị, trừ ra nước mát và tăm 
xỉa răng. 

(Dứt phần thứ tư về loại vật thực) 

41. Vị tỳ khưu nào tự tay mình, cho vật 
thực cứng hoặc mềm đến người tu đạo lõa 
thể ( naked ) hoặc người nam hoặc nữ tu 
hạnh ta bà đi xin ăn (theo chủ nghĩa ngoại 
đạo), phạm ưng đối trị. 

42. Vị tỳ khưu nào, nói với vị tỳ khưu khác 
như vầy: “Này đạo hữu, lại đây chúng ta sẽ 
đi vào xóm, làng đặng đi khất thực” (khi 
đến nơi rồi) biểu người cho hoặc không cho 
vật chi đến vị ấy nhưng lại biểu vị ấy trở về 


1 Là từ 12 giờ trưa đên 6 giờ sáng mai: kê từ lúc ngọ cho đên mặt trời mọc ngày mai. 




hoti. Ekakassa me kathã vã nisajjã vã phãsu 
hotĩti, etad’eva paccayam karitvã ananíìam, 
pãcittiyam. 


43. Yo pana bhikkhu sabhojane kule 
anuppakhajja nisajjam kappeyya, 
pãcittiyam. 

44. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim 
raho paticchanne ãsane nisajjam kappeyya, 
pãcittiyam. 

45. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim 
eko ekãya raho nisajjam kappeyya, 
pãcittiyam. 

46. Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto 
sãmano, santam bhikkhum anãpucchã, 
purebhattam vã pacchãbhattarp vã kulesu 
cãrittam ãpajjeyya, annatra samayã, 
pãcittiyam. TattlVãyam samayo, cĩvara 
dãnasamayo, cĩvarakãrasamayo: ayam 
tattha samayo. 


47. Agilãnena bhikkhunã 

cãtummãsappaccayappavãranã sãditabbã, 
annatra punappavãranãya, annatra 
niccappavãranãya, tato ca uttarim 
sãdiyeyya, pãcittiyam. 

48. Yo pana bhikkhu nyyuttam senam 
dassanãya gaccheyya, annatra 
rathãrũpappaccayã, pãcittiyam. 

49. Siyã ca tassa bhikkhuno kocideva 
paccayo sanam gamanãya, dviratta tirattam 
tena bhikkhunã sanãya vasitabbam. Tato ce 
uttarim vaseyya, pãcittiyam. 

50. Dviratta tirattance bhikkhu sanãya 
vasamãno, uyyodhikam vã balaggam vã 
senãbyuham vã anĩkadassanam vã 
gaccheyya, pãcittiyam. 

(Acelakavaggo pãncamo) 
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đi và nói rằng “Đạo hữu đi về đi, tôi nói 
chuyện hoặc ngồi chung với ông, tôi không 
thích đâu, thà là tôi nói chuyện hoặc ngồi 
một mình còn sung suớng hơn”. Chỉ có làm 
nhu thế là nguyên nhân, chớ không có 
nguyên nhân nào khác, cũng phạm ung đối 
trĩ. 

43. Vị tỳ khuru nào, khi vào gia đình nguời 
thế, chen vào ngồi trong nhà ngủ chỉ có hai 
vợ chồng (mới cuới) phạm ung đối trị. 

44. Vị tỳ khuru nào, ngồi chung với phụ nữ 
nơi vắng vẻ và kín đáo, phạm ung đối trị. 

45. Vị tỳ khuru nào, một mình ngồi chung 
với một nguời phụ nữ nơi vắng vẻ, phạm 
ung đối trị. 

46. Vị tỳ khuu nào, đã thọ lãnh sụ thỉnh của 
nguời, để đi thọ thực, khi có các vị tỳ khuu 
khác mà không cho hay, cứ đi đến nhà này 
nhà kia, truớc khi thọ thục hoặc sau khi thọ 
thục cũng phạm ung đối trị; trừ ra có 
truờng hợp. Truông hợp trong điều học này 
là: Trong hạn kỳ lễ Kathina, lúc may y 
Kathina, đây là truờng hợp trong điều học 
này vậy. 

47. Vị tỳ khuu vô bịnh chỉ đuợc phép vui 
thích sụ yêu cầu của nguời theo món vật 
dụng, trong bốn tháng, nếu vui thích quá 
hạn kỳ, phạm ung đối trị; trừ ra nguời có 
yêu cầu thêm hoặc nguời ta yêu cầu vĩnh 
viễn. 

48. Vị tỳ khuu nào, đi coi động binh (đang 
kéo đi) phạm ung đối trị trừ ra có nguyên 
nhân. 

49. Neu vị tỳ khuu ấy có nguyên nhân nào 
phải đi đến chồ đóng binh thì đuợc phép ở 
nơi trại binh trong hai, ba đêm; nếu ở quá 
ngày nhất định, phạm ung đối trị. 

50. Khi vị tỳ khuu đuợc phép ở nơi trại binh 
trong hai, ba đêm, nếu đi coi nơi đấu chiến, 
chồ tập duợt binh sĩ, chồ đóng quân, chồ 
phát (chia) quân lính, phạm ung đối trị. 

(Dứt phần thứ năm về loại tu lõa thế) 
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51. Surãmarayapãne pãcittiyam. 

52. Angulippatodake pãcittiyam. 

53. Udake hassadhamme pãcittiyam. 

54. Anãdariye pãcittiyam. 

55. Yo pana bhikkhu bhikkhum 
bhimsãpeyya, pãcittiyam. 

56. Yo pana bhikkhu agilãno, 

visĩvanãpekkho, jotim samãdaheyya vã 
samãdahãpeyya vã, annatra 

tathãrũpappaccaya, pãcittiyam. 

57. Yo pana bhiklchu orenaddhamãsam 

nahãyeyya, annatra samayã, pãcittiyam. 
Tatth’ãyam samayo, diyaddho mãso seso 
gimhãnanti vassãnassa pathamo mãso, 
iccate addhateyyamãso, unhasamayo, 
pariỊahasamayo, gilãnasamayo, 

kammasamayo, addhanagamanasamayo 
vãtavutthisamayo. Ayam tattha samayo. 


58. Navam pana bhikkhunã cĩvaralãbhena 
tinnam dubbannakaranãnam annataram 
dubbannakaranam ãdãtabbam nĩlam vã 
kaddamam vã kãỊasãmam vã. Anãdã ce 
bhikkhu tinnam dubbannakaranãnam 
ãíĩnataram dubbannakaranam, navam 
cĩvaram paribhunjeyya, pãcittiyam. 

59. Yo pana bhikkhu bhikkhussa vã 
bhikkhuniyã vã sikkhamãnãya vã 
sãmanerassa vã sãmaneriyã vã sãmam 
ciravam vikappetvã appaccuddhãrakam 
paribbhunjeyya, pãcittiyam. 

60. Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattam vã 

cĩvaram vã nisĩdanam vã sũcigharam vã 
kãyabandhanam vã apanidheyya vã 
apanidhãpeyya vã, antamaso 

hassãpekkhopi, pãcittiyam. 

(Surãpãnavaggo ehattho) 


51. Vị tỳ khưu uống rượu và chất say phạm 
ưng đối trị. 

52. Vị tỳ khưu lấy ngón tay thọt lét vị khác 
chơi phạm ưng đối trị. 

53. Vị tỳ khưu giỡn nước, phạm ưng đối trị. 

54. Vị tỳ khưu (có vị khác nhắc nhở kinh 
luật) mà tỏ vẻ không cần, phạm ưng đối trị. 

55. Vị tỳ khưu nào nhát, dọa vị khác cho 
kinh sợ, phạm ưng đối trị. 

56. Vị tỳ khưu nào vô bịnh, cố ý nhúm lửa 
hoặc biểu kẻ khác nhúm, phạm ưng đối trị, 
trừ ra có nguyên nhân (như đốt bình bát 
v.v...) 

57. Vị tỳ khưu nào, chưa đúng nửa tháng 
mà tắm, phạm ưng đối trị, trừ ra có nguyên 
nhân. Nguyên nhân trong điều học này là 1 
khi còn một tháng rưỡi nữa cuối mùa hạn: 
một tháng đầu của mùa mưa hết thảy thành 
ra hai tháng rưỡi gọi là lúc nóng nực, lúc 
hầm bực bội; lúc có bịnh, trong lúc làm 
công việc, lúc đi đường xa, trong lúc bị 
mưa gió, đây là trường họp trong điều học 
này vậy. 

58. Vị tỳ khưu, khi được y mới phải lấy một 
trong ba thứ màu để làm cho hoại màu y 
mới; là màu xanh, màu bùn, màu đen. Neu 
vị tỳ khưu không lấy một trong ba màu để 
làm cho hư hoại màu y mới, mà cứ dùng 
xài y mới ấy, phạm ưng đối trị. 

59. Vị tỳ khưu nào, đã chỉ định (nhường) y 
cho vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni và 
nàng sikkhamana (tập sự để tu lên tỳ khưu 
ni) không cho người hay đặng làm phép 
hủy xả mà cứ lấy y mặc, phạm ưng đối trị. 

60. Vị tỳ khưu nào, tự mình dấu hoặc biểu 
kẻ khác dấu bát, y, tọa cụ, ống kim, dây 
lưng của vị tỳ khưu khác, dầu cho dấu có ý 
để cười chơi cũng phạm ưng đối trị. 

(Dứt phần thứ sáu về loại rượu) 


1 Đây là ở trung Àn Độ, còn ngoài trung Àn Độ ra, Phật cho phép tắm mỗi ngày. 
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61. Yo pana bhikkhu sancicca panam jivita 
voropeyya, pãcittiyam. 

62. Yo pana bhikkhu janam sappãnakam 
udakam paribhunjeyya, pãcittiyam. 

63. Yo pana bhikkhu jãnam 

yathãdhammam nĩhat ’ ãdhikaranam 

punakkammãya ukkoteyya, pãcittiyam. 

64. Yo pana bhikkhu bhikkhussa jãnam 
dhutthulam ãpattim paticchãdeyya, 
pãcittiyam. 

65. Yo pana bhikkhu jãnam 

ũnavĩsativassam puggalam 

upasampãdeyya, so ca puggalo 
anupasampanno, te ca bhikkhũ gãrayhã. 
Idam tasmim pãcittiyam. 

66. Yo pana bhikkhu jãnam theyyasatthena 
saddhim samvidhãya ek’addhãna maggam 
patipajjeyya, antamaso gãmantarampi, 
pãcittiyam. 

67. Yo pana bhikkhu mãtugamena saddhim 

samvidhãya ek’ addhãnamaggam 

patipajjeyya, antamaso gãmantarampi, 
pãcittiyam. 

68. Yo pana bhikkhu evam vadeyya; 
tattlTãham bhagavatã dhammam desitam 
ajãnãmi; yathã yeme antarãyikã dhammã 
vuttã bhagavatã, te patisevato nãỊam 
antarãyãyãti. So bhikkhu bhikkhũhi 
evamassa vacanĩyo, mã ãyasmã evam 
avaca, mã bhagavantam abbhãcikkhi, na hi 
sãdhu bhagavato abbhakkhanaựi na hi 
bhagavã evam vadeyya; anekapariyãyena 
ãvuso antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã, 
alanca pana te patisevato antarãyãyãti. 
Evanca so bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno, 
tatth’eva pagganheyya, so bhikkhu 
bhikkhũhi yãvatatiyam samanubhãsitabbo 
tassa patinissaggãya. 

Yãvatatiyance samanubhãsiyamãno tam 
patinissajjeya iccetam kusalam; no ce 
patinissajjeyya pãcittiyam. 


61. Vị tỳ khưu nào, cố ý sát sanh, phạm ưng 
đối trị. 

62. Vị tỳ khưu nào biết rõ trong nước có 
chúng sanh (con quăng) mà dùng xài (tắm 
rửa) phạm ưng đối trị. 

63. Vị tỳ khưu nào biết rõ sự cãi cọ nào mà 
chư tăng đã hòa giải đúng theo giáo pháp 
lại bưoi móc ra để làm mới lại, phạm ưng 
đối trị. 

64. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ tội nặng của 
vị khác mà cứ giấu kín, phạm ưng đối trị. 

65. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ giới tử chưa 
đúng 20 tuổi mà cho thọ cụ túc giới, giới tử 
ấy cũng không phải là người đã thọ cụ túc 
giới. Tất cả các vị tỳ khưu thị sự ấy cũng bị 
Đức Phật khiển trách, theo trong điều học 
này, phạm ưng đối trị. 

66. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ bọn đi buôn 
lậu mà còn rủ đi chung đường xa, dầu trong 
một khoảng xóm, phạm ưng đối trị. 

67. Vị tỳ khưu nào rủ phụ nữ đi chung 
đường xa, dầu trong một khoảng xóm cũng 
phạm ưng đối trị. 

68. Vị tỳ khưu nào nói như vầy: “Tôi biết 
rõ pháp của Đức Thế Tôn thuyết ra nói 
rằng: Pháp tai hại nào mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết, pháp ấy không thể nào làm tai hại 
được đến người xu hướng theo đâu.” Tất cả 
các vị tỳ khưu khác nên nói với vị ấy rằng: 
“Đạo hữu không nên nói như vậy, đừng nói 
chống báng Đức Thế Tôn; vì sự nói chống 
báng Đức Phật, không tốt đẹp đâu, vì Đức 
Thế Tôn không khi nào nói như vậy đâu. 
Này đạo hữu, Đức Thế Tôn đã có giảng 
nhiều về pháp làm cho tai hại, pháp ấy có 
thể làm cho tai hại đến người thực hành 
theo chắc thật”. Khi các vị tỳ khưu đã 
khuyên nhủ như thế nhưng mà vị tỳ khưu 
cũng vẫn chấp y như thế. Vậy thì các vị tỳ 
khưu phải hợp lại tụng tuyên ngôn để ngăn 
cản trong ba lần đặng cho dứt bỏ kiến thức 
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69. Yo pana bhikkhu jãnam tathãvãdinã 
bhikkhunã akatãnudhammena tam ditthim 
appatinissajjena saddhim sambbunjeyya vã 
samvaseyya vã saha vã seyyam kappeyya, 
pãcittiyam. 


70. Saman’uddesopi ce evam vadeyya 
thaCãham bhagavatã dhammam desitam 
ãjãnãmi; yathã yeme antarãyikã dhammã 
vuttã bhagavatã, te patisevato nãlam 
antarãyãyãti. So samarr uddeso bhikkhũhi 
evamassa vacanĩyã, mã ãvuso 
saman’uddesa, evam avaca mã 
bhagavantam abbhãcikkhi, na hi sãdhu 
bhagavato abbhakkhãnam, na hi bhayavã 
evam vadeyya; anekapariyãyenã avuso 
saman’uddesa, antarãyikã dhammã vuttã 
bhgavatã, alaíìca pana te patisevato 
antarãyãyãti. Evanca so saman’uddeso 
bhikkhũhi vuccamãno, tatlTeva 
pagganleyya, so saman, uddeso bhikkhũhi 
evamassa vacanĩyo ajjatagge te ãvuso 
saman’uddeso, na c’evã so bhagavã satthã 
apadisitabbo; yampi e’anne saman’uddesã 
labhanti bhikkliũhi saddhim dviratta 
tiratam sahaseyyam sãpi te natthi cara pire 
vinassãti. 

Yo pana bhikkhu jãnam tathãnãsitam 
saman’uddesam upalãpeyya vã 
upatthãpeyya, vã sambhunjjeyya vã saba 
vã seyyam kappeyya, pãcittiyam. 

(Sappãnakavaggo sattamo) 


71. Yo pana bhikkhu bhikkhũhi 
sahadhammikam vuccamãno evam 
vadeyya: na tãv’ãham ãvuso, etasmim 
sikkliãpade sikkhissãmi, yãva n’annam 
bhikkhum byattam vinayadharam 


sai ấy ra. Khi nào chư tăng đã tụng tuyên 
ngôn để ngăn cấm trong ba lần rồi mà vị tỳ 
khưu ấy dứt bỏ kiến thức ấy đi, thi sự dứt 
bỏ ấy rất hợp pháp vậy. Neu không chịu dứt 
bỏ, phạm ưng đối trị. 

69. Vị tỳ lchưu nào, khi biết rõ vị tỳ khưu 
ấy vẫn còn nói như thế (nói nghịch với lời 
Đức Phật) không chịu làm theo lời chân 
chánh (của chư tăng đã khuyên) không chịu 
bỏ kiến thức sai lầm ấy đi, mà còn ăn 
chung, ở chung, ngủ chung với vị ấy, phạm 
ưng đối trị. 

70. Nếu có vị sa di nói như vầy: “Tôi biết 
rõ pháp của Đức Thế Tôn đã thuyết nói 
rằng: Tất cả pháp nào có tai hại, các pháp 
ấy không thể nào làm hại được đến người 
xu hướng theo, như lời của Đức Thế Tôn 
giảng giải đâu”. Các vị tỳ khưu nên nói với 
ông sa di ấy rằng: “Này ông sa di, ông đừng 
nói như vậy, đừng nói phỉ báng Đức Thế 
Tôn, vì sự nói nghịch lý với Ngài, không có 
sự tốt đẹp đâu. Đức Thế Tôn không khi nào 
nói như thế ấy. Này ông sa di, Đức Thế Tôn 
đã có giảng giải thật nhiều về pháp làm cho 
tai hại, pháp ấy có thể làm cho tai hại đến 
người thực hành theo không sai.” Khi các 
vị tỳ khưu đã khuyên như thế mà ông sa di 
ấy cũng vẫn còn chấp như cũ. Các vị tỳ 
khưu phải nói vói ông sa di ấy rằng: “Ke từ 
nay trở đi, ông không được nói Đức Phật là 
thầy của ông nữa. Các ông sa di khác, có 
thể ngủ chung với các vị tỳ khưu trong hai 
hoặc ba đêm được, sự ngủ chung ấy ông hết 
được phép rồi; nè người không ai ưa thích 
nữa, đi khỏi chồ này đi, hư thân đi !” Vị tỳ 
khưu nào biết rõ, sa di bị tăng đuổi đi như 
thế mà còn dụ dồ để hầu hạ mình, hoặc ăn 
chung, ở chung, phạm ưng đối trị. 

(Dứt phần thứ bảy, về loại chúng sanh) 

71. Vị tỳ khưu nào biết rõ, khi các vị tỳ 
khưu nói (nhắc nhở) đúng theo giáo pháp, 
nhưng lại nói rằng: “Các vị đạo hữu, khi 
nào tôi chưa hỏi đến các vị tỳ khưu thông 
thạo, gìn giữ giới luật lúc nào thì tôi cũng 
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paripucchãmĩti, pãcittiyam. 

Sikkanamãnena bhikkhave, bhikkhunã 
annatabbam paripucchitabbam 

paripanhitabbam. Ayam tattha sãmĩci. 


72. Yo pana bhikkhu pãtimokkhe 

uddissamãne evam vadeyya kimpanimehi 
khudd’ãnakhuddakehi sikkliãpadehi 

udditthehi yãvadeva kukkuccãya vihesãya 
vilekliãya samvattantìhi, 

sikkhãpadavivannanake, pãcittiyam. 

73. Yo pana bhikkhu avaddhamãsam 
pãtimokkhe uddissamãne, evam vadeyya: 
idãn’eva kho aham jãnãmi: ayampi, kira 
dhammo suttãgato suttapariyãpanno 
anvaddhamãsam uddesam ãgacchatĩti. 
Tance bhikkhum anne bhikkhũ jãneyyum; 
nisinnapubbam iminã bhikkhunã 
dvittikkhattum pãtimokkhe uddissamãne, 
ko pana vãdo bhiyyoti, na ca tassa 
bhikkhuno annanakena mutti atthi, yanca 
tattha ãpattim ãpanno tan ca yathãdhammo 
kãretabbo; uttarincassa moho ãropetabbo: 
tassa te ãvuso, alãbhã, tasse te dulladdham 
yam tvam pãtimokkhe uddissamãne, na 
sãdhukam atthikatvã manasikarosĩti. Idam 
tassmim mohanake pãcittiyam. 


74. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 
anattamano pahãram dadeyya pãcittiyam. 

75. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 
annattamano talasattikam uggireyya, 
pãcittiyam. 

76. Yo pana bhikkhu bhikkhum amũlkena 

saốghãdisesena anuddhamseyya, 

pãcittiyam. 

77. Yo pana bhikkhussa sancicca 
kukkuccam upadaheyya itĩssa muhuttampi 
aphãsu bhavissatĩti; etad’va paccayam 
karitvã anannam, pãcittiyam. 


không chịu học tập theo đều học này đến 
lúc ấy”. Vị tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị. 
Này các vị tỳ kliưu, vị tỳ khưu nên học hỏi 
cho biết rõ, nên hỏi han, nên suy xét cho rõ. 
Đây là cách thực hành tốt đẹp trong điều 
học này vậy. 

72. Vị tỳ khưu nào, khi vị tỳ khưu đang đọc 
giới bổn, liền nói như vầy: “Có lợi ích chi, 
các điều học nhỏ nhen đã đọc ra đây, các 
điều học này hành theo chỉ làm cho tâm 
nóng nảy bực bội, khó chịu, rắc rối vậy 
thôi”. Vì nói chê bai điều học nên phạm 
ưng đối trị. 

73. Vị tỳ khưu nào, khi vị tỳ khưu đang đọc 
giới bổn, trong mồi kỳ nửa tháng, bèn nói 
như vầy: “Tôi mới biết bây giờ đây, nghe 
rằng điều học này mới có trong luật (lời 
giảng) mới kể vào trong luật để đọc trong 
mồi kỳ nữa tháng”. Neu các vị tỳ khưu khác 
biết rõ rằng, vị ấy đã từng ngồi nghe đọc 
giới bổn hai, ba lần rồi, cần chi nói đến sự 
nghe nhiều lần. Vị tỳ khưu ấy không khỏi 
phạm tội được, do sự nói không biết ấy đâu, 
vì vị ấy đã hành sai điều nào thì phạm tội 
ấy. Chư tăng phải cho vị ấy thú tội, tùy theo 
điều học, một lẽ nữa, phải đọc tuyên ngôn 
giải si mê cho vị ấy rằng: “Này đạo hữu, 
việc này là điều bất lợi cho đạo hữu, đạo 
hữu phải lãnh lấy vật xấu xa tội lồi, vì khi 
có vị tỳ khưu đọc giới bổn, không chịu chú 
tâm cho được thành tựu những sự lợi ích tốt 
đẹp”. Vì cố ý làm như si mê không biết, 
phạm ưng đối trị. 

74. Vị tỳ khưu nào vì sân hận, bất bình, 
đánh đập vị khác, phạm ưng đối trị. 

75. Vị tỳ khưu nào, vì sân hận, bất bình, 
đưa tay lên đá muốn đánh vị khác, phạm 
ưng đối trị. 

76. Vị tỳ khưu nào tố cáo vị khác phạm tội 
tăng tàng mà không có nguyên nhân, phạm 
ưng đối trị. 

77. Vị tỳ khưu nào cố ý kiếm chuyện làm 
cho vị khác phát sanh sự nghi ngờ, do ý 
nghĩ rằng: “Vị ấy sẽ không được vui lòng 
dầu trong chốc lát do nguyên nhân ấy 
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78. Yo pana bhikkhu bhikkhũnam 

bhandanajãtãnaựi kalahajãtãnam 

vivãdãpannãnam, upassutim tittheyya: 
yam ime bhanissantí, tam sossãmĩti 
etad’eva paccayam kiritvã anannam, 
pãcittiyam. 

79. Yo pana bhikkhu dhammikãnam 
kammãnam chandam datvã, pacchã 
khĩyanadhammaựi ãppajjeyya, pãcittiyam. 

80. Yo pana bhikkhu saốghe vĩnicchaya 
kathãya vattamanayã, chandam adatvã 
utthãyãsanã pakkãmeyya, pãcittiyaựi. 

81. Yo panabhikkhu samaggena, saủghena 

cĩvaram datvã pacchã khĩyanadhammam 
cĩvaram datvã pacchã khĩyanadhammaựi 
ãpajjeyya: yathãsanthutam bhikkhũ 

saốghikaựi lãbhaựi parinãmentĩti, 

pãcittiyam. 

82. Yo pana bhikkhu jãnaựi sanghikam 

lãbhaựi parinatam puggalassa 

pãrinãmeyya, pãcittiyaựi. 

(Sahadhammikavaggo atthamo) 


83. Yo pana bhikkhu ranno khattiyassa 
muddh ’ ãbhisittassa anikkhinatarãj ake 
aniggataratanake pubbe appatisamvidito 
indakhilam atikkãmeyya, pãcittiyaựi. 

84. Yo pana bhikkhu ratanam vã 
ratãnasammatam vã, annatra ajjh’ãrãmã vã 
ajjh’ãvasathã vã ugganheyya vã 
ugganhapeyya vã, pãcittiyaựi. 

Ratanam vã pana bhikkhunã ratana 
samatam vã ajjh’ãrãme vã ajjh’ãvasathe vã 
uggahetvã vã uggahãpetvã vã 
nikkhipitabbaựi: yassa bhavissati, so 
harissatĩti. Ayam tattha sãmĩci. 


không sai”. Chỉ làm cho người phát sanh 
nghi ngờ chớ không phải nguyên nhân nào 
khác, phạm ưng đối trị. 

78. Vị tỳ khưu nào, khi các vị tỳ khưu đang 
có xung đột cãi cọ nhau, bất hòa nhau, đi 
đứng dựa (vách) chờ nghe, và tính rằng: 
“Các vị tỳ khưu này nói lời nào, ta sẽ nghe 
những lời ấy”. Chỉ có đứng dựa vách để 
chờ nghe, chớ không có nguyên nhân nào 
khác, phạm ưng đối trị. 

79. Vị tỳ khưu nào đã tỏ ý ưng thuận của 
mình đến tăng sự làm hợp pháp, sau rồi lại 
bươi móc ra để biếm nhẻ, phạm ưng đối trị. 

80. Vị tỳ khưu nào, khi chư tăng đang cu 
hội để phân xử, không tỏ ý ưng thuận, tự 
nhiên đứng dậy đi khỏi nơi ấy, phạm ưng 
đối trị. 

81. Vị tỳ khưu nào bằng lòng với chư tăng 
cho y đến (một vị tỳ khưu) sau lại biếm nhẻ 
nói rằng: “Chư tăng lấy lợi lộc của chư tăng 
cho theo ý thích của mình”. Phạm ưng đối 
trị. 

82. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ, lợi lộc người 
định dâng đến chư tăng, lại soay (đoạt) về 
cho một cá nhân (tỳ khưu) phạm ưng đối 
trị. 

(Dứt phần thứ tám về loại người đong đạo) 

83. Vị tỳ khưu nào, đến đức vua đã được 
tôn vương, vị tỳ khưu chưa báo tin cho hay 
trước, mà đi vào nơi ngọa phòng (phòng 
ngủ) đức vua và hoàng hậu chưa ra khỏi, 
phạm ưng đối trị. 

84. Vị tỳ khưu nào, tự mình lượm hoặc biểu 
kẻ khác lượm những bảo vật hoặc vật mà 
người cho là bảo vật, phạm ưng đối trị, trừ 
ra trong chùa hoặc nơi cư ngụ. 

Vị tỳ khưu phải lượm hoặc biểu kẻ khác 
lượm bảo vật hoặc vật mà người cho là bảo 
vật ở trong chùa hoặc nơi cư ngụ, với sự 
nghĩ rằng: “Bảo vật này của ai, người ấy sẽ 
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85. Yo pana bhikkhu santam bhikkhum 
anãpucchã vikãle gãmaựi paviseyya, 
annatra tathãrupã accãyikã, pãcittiyaựi. 

86. Yo pana bhikkhu atthimayaụi vã 
dantamayyam vã visãnamayaựi vã 
sũcigharaựi kãrãpeyya, bhedanakam 
pãcittiyam. 

87. Navaựi pana bhikkhunã mancam vã 

pĩtham vã kãrayamãnena, 

atthaốgulapãdakam kãretabbaựi 

sugat’angulena annatra hetthimaya ataniyã, 
tam atikkãmayato, chedanakaựi 
pãcittiyam. 

88. Yo pana bhikkhu mancam vã pĩthaựi vã 
tũlonaddhaựi kãrãpeyya, uddãỊanakam 
pãcittiyam. 

89. Nisĩdanaựi pana bhikkhunã 
kãrayamãnena pamãnikam kãretabbam, 
tatridaựi pamãnam: dĩghaso dve vidatthiyo 
sugata vidatthiyã tiriyaựi diyaddham dasã 
vidatthi. Tam atikãmayato, chedanakam 
pãcittiyam. 

90. Kanduppaticchãdiựi pana bhikkhunã 
kãrayamãnena pamãnikã kãretabbã, 
tatridaựi pamãnam dĩghaso catasso 
vidatthiyo sugata vidatthiyã tiriyaựi dve 
vidatthiyo tam atikkãmayato, chedanakam 
pãcittiyam. 

91. Vassaka sãtikaựi pana bhikkhunã 
kãrayamãnena pamãnikã kãretabbã 
tatridam pamãnam; dĩghaso cha 
viddatthiyo sugata vidatthiyã tiriyaựi 
addhateyyã tam atikkãmayato, 
chedanakam pãcittiyaựi. 

92. Yo pana bhikkhu sugata 
cĩvarappamãnaựi cĩvaraựi kãrãpeyya 
atirekaựi vã, chedanakaựi pãcittiyaựi. 
Tatridaựi sugatassa sugatacĩrappamãnam; 
dĩghaso nava vidatthiyo sugatavidatthiyã 


đến lấy lại” đây là sự thực hành tốt đẹp 
trong điều học này vậy. 

85. Vị tỳ khưu nào, không kiếu từ vị tỳ 
khưu khác mà đi vào xóm trong buổi chiều, 
phạm ưng đối trị, trừ ra có chuyện khẩn cấp 
(có tình trạng vị khác bị rắn cắn). 

86. Vị tỳ khưu nào, cho người làm ống 
đựng kim bằng xưong, bằng ngà, bằng 
sừng, phạm ưng đối trị (vật ấy phải đập bỏ). 

87. Neu vị tỳ khưu cho người làm giường 
mới, ghế mới phải phải làm chon cao cỡ 8 
ngón Đức Phật 1 , đo từ phía dưới thanh 
giường trở xuống, nếu cho làm cao quá cỡ, 
phạm ưng đối trị (chân giường ấy phải cắt 
bỏ). 

88. Vị tỳ khưu nào cho người làm giường 
hoặc ghế có lót gòn, phạm ưng đối trị (phải 
bưoi móc gòn ấy ra bỏ). 

89. Neu vị tỳ khưu cho người làm tọa cụ, 
phải làm cho đúng cỡ; cỡ của tọa cụ ấy là: 
bề dài 2 gang Đức Phật, bề ngang một gang 
rưỡi, bìa một gang 2 . Neu làm quá cỡ, phạm 
ưng đối trị (tọa cụ ấy phải cắt bỏ). 

90. Neu vị tỳ khưu cho người làm y để che 
đậy ghẻ, phải làm cho đúng cỡ, cỡ y đắp 
ghẻ ấy là: bề dài bốn gang, bề ngang hai 
gang của Đức Phật, nếu cho làm quá cỡ 
phạm ưng đối trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). 

91. Neu vị tỳ khưu cho người làm y tắm 
mưa, phải làm cho đúng cỡ, cỡ y tắm mưa 
ấy là: bề dài sáu gang, bề ngang hai gang 
rưỡi của Đức Phật. Neu cho làm quá cỡ 
phạm ưng đối trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). 

92. Vị tỳ khưu nào cho người làm y bằng 
hoặc lớn hon y của Đức Phật, phạm ưng đối 
trị (y ấy phải cắt bỏ bót). Cỡ y của Đức Phật 
là bề dài chín gang, bề ngang sáu gang Đức 
Phật, đây là cỡ y của Đức Phật. 


1 Một ngón Đức Phật bằng ba ngón người bực trung, 8 ngón Đức Phật bằng 5 tấc tây. 

2 Một gang tay Đức Phật bằng 3 ngang người bực trung, cỡ 7,5 tấc tây (theo chú giải). 
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tiriyaựi cha vidatthiyo. Idam sugatassa 
Sugata cĩvarappamãnaựi. 

(Ratanavaggo navamo) 

Udditthã kho ãyasmanto dvenavuti 
pãcittiyaựi dhammã. Tatth’ãyasmante 
pucchãmi, kaccittha parisudhã? Dutiyampi 
pucchãmi, kaccittha parisudhã? Tatiyampi 
pucchãmi, kaccittha parisudhã? 

Parisuddhetth’ãyasmanto, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmi. 

(Pãcittiyã nitthỉtã) 


(Dứt phần thứ chín về loại báu vật) 


Bạch các ngài, 92 pháp ưng đối trị tôi đã 
kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong 92 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 

Các ngài được trong sạch nên mói làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do sự làm thinh ấy. 

(Dứt phần ke ra về ưng đoi trị) 


1.7) Patidesamye vitthaCưddeso — Phần kể ra về ưng phát lô 


Ime kho pan’ayasmanto, cattaro 
pãtidesanĩyã dhammã uddesam ãgacchanti. 

1. Yo pana bhikkhu annãtikãya 
bhikkhuniyã antaragharaựi pavitthãya 
hatthato khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã 
sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã 
bhunjeyya vã, patidesetabbaựi tena 
bhikkhunã; gãrayhaựi ãvuso dhammam 
ãpajjam asappãyam pãtidesanĩyaựi tam 
patidesemĩti. 

2. Bhikkhũ paireva kulesu nimantitã 
bhunjanti. Tatra ce bhikkhunĩ 
vosãsamãnarũpã thito hoti: Idha sũpaựi 
detha idha odãnaựi dethãti. Tehi bhikkhũni 
sã bhikkhunĩ apasãdetabbã: apasakka tãva 
bhanigi, yãva bhikkhũ bhunjantĩti. 
Ekassapi ce bhikkhuno Yappatibbãseyya 
tam bhikkhunim apasãdetum apasakkã tãva 
bhagini yãva bhikkhũ bhunjantĩti, 
patidesetabbam tehi bhikkhũhi: gãrayhaựi 
ãvuso dhammam ãpajjimhã asappãyam 
pãtidesanĩyaựi tam patidesemãti. 


Bạch các ngài, bốn pháp ưng phát lộ 1 tôi 
kể ra như là: 

1. Vị tỳ khưu nào tự tay mình thọ lãnh vật 
thực mềm hoặc cứng noi tay tỳ khưu ni 
không phải là quyến thuộc, trong lúc vào 
trong xóm và thọ thực ấy (nhai hoặc không 
nhai). Vị tỳ khưu ấy phải sám hối tội ấy nói 
rằng: Này đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng 
phát lộ mà Đức Phật Ngài chê bai là không 
tốt đẹp. Tôi xin sám hối tội ấy ra. 

2. Những tỳ khưu được người thỉnh và đang 
thọ thực trong các gia cư. Neu có tỳ khưu 
ni lại đứng noi đó và chỉ biểu người rằng: 
“Các người đem dâng com, canh chồ này”. 
Các vị tỳ khưu ấy phải đuổi tỳ khưu ni ấy 
đi và nói rằng “Này cô, cô nên lui ra khỏi 
chồ này cho đến khi các vị tỳ khưu thọ thực 
xong”. Dầu cho một vị tỳ khưu nói cũng 
được, nếu không có vị nào đuổi tỳ khưu ni 
ấy, nói như vầy: “Nè cô, cô nên lui ra khỏi 
chồ này cho đến khi các vị tỳ khưu độ 
xong” (khi lui ra khỏi noi ấy) các vị tỳ khưu 
phải sám hối tội ưng phát lộ ấy như vầy: 
“Này đạo hữu, chúng ta đã phạm tội ưng 


1 Là khi sám hối phải hài tội ấy ra. 
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3. Yãni kho pana tãni sekkhasammatãni 
kulãni, yo pana bhikkhu tathãrũpesu 
sekkhasammatesu kulesu pubbe animantito 
agilãno khãdanĩyaựi vã bhojanĩyam vã 
sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã 
bhunjeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: gãrayraựi ãvuso dhammam 
ãpajjim asappãyaựi pãtidesanĩyaựi, tam 
patidesemĩti. 


4. Yãni kho pana tãni ãrannakãni 
sanãsanãni sãsanka sammatãni 

sappatibhayãni. Yo pana bhikkhu 
tathãrũpesu senãsanesu viharanto pubbe 
appatisamviditam khãdanĩyaựi vã 
bhojanĩyam vã ajjhãrãme sahatthã 
pãtiggahetvã agilãno khãdeyya vã 
bhunjeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: gãrayhaựi ãvuso dhammam 
ãpajjim asappãyaựi pãtidesanĩyaựi, tam 
patidesemĩti. 

Udditthã kho ãyasmanto cattãro 
pãtidesaniya dhamma. Tatth’ãyasmante 
pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Dutiyampi pucchãmi, kaccittha 

parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, 

kaccittha parisuddhã? 

Parisuddhettlrãyasmanto, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmi. 

(Pãtỉdesanĩya nitthỉtã) 


phát lộ mà Đức Phật chê bai cho là không 
tốt đẹp, chúng ta xin sám hối tội ấy ra”. 

3. Các gia quyến nào mà chư tăng đã tuyên 
bố cho là gia quyến đã đắc quả thánh, nếu 
vị tỳ khưu nào, mà gia quyến ấy họ không 
thỉnh trước hoặc không có bịnh, mà tự tay 
mình thọ lãnh vật thực cứng hoặc mềm, noi 
gia quyến mà chư tăng cho là đắc quả 
thánh, đem về thọ thực (nhai hoặc không 
nhai) vị tỳ khưu ấy phải sám hối tội ấy ra 
như vầy: “Này đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng 
phát lộ mà Đức Phật ngài chê bai cho là 
điều không tốt đẹp, vậy tôi xin sám hối tội 
ây ra . 

4. Những chồ nào ở trong rừng mà người ta 
cho rằng là noi đáng nghi ngờ vì có sự kinh 
sợ rõ ràng, vị tỳ khưu nào cự ngụ noi chồ 
như thế ấy, không có bịnh tự tay mình thọ 
lãnh vật thực cứng hoặc mềm noi ấy mà 
người ta không báo tin cho hay trước, đem 
đi thọ thực (nhai hoặc không nhai) vị tỳ 
khưu ấy phải sám hối tội ấy như vầy: “Này 
đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng phát lộ mà 
Đức Phật chê bai cho là không tốt đẹp, tôi 
xin sám hối tội ấy ra. 

Bạch các ngài, bốn pháp ưng phát lộ tôi 
đã kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong bốn 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không ?Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 

Các ngài đều được trong sạch nên mới làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do noi sự làm thinh ấy. 

(Dứt phần kê về ưng phát lộ) 


1.8) Sekhiya dhamm’ ưddeso - Phần kể ra về ưng hoc pháp 


Ime kho parTayasmanto (pancasattani) 
sekhiyã dhammã uddesaựiãgacchanti. 

1. Parimandalaựi nisãsissãmĩti sikkhã 
karaụĩyã. 


Bạch các ngài, 75 ưng học pháp tôi xin kể 
ra như là: 

1. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
mặc y na-đà-nội (y nội) 1 cho đều”. 


1 Tàu âm là na-đà-nội, Pali là: antaravasaka. 
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2. Parimandalaựi parapissamiti sikkha 
karaụĩyã. 

3. Suppaticchanno antaraghare 

gamissãmĩti sikkhã karanĩyã 

4. Suppaticchanno antaraghare 

nisĩdissãmĩti sikkhã karaụĩyã. 

5. Susamvuto antaraghare gamissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

6. Susamvuto antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

7. Okkhitta cakkhu antaraghare 

gamissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

8. Okkhitta cakkhu antaraghare 

nisĩdissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

9. Na ukkhitta kãya antaraghare 
gamissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

10. Na ukkhitta kãya antaraghare 

nisĩdissãmĩti sikkhã karaụĩyã. 

(Parimanậala vaggo pathamo) 

11. Na ujjagghi kãya antaraghare 

gamissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

12. Na ujjagghi kãya antaraghare 

nisĩdissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

13. Appasaddho antaraghare gamissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

14. Appasaddho antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

15. Na kãyappacãlakam antaraghare 

gamissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

16. Na kãyappacãlakaựi antaraghare 

nisĩdissãmĩti sikkhã karanĩyã. 


2. Vị tỳ khưu nên học tập như Yầy: “Ta phải 
mặc y uất-đà-la-tăng (y vai trái) 1 cho đều. 

3. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
mặc y trùm cho kín mình khi đi vào trong 
khoảng xóm”. 

4. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
mặc y trùm cho kín khi ngồi trong xóm 
(nhà)”. 

5. Vị tỳ kliưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thu thúc (cho nghiêm trang) khi đi vào 
trong xóm”. 

6. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thu thúc khi ngồi trong xóm (nhà)”. 

7. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
ngó xuống khi đi vào trong xóm”. 

8. Vị tỳ kliưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
ngó xuống khi ngồi trong xóm (nhà)”. 

9. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên vén y lên (cho thấy mình) khi đi 
vào trong khoảng xóm”. 

10. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên vén y lên khi ngồi trong xóm”. 

(Dứt phần thứ nhất về cách mặc y cho đều) 

11. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên cười lớn tiếng khi đi vào trong 
xóm”. 

12. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên cười lớn tiếng khi ngồi trong 
xóm”. 

13. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
phải nói tiếng êm dịu khi đi trong xóm”. 

14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
phải nói tiếng êm dịu khi ngồi trong xóm”. 

15. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên uốn mình khi đi trong xóm”. 

16. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên uốn mình khi ngồi trong xóm”. 


1 Tàu âm là uất-đà-la-tăng, Pali là: uttarasanga. 
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17. Na bahuppacalakam antaraghare 
gamissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

18. Na bãhuppacãlakaựi antaraghare 
nisĩdissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

19. Na sĩsappacãlakam antaraghare 
gamissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

20. Na sĩsappacãlakarp antaraghare 
nisĩdissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

(Ujjagghika vaggo dutiyo) 

21. Na khambhakato antaraghare 

gamissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

22. Na khambhakato antaraghare 

nisĩdissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

23. Na ogunthito antaraghare gamissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

24. Na ogunthito antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

25. Na ukkutikãya antaraghare gamissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

26. Na pallatthikãya antaraghare 

nisĩdissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

(Chabbĩsatỉ sãrupã) 

1. Sakkaccam pindapãtam 

patiggahessãmĩti sikkhã karanĩyã. 

2. Patta sannĩ pindapãtam patiggahessãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

3. Samasũpakaựi pindapãtam 

patiggahessãmĩti sikkhã karanĩyã. 

4. Samatittikam pindapãtam 

patiggahessãmĩti sikkhã karanĩyã. 

(Khambhaka vaggo tatiyo) 


17. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đi đánh đòn xa khi đi trong 
xóm”. 

18. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên múa tay khi ngồi trong xóm”. 

19. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngúc ngắc đầu khi đi trong 
xóm”. 

20. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngúc ngắc đầu khi ngồi trong 
xóm”. 

(Dứt phần thứ nhì về cười lớn tiếng) 

21. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên chống nạnh khi đi trong xóm”. 

22. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên chống nạnh khi ngồi trong 
xóm”. 

23. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên trùm đầu khi đi trong xóm”. 

24. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên trùm đầu khi ngồi trong xóm”. 

25. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đi nhón gót khi đi trong xóm”. 

26. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ôm đầu gối khi ngồi trong xóm”. 

(Dứt 26 pháp làm cho nghiêm trang) 

1. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
cung kính (nghiêm trang) khi thọ lãnh vật 
thực (com). 

2. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
ngó trong bát khi thọ lãnh vật thực”. 

3. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thọ lãnh vật thực (com) cho vừa với canh 
(vật thực để ăn cơm)”. 

4. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thọ lãnh cơm chỉ vừa ngang miệng bát”. 

(Dứt phần thứ ba về phần chống nạnh) 



37 


5. Sakkaccam pindapatam bhunjissamiti 
sikkhã karaựĩyã. 

6. Patta sannĩ pindapãtam bhunjissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

7. Sapadãnaựi pindapãtam bhunjissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

8. Sama sũpakaựi pindapãtaựi 
bhunjissãmĩti sikkhã karaụĩyã. 

9. Na thũpato omadditvã pindapãtam 
bhunjissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

10. Na sũpam vã byanjanam vã odanena 
paticchãdessãmĩti sikkhã karanĩyã. 

11. Na sũpam vã odanam vã agilãno attano 
atthãya vinnapetvã bhunjissãmĩti sikkhã 
karanĩyã. 

12. Na ujjhãnasannĩ paresam pattam 
olokessãmĩti sikkhã karanĩyã. 

13. Nãtimahantam kabaỊaựi karissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

14. Parimandaựi ãlopaựi karissãmĩti sikkhã 
karaụĩyã. 

(Sakkacca vaggo catuttho) 


15. Na anahate kabale mu kb a dvaraựi 
vivarissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

16. Na bhunjãmãno sabbam hattham 
mukhe pakkhipissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

17. Na sakabaỊena mukhena byãharissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

18. Na pindukkhepakam bhunjissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

19. Na kabaỊãvacchedakam bhunjissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 


5. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
cung kính (nghiêm trang) khi thọ thực”. 

6. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
ngó ngay trong bát khi thọ thực”. 

7. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
khõa cơm cho đều khi thọ thực”. 

8. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thọ thực cơm và canh (vật thực) cho đồng 
nhau”. 

9. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên gom cơm vun lên khi thọ thực”. 

10. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên bươi cơm giấu vật thực do sự 
tham muốn (được vật thực) nhiều”. 

11. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Neu 
vô bịnh, ta không nên xin cơm canh để tự 
mình ăn”. 

12. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên dòm ngó bát các vị khác, cố ý 
để tìm lồi”. 

13. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên vắt cơm lớn quá”. 

14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
phải vắt vắt cơm cho tròn đều”. 

(Dứt phần thứ tư về loại lãnh vật thực cho 
cung kính) 

15. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên hả miệng ra chờ, khi vắt cơm 
chưa gần tới miệng”. 

16. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Khi 
thọ thực, ta không nên thọc hết các ngón 
tay vào trong miệng”. 

17. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói chuyện khi cơm còn trong 
miệng”. 

18. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên thảy vắt cơm vào trong miệng 
khi ăn”. 

19. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không cắn vắt cơm ra (làm hai) để ăn”. 
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20. Na avagandakarakam bhunjissamiti 
sikkhã karanĩyã. 

21. Na hatthaniddhũnakam bhunjissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

22. Na sitthãvakãrakaựi bhunjissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

23. Na jivhãnicchãrakaựi bhunjissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

24. Na capucapukãrakam bhunjissãmĩti 
sikkhã karanĩyã. 

(KabaỊa vaggo pahcamo) 

25. Na surasurukãrakaựi bhunjissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

26. Na hatthanillehakam bhunjissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

27. Na pattanillehakam bhunjissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

28. Na otthanillehakaựi bhunjissãmĩti 
sikkliã karanĩyã. 

29. Na sãmisena hatthena pãnĩyathãlakam 
patiggahessãmĩti sikkhã karanĩyã. 

30. Na sasitthakaựi pattadhovanam 
antaraghare chaddassãmĩti sikkhã 
karaụĩyã. 

(Samattimsa bhojanappatisamyuttã) 

1. Na chattapãnissa agilãnassa dhammam 
desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

2. Na dandapãnissa agilãnassa dhammam 
desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

3. Na satthapãnissa agilãnassa dhammam 
desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 


20. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên độn cơm hai bên má khi ăn”. 

21. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên rảy tay trong khi ăn”. 

22. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên làm đổ cơm tùm lum trong khi 
ăn”. 

23. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên le lưỡi trong khi ăn”. 

24. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên vừa ăn vừa chép miệng”. 

(Dứt phần thứ năm về loại vắt cơm) 

25. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên thọ thực nghe tiếng rột rột (húp 
canh)”. 

26. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên liếm tay khi thọ thực”. 

27. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên liếm bát khi thọ thực”. 

28. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên liếm môi khi thọ thực”. 

29. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên lãnh đồ đựng nước uống khi tay 
còn dính vật thực”. 

30. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đổ nước rửa bát có cơm trong 
khoảng xóm”. 

(Dứt 30 pháp liên quan về vật thực) 

1. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
cầm dù”. 

2. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
cầm gậy (ba ton)”. 

3. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
cầm vũ khí (cung tên, dao găm v.v...)”. 
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4. Na avudhapanissa agilanassa dhammam 
desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

(Surusuru vaggo chattho) 


5. Na padukaruỊhassa agilanassa 

dhammaựi desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

6. Na upãhanãrũỊhassa agilãnassa 

dhammam desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

7. Na yãnagalassa agilãnassa dhammam 
desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

8. Na sayanagatassa agilãnassa dhammaựi 
desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

9. Na pallatthikãya nisinnassa agilãnassa 
dhammam desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

10. Na vetthitasĩsassa agilãnassa 

dhammaựi desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

11. Na ogunthita sĩsassa agilãnassa 

dhammam desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

12. Na chamãyam nisĩditvã ãsane 

nisinnassa agilãnassa dhammaựi 

desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

13. Na nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane 

nisinnassa agilãnassa dhammam 

desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

14. Na thito nisinnassa agilãnassa 

dhammam desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

15. Na pacchato gacchanto purato 

gacchantassa agilãnassa dhammam 
desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 


4. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
cầm khí giới”. 

(Dứt phần thứ sáu về loại thọ thực) 

5. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
mang dép”. 

6. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
mang giày”. 

7. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh ngồi 
trên xe (kiệu, võng)”. 

8. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh nằm 
(còn mình ngồi hoặc đứng)”. 

9. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh ngồi 
ôm đầu gối”. 

10. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
bịch (đội) khăn”. 

11. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh trùm 
đầu (như người Ản Độ)”. 

12. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngồi dưới đất nói pháp cho 
người vô bịnh ngồi trên đồ trải (chiếu 
v.v...)”. 

13. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngồi dưới thấp nói pháp cho 
người vô bịnh ngồi cao hon”. 

14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đứng nói pháp cho người vô 
bịnh ngồi”. 

15. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đi sau nói pháp cho người vô 
bịnh đi trước”. 
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16. Na uppathena gacchanto pathena 
gacchantassa agilãnassa dhammam 
desissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

(SoỊasa dhammadesanãpatisamyuttã) 

1. Na thito agilãno uccãraựi vã passãvaựi 
vã karissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

2. Na harite agilãno uccãraựi vã passãvam 
vã kheỊam vã karissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

3. Na udake agilãno uccãram vã passãvam 
vã kheỊaựi vã karissãmĩti sikkhã karanĩyã. 

(Tayo pakinnakã nỉtthỉtã) 

(Pãdukã vaggo sattamo) 


Udditthã kho ãyasmanto (panca sattati) 
sekhiyã dhammã. Tatth’ãyasmante 
pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Dutiyampi pucchãmi, kaccittha 

parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, 

kaccittha parisuddhã? 

Parisuddhetth’ãyasmanto, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmi. 

(Sekhiyã nỉtthỉtã) 


16. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đi ngoài lề đường nói pháp cho 
người vô bịnh đi chính giữa đường”. 

(Dứt mười sáu pháp liên quan về nói pháp) 

1. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện, nếu 
vô bịnh”. 

2. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đại tiện, tiểu tiện khạc nhổ trên 
cây cỏ còn tưoi nếu vô bịnh”. 

3. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đại tiện, tiểu tiện khạc nhổ trong 
nước (sạch) nếu vô bịnh”. 

(Dứt ba pháp linh tinh) 

(Dứt phần thứ bảy về loại giày dép) 

Bạch các ngài (75 pháp) ưng học pháp, tôi 
đã kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài trong (75 
pháp ấy) các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 

Các ngài được trong sạch nên mói làm 
thinh. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do noi sự làm thinh ấy. 

(Dứt phần ưng học pháp) 


1.9) Adhikarana samathe vitthaCuddeso — 

Ime kho pan’ãyasmanto satta adhikarana- 
samathã dhammã uddesam ãgacchanti. 

Uppan n' uppannãnam adhikaranãnam 

samathãya vũpasamãya sammukhãvinayo 
dãtabbo, sativinayo dãtabbo, 

umũlhavinayo dãtabbo, patinnãya 
kãretabbaựi, yebhuyyasikã, tassa 
pãpiyasikã tinavatthãrakoti. 


Phần kể ra về chi tiết pháp điều giải 

Bạch các ngài, tôi xin kể ra bảy pháp để 
giảng hòa như là: 

Cho đặng êm dịu, hòa thuận những điều bất 
hòa đã phát sanh lên, chư tăng phải chiếu 
theo căn bản luật kinh, phải tuyên bố (là 
người) có sự ghi nhớ luật (đầy đủ), phải 
tuyên bố (là người) không lầm lộn luật nữa, 
phải giải quyết theo lời người thú nhận, 
phải giải quyết theo lòi phần đông, phải 
giải quyết (làm tội) theo sự hành động xấu 
xa của vị tỳ khưu ấy, phải giải quyết bằng 
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Udditthã kho ãyasamanto satta adhikarana 
samathã dhammã. Tatth’ãyasmante 
pucchãmi, kacchittha parisuddhã? 
Dutiyampi pucchãmi, kacchittha 
parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, 
kacchittha parisuddhã? 

Parisuddhettlrãyasmanto, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmi. 

(Adhikarana samathã dhammã nitthitã) 


Uddhitthãm kho ãyasmanto nidãnaựi, 
udditthã cattãro pãrãjikã dhammã, udditthã 
terasa saốghãdisesã dhammã, udditthã dve 
aniyatã dhammã, udditthã timsa nissaggiyã 
pãcittiyã dhammã, udditthã dvenavuti 
pãcittiyã dhammã, udditthã cattãro 
pãtidesanĩyã dhammã, udditthã (panca 
sattati) sakhiyã dhammã, udditthã satta 
adhikarana samathã dha mm ã. 

Ettakam tassa Bhagavato suttãgatam 
suttapariyãpannam anvaddhamãsam 

uddesaựi ãgacchanti. 

Tattha sabbeheva smaggehi 

sammodamãnehi avidamãnehi 

sikkhitabbhanti. 

(Vỉtthãr ’uddeso niưhito) 
(Bhikkhuppãtimokkham Nỉtthitam) 


cách nhẫn nại dứt bỏ những điều bất hòa, 
như lấy cỏ che đậy vật nho nhớp. 

Bạch các ngài, bảy pháp để điều giải sự bất 
hòa, tôi đã kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài 
trong bảy pháp ấy các ngài có được trong 
sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các 
ngài trong bảy pháp ấy các ngài có được 
trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, 
các ngài trong bảy pháp ấy các ngài có 
được trong sạch không? 

Các ngài đều được trong sạch nên mới làm 
thinh. Tôi xin nhận các ngài đã được trong 
sạch do sự noi làm thinh ấy. 

(Dứt phần pháp điều giải) 

Bạch các ngài, nguyên nhân tôi đã kể ra 
rồi, bốn pháp bất cộng trụ, tôi đã kể ra rồi, 
mười ba pháp tăng tàng, tôi đã kể ra rồi, hai 
pháp bất định, tôi đã kể ra rồi, ba mưoi 
pháp ưng xả đối trị, tôi đã kể ra rồi, chín 
mưoi hai ưng đối trị, tôi đã kể ra rồi, bốn 
pháp ưng phát lộ, tôi đã kể ra rồi, bảy mưoi 
lăm pháp ưng học pháp, tôi đã kể ra rồi, bảy 
pháp điều giải, tôi đã kể ra rồi. 

Tất cả điều học của Đức Thế Tôn đã giảng 
giải, đã kể ra trong sutta (mãtikã - Mục lục 
của Luật), phải đọc kể ra mồi kỳ nửa tháng. 

Các ngài điều hòa thuận nhau, nên hoan hỷ 
nhau, không nên cãi cọ lẫn nhau, nên thực 
hành theo những điều học ấy. 

(Dứt phần kê ra về chi tiết) 

(Dứt giới bốn pãtimokkha của tỳ khini) 


* Sankhỉtena patỉmokkhuddeso - Cách đọc giói bổn tóm tắt 

Theo trong Đại tạng (mahã vagga ) về pháp môn làm lễ phát lộ, đức Chánh Biến Tri có phê 
chuẩn cho các vị tỳ khưu như vầy: Này các vị tỳ khưu, cách đọc giới bổn có năm là: 

- Vị tỳ khưu, đọc nidãna rồi, đọc tiếp tất cả uddesa 1 khác, bằng cách đã nghe rồi. 

- Vị tỳ khưu đọc nidãna rồi, đọc bốn pháp bất cộng trụ rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác. 

- Vị tỳ khưu đọc nidãna rồi, đọc bốn pháp bất cộng trụ xong, đọc mười ba pháp tăng tàng 
rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác. 


1 Uddesa: chỉ kế tên các đầu đề như: bất cộng trụ, tăng tàng ... chứ không kế từ mỗi điều học vì mình đã có từng nghe rồi. 
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- Vị tỳ khưu đọc nidana rồi, đọc bốn pháp bất cộng trụ rồi, đọc mười ba pháp tăng tàng 
rồi, đọc hai pháp bất định rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác. 

- Đọc tất cả các chi tiết các điều học trong giới bổn. 

Tuy có năm cách đọc giới bổn như thế, nhưng nếu không có điều trở ngại ( antarãỵika ) thì 
không nên đọc bốn cách trước vì Đức Phật có cấm như vầy: “Này các vị tỳ khưu, tỳ khưu 
không nên đọc giới bổn bằng cách tóm tắt, vị tỳ khưu nào đọc phạm tội hành ác. Này các vị 
tỳ khưu, Như Lai cho phép đọc giói bổn tóm tắt, nếu trong trường hợp có điều trở ngại (tai 
hại)”. Trở ngại ấy có 10 điều là: (T.tg, V.6, tr.368): trở ngại vì đức vua đến ( rãjantarãỵika ); 
trở ngại vì trộm cướp đến (pháp rối) ( corantarãyỉka ); trở ngại vì lửa cháy ( agyantarãyika ); 
trở ngại vì trời mưa hoặc nước lụt ( udakantarãyika ); trở ngại vì nhiều người đến 
( manussantarãyika ); trở ngại vì phi nhon phá rối hoặc nhập vào tỳ khưu 
c amanussantarãyika ); trở ngại vì thú dữ đến phá (vãỉantarãyika); trở ngại vì rắn 
(, sirimsapantarãyika ); trở ngại vì sanh mạng (là có tỳ khưu đau sắp chết hoặc có kẻ thù muốn 
hãm hại) ( jĩvỉtantarãyỉka)\ trở ngại đến phạm hạnh của tỳ khưu (vì có người muốn bắt cho 
hoàn tục) ( brahmacariyantarãyika ). Này các vị tỳ khưu, nếu không có điều chi trở ngại như 
thế thì, tỳ khưu phải đọc tất cả chi tiết của giới bổn. 

Cách đọc giới bổn tóm tắt: khi đã đọc xong nidãna rồi và đọc bốn pháp bất cộng trụ rồi thì 
đọc như vầy: 


Uddittham kho ãyasmanto nidãnam, 
udditthã cattãro pãrãjikã dhammã, sutã kho 
pan’ãyasmantehi terasa saốghãdisesã 
dhammã, dve aniyatã dhammã, timsa 
nissaggiyã dhammã, dvenavuti pãcittiyã 
dhammã, cattãro patidesanĩya dhammã, 
(panca sattati) sekhiyã dhammã, satta 
adhikarana samathã dhammã. Ettakam 
tassa bhagavato suttãgataựi 

suttapariyãpannam anvaddha mãsam 
uddesaựi ãgacchanti. 

Tattha sabbeheva samaggehi sammo 
damãnehi avivadamãnehi sikkhitabbanti. 

(Bhikkhuppãtimokkham nitthitam) 


Bạch các ngài, nguyên nhân ( nỉdãna ) tôi 
đã kể ra rồi, bốn pháp bất cộng trụ tôi đã kể 
ra rồi, còn mười ba pháp tăng tàng, hai pháp 
bất định, ba mươi pháp ưng xả đối trị, chín 
mươi hai pháp ưng đối trị, bốn pháp ưng 
phát lộ, bảy mươi lăm pháp ưng học pháp, 
bảy pháp điều giải mà các ngài đã từng 
nghe rồi. Tất cả các điều học ấy, Đức Phật 
đã giảng giải, đã kể ra trong sutta (mục lục 
của Luật) để đọc kể ra trong mồi kỳ nửa 
tháng. 

Các ngài nên hòa thuận nhau, nên hoan hỷ 
nhau, không nên cãi cọ lẫn nhau, nên luyện 
tập theo những điều học ấy. 

Giới bổn pãtimokkha được đầy đủ do nhờ 
‘đức tin’ ( saddha ). 

(Dứt giới bôn pãtỉmokkha của tỳ khim) 


2. Indriya samvarasila - Giói thu thúc lục căn (thanh tịnh) 

Giới thu thúc lục căn gồm có sáu phần là: thu thúc nhãn căn ịcakkh ’indrỉya samvara)', thu 
thúc nhĩ căn (sot ’indriya samvara); thu thúc tỷ căn (ghãn ’indriya samvara)', thu thúc thiệt căn 
(jivih ’indriya samvara); thu thúc thân căn (kãy ’indriya samvara ); thu thúc ý căn ( man ’indriya 
samvara). 

Vị tỳ khưu trong Phật pháp, khi thấy rõ tội lỗi của sự không thu thúc và quả báo của sự thu 
thúc, thì mồi khi mắt tiếp xúc với sắc trần, tai tiếp xúc với thinh trần, mũi tiếp xúc với các 
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mùi, lưỡi tiếp xúc với các vị, thân tiếp xúc với các sự đụng chạm, tâm tiếp xúc với các pháp 1 , 
dầu tốt, dầu xấu, thì ráng thu thúc không nên lưu luyến đến các cơ thể và hình ảnh hoặc chi 
tiết và toàn thể của các trần ấy và hai pháp là vui thích theo trần ấy hoặc bất bình, buồn bực 
trong trần nào mà mình không ưu thích. 

Đức Phật có giải trong Pathama saốgeyya sutta rằng: “Neu vị tỳ khưu không thu thúc, gìn giữ 
lục căn thì thường phải chịu những điều khổ não vô lượng, nhất là sự khổ trong các cảnh địa 
ngục. Còn tỳ khưu nào huấn luyện, dạy dồ, gìn giữ lục căn cho thanh tịnh thì thường hưởng 
được sự an vui vô lượng không lẫn lộn với phiền não, nhất là sự an vui trong thiền định và 
quả báo Niết-bàn”. Hơn nữa, trong Ãditta pariyãya sutta (kinh giải về lửa) Đức Phật có dạy 
rằng: “Neu vị tỳ khưu lấy dao thật bén đã đốt đỏ, khoét con mắt, ngoáy lồ tai, cắt mũi, cắt 
lưỡi, lóc thịt còn tốt hơn là khi tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc mà vui thích, lưu luyến, 
bám víu theo chi tiết của các cơ thể hoặc hình ảnh toàn thể của trần ấy. Tại sao vậy? Vì nếu 
trong khi tâm đang quyến luyến theo các trần ấy mà mạng chung thì thế nào cũng phải sa đọa 
vào hai đường dữ là súc sanh và địa ngục không sai. Một lẽ nữa, sự ngủ quên còn quí hơn, vì 
sự ngủ quên chỉ làm cho mất lợi ích trong sự sanh sống hoặc sự hành đạo vậy thôi, chớ tư 
tưởng sái quấy, xấu xa, mà vị tỳ khưu nuôi nấng trong tâm có thể hướng dẫn vị ấy làm điều 
tội lỗi lần lần cho đến tội chia rẽ tăng chúng và nhiều khi cũng bị hư hỏng, tai hại trong kiếp 
hiện tại”. 

Bởi vậy cho nên, vị tỳ khưu khi tiếp xúc với lục trần phải ráng thu thúc lục căn cho thanh tịnh 
đừng cho hai pháp là vui thích hoặc bất bình phát sanh lên trong tâm. Chỉ biết rằng: “Các trần 
này chỉ để tiếp xúc vậy thôi”. 

Sự thu thúc lục căn được tròn đủ nhờ có sự ghi nhớ (sati). 

(Dứt giới thu thúc lục căn) 


3. Ajiva parisuddhỉsila - Giói nuôi mạng chân chánh (thanh tịnh) 

Vị tỳ khưu thực hành theo giới nuôi mạng chân chánh phải ráng tinh tấn dứt bỏ cách nuôi 
mạng tà vạy và tinh tấn trong sự nuôi mạng chân chánh. Sự tinh tấn dứt bỏ cách tà mạng do 
nơi thân và khẩu là phải xa tránh năm pháp ác ( pãpadhamma ) và 21 pháp tà vạy ( anesana ). 

a. Năm pháp ác ( pãpadhamma ) : giả dối (làm bộ cao thượng) ( kuhanã ), nói bợ đỡ ( lapanã ), 
giả dạng (do thân và khẩu) ( nemittỉkatã ), nói hăm dọa ( nỉppesikalã ), lấy lợi câu lợi ( lãbhena 
ỉãbham nijjigimsanata ). 

- Giả dối, có ba cách: giả dối trong cách thọ tứ vật dụng, giả dối cách dịu ngọt xa gần và 
giả dối bằng cách dùng oai nghi. 

Paccayappatisevana - giả dối trong cách thọ tứ vật dụng. Có vị tỳ khưu khi thí chủ thỉnh 
mời thọ lãnh tứ vật dụng, dầu cho mình muốn cần dùng các vật ấy lắm nhưng cũng giả bộ 
như mình là bậc tri túc cao thượng không muốn cần dùng đến vật quí báu ấy, chỉ cần dùng 
vật thấp hèn xấu xa cũng được. Khi biết được thí chủ họ càng trong sạch với mình, sau lại 
họ chở vật dụng đến cả xe mới thọ lãnh và nói rằng: Tôi không mấy gì cần dùng các món 
vật dụng này đâu, nhưng nếu tôi không thọ lãnh thì bà con không được phước, vì vậy mà 
tôi mới lãnh để tế độ bà con vậy thôi. Không phải chỉ giả bộ lời nói mà thôi, có khi làm bộ 
như người thu thúc, nghiêm trang im lặng như người có pháp bậc cao nhơn trong mình 
đặng cho người phát đức tin trong sạch mà lễ bái cúng dường đến mình. 


1 Tất cả cái chi tiết rõ do nơi tâm mà không cần đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, cái ấy gọi là pháp cả. 
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Sãmantạịappana - giả dối cách dịu ngọt xa gần. Vị tỳ khưu vì muốn người cung kính, khen 
ngợi, lễ bái cúng dường mới làm bộ nói cách dịu ngọt xa gần muốn ám chỉ mình như vầy: 
“Bà con coi vị nào mặc y dùng bát như thế này, thầy tế độ như vầy, ở nơi chùa kiểu này, 
vị ấy là một bậc đại sa-môn, có chức phận lớn, có pháp của bậc cao nhơn như vầy, như 
vầy”. Hoặc nói bậy nói bạ khoe khoang hình như mình đã đắc thánh pháp, hoặc tự khoe 
rằng: “Bà con coi, tôi đây người ta khen ngợi nhiều lắm”. Nói như thế là nói dối bằng cách 
xảo ngôn. 

Irỉyãpatha sannissita - giả dối bằng cách dùng oai nghi. Vị tỳ khưu vì muốn được danh 
lợi, làm bộ tề chỉnh, thu thúc trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi hình như có đầy đủ sự 
ghi nhớ và biết mình như các bậc cao nhơn, có khi làm như mình nhập định trong giữa đám 
đông, hoặc làm như người gớm ghiếc chán nản pháp thế gian. 

- Nói bợ đỡ: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi, khi thấy thí chủ đến chùa làm bộ vui vẻ 
kêu hỏi trước, nếu họ nói: “Đen thỉnh chư tăng”, thì tự mình bước ra nói để đi thỉnh thế 
cho, hoặc nói khoe khoang rằng: “Tôi đây vua chúa quan quyền nhỏ lớn ở đó đó đều trong 
sạch với tôi hết thảy”, hoặc nói nịnh bợ, nói xa gần, nói bắt buộc, nói giễu cợt, nói sắp nói 
giữa v.v... đặng người cúng dường vật dụng. 

- Giả dạng do thân hoặc khẩu: cũng như vị tỳ khưu vì muốn được lợi danh khi thấy thí chủ 
đem cầm vật thực mặn ngọt, dầu cho mình biết rõ vật ấy lắm, nhưng giả bộ hỏi cầm cái chi 
đặng cho họ biết mình muốn vậy ấy, hoặc nói than van ngay vật ấy với thiện tín, hoặc nói 
mánh lới xa gần cho người biết mình cần dùng vật ấy, hoặc nói bắt buộc cho người không 
thể dám tránh khỏi được, hoặc giả cách như người có thần thông. 

- Nói dọa dẫm: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi mới dùng lời hăm dọa, đè nén, mắng 
nhiếc thí chủ, hoặc bắt lỗi phải, biếm nhẻ cho rằng họ không có đức tin, hoặc nói nịnh hót, 
giễu cợt, hoặc đem chuyện xấu nhà này nói với nhà kia để bươi móc lợi lộc. 

- Dùng lợi câu lợi: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi mới đem vật dụng được ở nhà này 
đem đi cho nhà kia, được nhà kia đem cho nhà nọ, lấy lợi nhỏ ấy đặng câu lợi to cho càng 
nhiều thêm. 

Vị tỳ khưu nào được lợi lộc như cách kể trên thì gọi là sự nuôi mạng theo năm pháp ác 
không trong sạch. 

b. Hai mưoi mốt pháp tà mang (asesana). 

Vị tỳ khưu nào sanh sống bằng cách suy tính thế nọ thế kia hoặc cho vật chi đến kẻ thế mà 
không nên cho, cố ý đổi lấy vật dụng khác để nuôi mạng mình, tất cả các vật phát sanh lên 
bằng cách ấy đều gọi là tà mạng cả. 

Có 21 pháp tà mạng. VeỊudãnam: cho tre (của chùa hoặc của tăng đến người thế tục mà 
không nên cho), nếu tre sau khi làm công việc xong còn dư cho người làm ấy không sao. 
Pattadãnam : cho lá cây (như lá chuối v.v...). Pupphadãnam : cho bông hoa, tự mình cho hoặc 
sai vị khác cho đến gia quyến không nên cho đều phạm tội tác ác, nếu cho cha mẹ, hoặc cho 
để đem đi cúng Tam bảo một nơi nào đều vô tội. Phaladãnam : cho trái cây (như cách cho 
bông hoa). Dantakatthadãnam; cho cây đánh răng 1 . Mukh 'odakadãnam : cho nước rửa mặt 
V.V.. Sỉnãnadãnam: cho vật để tắm gội. Cunnadãnam : cho vật thoa mình (như phấn sáp v.v...). 
Mattikadãnanv. cho đất sét (để thoa mình khi vào nhà khói để hơ) hoặc để trét vách. 
Cãtukamyatã : giả bộ hạ mình kiêng nể người. Như thế có thí chủ đến chùa hoặc mình đến 


1 Thứ cây nhỏ bằng ngón tay út, một đầu tà, một đầu nhọn thường dùng nơi Àn Độ và Tích Lan đế xỉa răng. 
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nhà người làm tuồng như kiêng nể sợ sệt hỏi han người hết sức ngọt dịu cung kính hạ mình 
như tôi tớ kính chủ đặng người trong sạch. Muggasũpatã: nói khi thiệt khi giả (như đậu nửa 
chín nửa sống). Pãribhatyatã : giúp đỡ người (là ẵm bồng con, cháu người làm như cha mẹ 
của đứa trẻ ấy). Janghapesanikam: tiếp làm công việc cho người đủ thứ, công việc chi của 
người thế cũng lãnh làm hết thảy, hoặc đem tin tức thơ từ cho người. Vejjakammam: làm thầy 
thuốc chữa bịnh cho người, không phải hạng người Đức Phật cho phép, như bậc xuất gia hoặc 
thân quyến của mình. Dũtakammam : đem tin cho người, như đem tin từ nhà này đến nhà kia, 
trừ ra đem tin cho năm hạng đồng đạo và cha mẹ, giới tử sắp vào tu và người giúp phụ sự cho 
mình. Pahinagamanam : lãnh làm tay sai cho người (ngoài sự đem tin tức) như người thế họ 
sai đem vật này đến chồ kia hoặc đem vật ở chồ kia đem về chồ này. Pindappatipindikam: 
đem vật thực đi bát cho người thế ăn trước, rồi đi bát sau mới ăn; trừ ra những hạng Phật cho 
phép như cha mẹ, vua chúa, tướng cưóp, người hầu, chư tăng, người sắp tu. Dãn ’ũpadãnam : 
cho qua cho lại; như thí chủ họ dâng cúng cho mình món chi, mình cho lại một món bằng hay 
hơn giá món ấy để mua lòng họ sẽ cúng dường mình lâu dài. Vatthuvijjã: làm thầy coi địa lý; 
như vị tỳ khưu biết coi địa lý nói chỗ này nên cất nhà, chồ này không nên, thứ cây này dùng 
cất nhà có lợi, thứ cây này có hại v.v... Nakkhatta vijjã : làm thầy xem thiên văn như coi ngày 
tháng, sao hạng, tốt hay xấu, có lợi hoặc có hại, bàn nguyệt thực, nhựt thực. Ahga vijjã: coi 
tướng, coi tay, như coi tướng nam, nữ có nhiều của cải hoặc phước đức v.v... hoặc xem tướng 
ngọc ngà, voi ngựa, gươm giáo, vải hàng v.v... 

Vị tỳ khưu nào vì muốn được danh lợi hoặc sự cung kính làm theo 21 pháp tà mạng đã kể, 
những vật dụng mà phát sanh lên do cách tà mạng ấy đem nuôi mạng sống đều không trong 
sạch. Còn như vật riêng của mình hoặc những vật sau khi làm công việc còn dư, hoặc cho với 
sự không cố ý muốn được tư lợi, vì sự buộc lòng, hoặc người đi lỡ đường đến chùa, hoặc các 
vị vua chúa cần dùng đến mình cho đều vô tội. Các vị tỳ khưu đều phải xa lánh 21 pháp tà 
mạng này và phải tinh tấn đi khất thực xin ăn, hoặc nguyện các pháp đầu đà, hoặc vật thực 
phát sanh lên do đức hạnh thanh cao của mình, hoặc do chư tăng thì đều gọi là vật dụng trong 
sạch cả. 

Giới nuôi mạng được thanh tịnh do nhờ sự tinh tấn “ viriya 

(Dứt phần nuôi mạng chân chánh) 


4. Paccayasannissita sila - Giới quán tưởng (thanh tịnh) 

Giới quán tưởng mà được thanh tịnh do nhờ sự suy xét cho phát sanh trí tuệ chớ không 
phải do nơi vật dụng (paccaya ). Tiếng nói vật dụng ấy có bốn là: cĩvara paccaya - y phục là 
ám chỉ tam y; pinậapãta paccaya — vật thực mặn ngọt; senãsana paccaya - chồ trú ngụ, liêu 
cốc, giường ghế v.v...; gỉlãna bhesajja paccaya - thuốc chữa bịnh. 

Cách quán tưởng ( paccavekkhana ) chia ra làm ba thời kỳ: thời kỳ đang thọ lãnh, thời kỳ 
đang dùng (ăn), thời kỳ đã thọ dụng xong. 

- Thời kỳ đang thọ lãnh nên quán tưởng về nguyên chất ( dhãtupaccavekkhana ) trong bốn 
món như nhau: 

- Quán tưởng về y phục như vầy: Yathã paccayam pavattamãnam dhãtumattamevetam 
yadidaựi cĩvaram tadupabhunjako ca puggalo dhãtumattako nissatto nijjĩvo sunno - Y 
phục này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là 
người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là 
chúng sanh, có trạng thái không không. 
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- Quán tưởng về vật thực: Yathã paccayam pavattamãnam dhãtumattamevetam yadidam 
pindapãto tadupabhunjako ca puggalo dhãtumattako nissatto nijjĩvo sunno - Vật thực 
này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người 
dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng 
sanh, có trạng thái không không. 

- Quán tưởng chồ trú ngụ: Yathã paccayam pavattamãnam dhãtumattamevetam yadidam 
senãsanam tadupabhunjako ca puggalo dhãtumattako nissatto nijjĩvo sunno - Chồ cư 
ngụ này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người 
dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng 
sanh, có trạng thái không không. 

- Quán tưởng thuốc chữa bịnh: Yathã paccayam pavattamãnam dhãtumattamevetam 
yadidam gilãnapaccaya bhesajja parikkãro tadupabhunịako ca puggalo dhãtumattako 
nissatto nijjĩvo sunno - Vật phụ thuộc để bảo tồn sanh mạng là thuốc chữa bịnh này thật 
là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó 
cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng 
thái không không 

- Patikũlappaccavekkliana - Quán tưởng về uế trược. 

Trong tứ vật dụng khi sắp dùng xài (ăn, mặc) thì nên quán tưởng cho thấy vật dụng dầu sạch 
sẽ tinh khiết thế nào mà khi thọ dụng vào thân ta rồi cũng trở nên vật đáng ghê gớm lắm, để 
dứt bỏ tư tưởng lầm cho là vật sạch sẽ. 

- Quán tưởng về y phục: Sabbãni panimãni cĩvarãni ajigucchanĩyãni imam pũtikãyam 
patvã, ativiya jigucchanĩyãni jãyanti - Các y phục này, nó chẳng phải là vật uế trược 
đâu, nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng 
ghê gớm lắm. 

- Quán tưởng về vật thực: Sabbo panãyam pindapãto ajigucchanĩyo imam pũtikãyam 
patvã ativiya jigucchanĩyo jãyati - Vật thực này, nó chẳng phải là vật uế trược đâu, 
nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê 
gớm lắm. 

- Quán tưởng về chồ trú ngụ: Sabbãni panimãni senãsanãni ajigucchanĩyãni imam 
pũtikãyam patvã ativiya jigucchanĩyãni jãyanti - Những chồ ở này, nó chẳng phải là vật 
uế trược đâu, nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật 
đáng ghê gớm lắm. 

- Quán tưởng về thuốc chữa bịnh: Sabbo panãyam gilãnapaccaya bhesajja parikkhãro 
ajigucchanĩyo imam pũtikãyam patvã ativiya jigucchanĩyo jãyati - Vật phụ thuộc để bảo 
tồn sanh mạng là thuốc chữa bịnh này, nó chẳng phải là vật uế trược đâu, nhưng đến khi 
nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê gớm lắm. 

- Tamkhanikappaccavekkhana - Quán tưởng lúc đang thọ dụng. 

Vị tỳ khưu trong khi đang thọ dụng tứ vật dụng nên quán tưởng một lần, hai, ba lần cũng 
được, cho thấy rõ giới hạn và sự lợi ích của món vật dụng ấy là thế nào, để ngăn ngừa phiền 
não không cho tư tưởng ác vượt qua hạn định ấy. 

- Quán tưởng về y phục: Patisaủkhã yoniso cĩvaram patisevãmi yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya, unhassa patighãtãya, damsa makasa vãtãtapa sirimsapa samphassãnam 
patighãtãya yãvadeva hirikopinapaticchãdanattham - Người xuất gia nên quán tưởng 
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rằng: “Ta mặc y phục đây để ngừa sự lạnh, sự nóng, muồi mòng, gió, nắng, rắn rít và 
cho đặng che thân thể tránh điều hổ thẹn”. 

- Quán tưởng về vật thực: Patisaủkhã yoniso pindapãtam patisevãmi neva davãya na 
madãya na mandanãya na vibhũsanãya yãvadeva imassa kãyassa thitiya yãpanãya 
vihiựisuparatiyã brahmacariyã nuggahãya iti purãnanca vedanam patihankhãmi navanca 
vedanam na uppãdessãmi yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca phãsuvihãro cãti - Người 
xuất gia nên quán tưởng rằng: “Ta thọ thực đây, chẳng phải để chơi như trẻ con ở xóm, 
hoặc say mê sức lực như kẻ võ sĩ, hoặc để điểm trang thân thể như hàng phụ nữ trong 
đô thị, hoặc cho có nhan sắc như người hát xướng. Ta thọ thực đây để suy trì xác thân 
cho được tồn tại và bảo tồn sanh mạng, cho được tránh sự khó chịu, cho đặng giúp đỡ 
đến sự tu hành theo phạm hạnh, cho ta tránh khỏi cái khổ đã qua là sự đói khát, và ngăn 
ngừa cái khổ đã phát sanh lên vì sự ăn quá độ. Còn sự hành vi trong tứ oai nghi, đi, 
đứng, nằm, ngồi, thân tâm không biếng nhác và được sự an vui cũng do nhờ nơi sự thọ 
thực này”. 

- Quán tưởng về chồ trú ngụ: Patisankhã yoniso senãsanaựi patisevãmi, yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya, unhassa patighãtãya, damsa makasa vãtãtapasiriựisapa samphassãnaựi 
patighãtãya yãvadeva utuparissaya vinodanam patisallãnãrãmattham - Người xuất gia 
nên quán tưởng rằng: “Ta dùng xài chồ trú ngụ đây để ngừa sự lạnh, sự nóng, muồi 
mòng, gió, nắng, rắn rít cho đặng tránh sự khó chịu của thời tiết và được nơi thanh vắng 
để cho ta thực hành thiền định”. 

- Quán tưởng về thuốc chữa bịnh: Patisankhã yoniso gilãnapaccaya bhesajja parikkhãraựi 
patisevãmi yãvadeva uppannãnam veyyãbãdhikãnam vedanãnam patighãtãya abyã- 
pajjhaparamatãyãti - Người xuất gia nên quán tưởng rằng: “Ta dùng thuốc chữa bịnh 
đây để ngăn ngừa những sự đau khổ đã phát sanh và cho được dứt khởi sự đau đớn ấy”. 

- Atĩtappaccavekkhana - Quán tưởng thời kỳ đã dùng xong. 

- Y phục: Ajja mayã apaccavekkhitvã yaựi cĩvaraựi paribhuttam tam yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya unhassa patighãtãya daựisa makasa vãtãtapa sirimsapa samphassãnam 
patighãtãya yãvadeva hiriko pinappaticchãda nattham - Y phục nào ta chưa quán tưởng 
mà ta đã dùng trong ngày nay rồi, y phục mà ta đã mặc ấy để ngừa sự lạnh, sự nóng, 
muồi mòng, gió, nắng, rắn rít và cho đặng che thân thể tránh đều hổ thẹn. 

- Vật thực: Ajja mayã apaccavekkliitvã yo pindapãto paribhutto so ne va davãya na 
madãya na mandanãya na vibhũsanãya yãyadeva imassa kãyassa thitĩyã yãpanãya 
vihiựisũparatiyã brahmacariyã nuggahãya. Iti purãnanca vedanam patihankhãmi 
navanca vedanaựi na uppãdessãmi yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca phãsu vihãro cãti 
- Vật thực nào ta chưa quán tưởng mà ta đã dùng trong ngày nay rồi, vật thực mà ta đã 
ăn ấy chẳng phải để chơi như trẻ con ở xóm, hoặc say mê theo sức lực như kẻ võ sĩ, 
hoặc để điểm trang thân thể như hàng phụ nữ trong đô thị, hoặc có nhan sắc như người 
hát xướng. Ta thọ thực ấy để suy trì xác thân cho được tồn tại và bảo tồn sanh mạng, 
cho được tránh sự khó chịu cho đặng giúp đỡ đến sự tu hành theo phạm hạnh, cho ta 
tránh khỏi cái khổ đã qua là sự đói khát và ngăn ngừa cái khổ sẽ phát sanh lên vì sự ăn 
quá độ. Còn sự hành vi trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thân tâm không biếng nhác 
và được sự an vui cũng nhờ sự thọ thực ấy. 

- Chồ trú ngụ: Ajja mayã apaccavekkhitvã yam senãsanaựi paribhuttam tam yãvadeva 
sĩtassa patighãtãya unhassa patighãtãya daựisa makasa vãtãtapa siriựisapa 
samphassãnaựi patighãtãya yãvadeva utuparissaya vinodanaựi patisallãnãrãmatthaựi — 
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Chồ trú ngụ nào ta chưa quán tưởng mà ta đã ở trong ngày nay rồi, chồ ở mà ta đã cư 
ngụ ấy để ngừa sự lạnh, sự nóng, muồi mòng, gió, nắng, rắn rít, cho đặng tránh sự khó 
chịu của thòi tiết và được noi thanh tịnh noi thanh vắng để cho ta thực hành thiền định. 

- Thuốc chữa bịnh: Ajja mayã apaccavekkhitvã yo gilãnapaccaya bhesajja parikkhãro 
paribhutto so yãvadeva uppannãnaựi veyyãbãdhikãnam vedanãnam patighãtãya, 
abyãpajjha paramatãyãti - Thuốc chữa bịnh nào ta chưa quán tưởng mà đã dùng trong 
ngày nay rồi, thuốc mà ta đã uống ấy để ngăn ngừa những sự đau khổ đã phát sanh và 
cho được thoát khỏi sự đau đớn ấy. 

Giới quán tưởng thanh tịnh trong tứ vật dụng được tròn đủ do nhờ trí tuệ (panna) thấy rõ 
tội lỗi của sự không quán xét và ân đức của sự quán tưởng. 

Như trước kia có nhiều vị tỳ khưu thọ dụng tứ vật dụng mà không chịu quán tưởng, sau khi 
chết phải sanh làm súc sanh và địa ngục rất nhiều. Nhân cớ ấy, Đức Phật mới truyền lịnh cho 
các bậc xuất gia phải quán tưởng xong sẽ dùng đến bốn vật dụng, và Ngài giảng thêm cho 
biết rằng: “Thọ vật dụng mà không có quán tưởng cũng như thọ dụng một thứ độc dược thật 
mạnh vậy”. Hon nữa, người thọ dụng mà không quán tưởng gọi là ‘thiếu nợ’ lẽ thường người 
thiếu nợ rồi không thể nào đi đâu được dễ dàng như thế nào thì người xuất gia thọ dụng mà 
không quán tưởng cũng gọi là còn mắc nợ người mà nếu còn thiếu nợ người thì cũng khó mà 
giải thoát được. 

Vị tỳ khưu khi thấy sự lợi ích của pháp quán tưởng như ông sa di Bhãgineyya đang thọ thực, 
thầy tế độ ông nhắc nhở ông rằng: “Ông sa di, ông không nên đốt lưỡi của ông vì sự thọ thực 
không quán tưởng”. Khi ông sa di nghe thầy nhắc như thế, phát tâm chán ngán ngồi tại chồ 
ấy suy xét quán tưởng luôn cho đến khi đắc quả A-la-hán. Ông bèn phát thinh nói rằng: “Ta 
đã giác ngộ tròn đủ như trăng ngày rằm, các pháp ‘trầm luân’ ta đã diệt hết, kiếp này đây ta 
không còn tái sanh lại nữa đâu”. 

Bởi vậy cho nên, người xuất gia khi thấy tội lồi của sự không quán tưởng và điều lợi ích của 
sự quán tưởng, thì luôn luôn phải quán xét kỷ lưỡng rồi mói thọ dụng. Neu trong lúc thọ lãnh 
hoặc đang thọ dụng mà quên quán tưởng thì còn phép quán tưởng bổ khuyết sau, nhưng quán 
tưởng bổ khuyết ấy có hiệu quả đến trước khi mặt trời mọc, quán tưởng trong 1, 2, 3 lần cũng 
được, chỉ trong một ngày, một đêm, nếu để quên đến khi mặt trời mọc qua ngày khác thì phải 
dứt giới quán tưởng thanh tịnh và thọ dụng ‘còn thiếu nợ’. 

(Dứt pháp quán tưởng thanh tịnh) 

(Dứt tứ thanh tịnh giới) 
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Phần II. Pabbajita Kiccãni - Phận Sự Của Bậc Xuất Gia (về Giói Luật) 

Ngoài tứ thanh tịnh giới ra hàng tỳ khưu còn rất nhiều phận sự cần phải biết mà thực hành, 
nhưng đây chỉ tóm giải những điều quan trọng mà hàng tỳ khưu bỏ sót phận sự không thể 
được 

Hàng tỳ khưu phải biết: cách làm lễ phát lộ ( uposatha ), cách làm lễ tự tứ ( pavaranã ), cách 
nguyện hoặc xả tam y (adhitthãnã cĩvara), cách chỉ định y bát ( vikappa ), cách sám hối tội lỗi 
{desanãkathã), cách nhập hạ (vass ’ũpanãyỉka ), cách thọ lễ kathina dâng y, cách phân biệt thời 
hạn phức tạp của vật dụng (kãlika sansagga), bốn pháp dung hòa ( mahãpadesa ). 

Đây xin lần lượt giải tóm tắt ra từng pháp của mồi phận sự. 

1. Cách làm lễ phát lộ - Uposatha 

Nơi nào có simã (kiết giới) hợp pháp, từ bốn vị tỳ khưu trở lên thì đến ngày rằm hoặc 30 
(tháng thiếu 29) phải làm lễ phát lộ cách đọc giới bổn như ở phía trước, nếu chỉ có 3 hoặc 2 
vị thì cũng làm lễ phát lộ bằng cách tỏ sự “trong sạch lẫn nhau” ( parisuddhi ); nếu có 3 vị thì 
nên đọc tuyên ngôn như vầy: Sunantu me ãyasmantã ajj’uposatho pannaraso (ngày 29 thì đọc 
cãtuddaso) yadãyasmantãnaựi pattakallam mayam anna mannãựi pãrisuddhi uposatham 
kareyyãma — Xin các ngài nghe tôi, hôm nay là ngày rằm nhằm ngày lễ “Phát lộ”, nếu sự hành 
lễ hợp thời đến các ngài thì chúng ta phải tỏ sự trong sạch lẫn nhau. 

Vị tỳ khưu cao hạ hơn trịch y một bên vai mặt ngồi chồm hổm hai tay chấp lại nói với mấy vị 
kia như vầy: Parisuddho ahaựi ãvuso “parisuddhoti” mam dhãretha — Này các bạn, tôi là người 
trong sạch, xin các bạn nhớ rằng tôi đây là người trong sạch (đọc Pãli ba lần). 

Ke các vị khác theo thứ tự của hạ đọc ba lần như trên, chỉ đổi chữ ‘‘ãvuso ’ lại chữ ‘‘bhante ’ 
thôi. Neu chồ ở nào chỉ có hai vị tỳ khưu khỏi cần đọc tuyên ngôn chỉ tỏ sự trong sạch của 
mình như cách trên, nhưng vị cao hạ hơn phải đổi ‘‘dhãretha ’ lại đọc là ‘dhãrehi’. Còn như 
chồ nào chỉ có một mình khi đến ngày lễ phát lộ cũng phải quét dọn trải chiếu nơi chồ làm lễ 
phát lộ xong chờ một lúc coi có vị nào phương xa tới thì làm lễ chung, như đúng theo thường 
lệ mà không có vị nào đến khi mình phải nguyện như vầy: “Ajja me uposatho - Hôm nay là 
ngày lễ phát lộ của tôi nếu không nguyện hoặc không làm lễ thì phạm hành ác”. 

T.B. Năm nào trong mùa nắng có tháng nhuần thì đọc: ayam gimha utu, asmiựi utumhi 
pakativasena attha uposathã adhikamãsavasena dasa uposathã, imasmiựi pana utumhi 
adhikamãso bhavissati, tasmã imimã pakkhena eko uposatho sampatto... 

2. Cách làm lễ tự tứ - Pavãranã 

Phận sự phải làm trước khi làm lễ “tự tứ” cũng giống như cách làm lễ phát lộ chỉ khác ít 
chồ như vầy: chồ nào nói ‘uposathassa’ đổi lại là ‘parãranãya’, chồ nào nói ‘uposathammassa’ 
đổi lại là ‘pavãranãkammassa , , chồ nói ‘chandappãrisuddhi ãhãrananca’ đổi lại 
‘chandappavãranãharananca’, chồ nói ‘uposathagge’ đổi lại là ‘pavãranagge’, chồ nói 
‘chandãharanãdĩni’ đổi lại ‘chandappavãranãdĩni’, chồ nói ‘pãtimokkhuddesato’ đổi lại 
‘nattiyã thapanato’, chồ nói ‘uposatho’ đổi lại ‘pavãranã’, chồ nói ‘uposathadivasesu’ đổi lại 
‘pavãranãdivasesu’, chồ nói ‘ajjuposatho (pannaraso)’ đổi lại ‘ajja pavãranã pannarasĩ’; chồ 
nói ‘cãttaro bhikkhũ’ đổi lại ‘panca...’, chồ nói ‘pãtimokkham uddisitum’ đổi lại ‘nattim 
thapetum’. 
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Trong khi làm lễ phát lộ phải đọc chồ kể thời tiết như vầy: ayam vassana utu, asmim utumhi 
satta ca uposathã ekã ca pavãranã avasitthã... panca uposathã eka ca pavãranã avasitthã. Neu 
kỳ lễ sau chót thì đổi chữ ‘avasitthã'’ lại thành ‘paripunnã...’. 

Khi làm lễ tự tứ nếu mồi vị đọc ba lần thì đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunãtu me bhante saốgho 
ajjappavãranã (pannarasĩ) yadi saốghassa patakallam, saốgho tevãcikam pavãreyya - Bạch 
Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, hôm nay là ngày rằm, nếu hành lễ tự tứ hợp thòi thì xin 
chư tăng mỗi vị đọc lời “yêu cầu” ba lần”. Trước hết, vị cao hạ hơn hết mặc y để trống vai 
mặt ngồi chồm hổm day về chư tăng rồi đọc ba lần: “Saốgham ãvuso navãremi ditthena vã 
sutena vã parisaủkãya vã vadantu maựi ãyasmanto anukampam upãdãya, passanto 
patikarissãmi. Dutiyampi ãvuso sanghaựipavãremi... Tatiyampi ãvuso saốgham pavãremi...- 
Này các bạn, tôi xin yêu cầu đến chư tăng do sự thấy, sự nghe hoặc sự nghi ngờ nào, xin chư 
tăng vì lòng tế độ chỉ cho tôi biết, khi tôi thấy rõ điều sái quấy ấy rồi tôi sẽ làm cho trong 
sạch. Lần thứ nhì.... Lần thứ ba....”. Ke tiếp, chư tăng tùy theo thứ tự của hạ mà đọc lời “yêu 
cầu” in như trên, chỉ đổi chữ ‘avuso ’ lại chữ ‘‘bhante 

Khi có sự kinh sợ xảy ra hoặc có điều tai hại như đã giải ở lễ phát lộ hoặc chư tăng đang lúc 
dò xét kinh luật hoặc chư tăng cu hội đông quá không thể đọc lời “yêu cầu” ba lần thì được 
thì đọc hai lần, một lần, hoặc đồng hạ nhau đọc chung cũng được, nhưng vị tỳ khưu thông 
hiểu nhau đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunãtu me bhante saốgho manussehi dãnam dentehi 
yebhuyyena ratti khepitã; sace saốgho tevãcikaựipavãressati appavãrito va saốgho bhavissati, 
athãyam ratti vibhãyissati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho dvevãcikam pavãreyya”. Neu 
đọc yêu cầu một lần thì đổi câu chót như vầy: ‘saủgho ekavãcikam pavãreyya’. Neu đồng hạ 
nhau đọc chung, đổi câu chót như vầy: ‘sangho samãnavassakam pavãreyya’. Cách tuyên 
ngôn trên đây là do có nhiều người đến chùa làm phước lâu và đông đảo lắm. Nghĩa bài trên: 
“Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, bởi vì có nhiều người đến làm phước sáng đêm, 
nếu chư tăng đọc “yêu cầu” ba lần thì không biết chừng nào xong, như thế sẽ đến sáng không 
sai. Neu hành sự yêu cầu mà hợp thời, thì xin chư tăng đọc “yêu cầu” hai lần, một lần hoặc 
đồng hạ đọc chung nhau”. Còn nếu có sự trở ngại khác, như có tai hại đến phạm hạnh thì: 
‘Sunãtu me bhante saốgho, ayam bramacariyantarãyo; sace sangho...’. Neu có sự tai hại nào 
cứ đổi Pãli từ chữ ‘ayam...’ tùy theo sự tai hại ấy. 

Cách yêu cầu trong bốn vị khác hơn (vì một vị đọc “yêu cầu” thì chỉ còn ba vị nghe thôi 
nên không thể gọi là: ‘Saốgha pavãranấ’ được) nên phải đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunantu 
me ãyasmanto, ajjappavãranã (pannarasĩ). Yad’ãyasmantãnaiụ pattakallam, mayam anna 
mannam tevãcikam pavãreyyãma - Xin chư Đại đức nghe tôi, hôm nay là lễ “yêu cầu” ngày 
rằm, nếu lễ “yêu cầu” hợp thời đến chư Đại đức, thì chúng ta phải đọc lời yêu cầu lẫn nhau 
mồi vị ba lần”. Vị cao hạ đọc như vầy: “Aham ãvuso ãyasmante pavãremi...”. Ke mấy vị khác 
theo thứ tự của hạ đọc: “Aham bhante ãyasmante pavãremi....”. 

Neu chồ ở nào có ba vị thì đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunantu me ãyasmantã...”. Cách đọc 
“yêu cầu” như trên (mồi vị đọc ba lần). 

Neu chồ ở nào có hai vị thì khỏi cần đọc tuyên ngôn, chỉ đọc lời “yêu cầu”, với nhau như 
vầy: “Aham ãvuso ãyasmantam pavãremi...”. Ông nhở hạ hơn thì đổi ‘ãvuso’ ra ‘bhante....’ 

Neu chồ ở nào chỉ có một mình thì cũng sửa soạn như cách làm lễ phát lộ, xong chờ nếu 
không có vị nào đến thì phải làm lễ nguyện như vầy “Ajja me pavãranã - Hôm nay ngày lễ 
pavãrana của tôi, nếu không nguyện phạm hành ác”. 
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3. Cách nguyện hoặc xả y - Adhỉtthana civara 

Vị tỳ khưu trong Phật giáo mồi khi được y vừa cỏi phải chú nguyện là bề ngang bốn ngón, 
bề dài tám ngón Đức Phật (T.Tg quyển 8 tr.143) (lối 5 tấc X 1 thước tây). Nếu có thọ lãnh lễ 
kathina - dâng y thì được phép cất giữ y ấy trong khoảng năm tháng kể từ ngày ra hạ kỳ trước, 
nếu không có phước báu của lễ kathina thì được phép cất giữ trong một tháng sau khi ra hạ 
kỳ trước, ngoài thời hạn kể trên mồi khi được y, chỉ được phép cất giữ trong mười ngày, như 
thế tùy theo hạng định phải chú nguyện về loại y nào cho rồi để quá hạn kỳ sẽ phạm ưng xả 
đối trị. 

Trước khi chú nguyện phải làm dấu ịbindu) là khoanh tròn trong một chồ nào của lá y một 
màu nào trong ba màu là: màu xanh, bùn, đen, tròn cỡ đầu cọng tranh và không lớn hơn mắt 
con công. Khi làm dấu nói như vầy: “Imam bindu kappam karomi — Tôi làm dấu y này”. 

Có bảy thứ y phải chú nguyện là: tam y, y tắm mưa, y tọa cụ, y ngọa cụ, y đắp ghẻ (y mặc lót 
trong khi có ghẻ), y hoặc khăn lau mặt, y phụ thuộc. Trừ sáu thứ y sau ra, còn tam y trước khi 
chú nguyện y mới phải đọc xả bỏ chú nguyện y cũ (nếu có) bằng không; lời chú nguyện sau 
không thành tựu. Xả y tăng-già-lê đọc: ‘Tmaựi saốghãtiựi paccuddharãmi - Tôi xin xả tăng- 
già-lê này”. Neu là y vai trái thì đổi chữ ‘sanghatim’ lại là ‘uttarãsaốganT. Neu là y nội thì 
đọc ‘antaravãsakaựi...’. Khi xả xong mới nguyện lá y nào mà mình cần dùng. 

Cách chú nguyện bảy thứ y: y tăng-già-lê: “Imam saốghãtiựi adhitthãmi - Tôi xin chú nguyện 
y tăng-già-lê này”; y vai trái: đổi ra ‘uttarãsangam...’; y nội: đổi lại ‘antaravãsakam...’ Ba thứ 
y này kể chung về một loại y là là tam y. Y tắm mưa: đổi lại là ‘vassikasãtikam...’ Y tọa cụ: 
đổi lại là ‘nisĩdanam...’ (trãi ngồi). Y đắp ghẻ: đổi lại là ‘kandupaticchãdim...’. Y ngọa cụ: đổi 
lại là ‘paccatharanam...’. Y làm khăn lau mặt: đổi lại là Tnukhapunchanacolaựi...’. Y phụ 
thuộc: đổi lại là ‘parikkhãracolaựi...’. Ngoài bảy thứ y này ra còn mấy thứ khác khi chú nguyện 
kể tên ra cũng được: như dây vải buộc ngực (đừng cho y tăng-già-lê rớt), đổi lại là: ‘imaựi 
urabandhanam...’. Dây buộc lưng: ‘imaựi kãyabandhanam...’. Y hằng-sắc (lót mồ hôi): ‘imaựi 
aốsakaựi...’. Như các thứ y này mà mình đứng trong khuôn khổ một hắc một gan thì đọc 
‘imaựT; còn ở ngoài khuôn khổ thì đọc ‘etam\ Ngoài một lá y thì đọc ‘imaựT, nhiều lá y thì 
đọc ‘imãni’, như ngoài khuôn khổ một lá y thì đọc ‘etam’, nhiều lá y thì đọc ‘etãni’. Thí dụ 
như nhiều là y phụ thuộc thì đọc: “imãni parikkhãracoỊãni adhitthãmi - tôi xin chú nguyện 
những y phụ thuộc này”. 

Cách chú nguyện bình bát có hai. Bát ở trong khuôn khổ và ngoài khuôn khổ (như cách 
nguyện y). 1 Bình bát bằng đất ở trong khuôn khổ thì đọc: “Imam mattika pattam adhitthami 
- tôi xin chú nguyện đây là bát đất”. Neu bát sắt thì đọc: “Imam ayapattam...” hoặc nguyện 
tổng quát như vầy: “Imam pattam adhitthãmi”. Ngoài hai thứ bát này ra, vị tỳ khưu dùng xài 
bát cây, ngọc, vàng, bạc v.v... phạm tác ác. 

Y và bát khi đã chú nguyện rồi có chín nguyên nhân làm cho đứt ( adhitthãna ): cho người, 
trộm cướp lấy mất, bạn thân lấy đi, trở xuống bậc thấp (xuống sadi), hoàn tục, liều đạo (chết), 
khi trai hóa gái, gái hóa trai, đọc xả adhitthãna, lủng lồ bằng ngón tay út. Còn bát thì chỉ khác 
điều thứ chín, nếu bát lủng lồ vừa cho hột bo hoặc hột cơm lọt ra vô được, phải vá hoặc trám 
lại và chú nguyện lại trong khoảng mười ngày. 


1 Nếu có bát cũ phải xả bỏ xong mới được chú nguyện. Bát mới phải đốt, bát sắt phải đốt năm lửa, bát đất đốt hai lửa mới 
được phép chú nguyện. Nhưng có chỗ giải, dầu đốt một lửa mà màu lên đen láng nguyện cũng được. Bát đất khi đốt nếu 
có dầu dừa đế chung một bên trong úp bát lại rồi đốt lửa bên ngoài. 
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4. Chỉ định (nhường cho) cách y, bát - Vidhi vikappa 

Khi được y đúng cỡ phải chú nguyện đã giải phía trước, nếu không chú nguyện về loại y 
nào theo thời gian nhất định thì phải đem đi chỉ định với năm hạng người đồng đạo là: tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, sikkhãmãnã (phụ nữ tập sự hai năm đặng lên tỳ khưu ni), 
nhưng hiện nay chỉ còn tỳ khưu và sa di mà thôi (theo Phật giáo Nam Tông, mấy hạng tu nữ 
kia không còn tồn tại). 

Cách chỉ định có hai: cách chỉ định có mặt, cách chỉ định vắng mặt. Khi vị tỳ khưu đem 
một lá y trước mặt một vị khác nói rằng: “Imam cĩvaram tuyham vikappemi - Tôi xin chỉ 
định (nhường) y này cho ngài (hoặc bạn)”, gọi là chỉ định ngay mặt. Neu mình thân thích vị 
tỳ khưu hoặc sa di tên gì thì chỉ định ngay tên ấy (hiện vị ấy không có mặt) mình nói với vị 
nào tại đó cũng được (như thế gọi là chỉ định vắng mặt). Khi đem y đến trước mặt một vị nào 
nói rằng: “Imam cĩvaram (tên... 1 ) bhikkhuno vikkappemi - tôi xin chỉ định y này cho vị tỳ 
khưu tên...”, nếu muốn chỉ định cho ông sa di thì nói: “Imam civaram (tên...) sãmanerassa 
vikappemi”. Neu y nhiều lá thì nói: “Imãni cĩvarãni...”, y nhiều, ít, ở xa, gần cũng phải đổi 
Pãli theo như cách nguyện y. Khi chỉ định như thế rồi mình cất giữ đi cũng được, nhưng 
không được phép dùng xài hoặc cho ai. Trong một lúc sau vị mình chỉ định ấy nói như vầy: 
“Imam cĩvaraựi mayham saủtakaựi (nếu nhiều là y thì nói santakãni) paribhunja vã vissajjehi 
vã yathãpaccayam vã karohi — Y này của tôi, bạn cứ lấy cần dùng hoặc bỏ cho ai hoặc làm 
thế nào tùy ý”. Khi vị kia nói như vậy thì chỉ định lúc trước đã xóa bỏ. Vị tỳ khưu muốn cần 
dùng y ấy làm chỉ định cũng được (đây là cách hủy bỏ sự chỉ định có mặt); còn cách chỉ định 
vắng mặt thì vị nào mình nói trước mặt đó, vị ấy khi nói với mình như vầy: “Tên... 2 bhikkhuno 
santakam paribhunja vã... - Y này của vị tỳ khưu tên... bạn cử lấy cần dùng v.v...” Còn một 
cách chỉ định khác là mượn vị khác chỉ định dùm, là đem y đến trước mặt một vị nào và nói 
xin làm ơn chỉ định y này cho vị tỳ khưu hoặc sa di nào mà mình thân thích. Vị kia nói: “Aham 
tên... bhikkhuno dammi — tôi cho y này đến tỳ khưu tên...” (cách này không mấy cần thiết 
lắm). Theo trong chú giải Vimani vinodanĩ nói rằng: y sau khi đã xả bỏ chỉ định, vị tỳ khưu 
muốn nguyện thứ y nào cũng được, như không nguyện để vậy dùng xài cũng được và quá 10 
ngày cũng không phạm tội vì y ấy đã thuộc về loại y chỉ định rồi. Có chồ nói nên nguyện thì 
càng tốt. 

Cách chỉ định bát giống cách chỉ định y chỉ đổi Pãli là: “Imam pattam...” Neu có nhiều bát thì 
nói: “ime patte...” Neu có nhiều bát khi hủy bỏ chỉ định thì nói: “Mayam santake...”. Hơn nữa, 
khi bát đã chỉ định cho vị nào rồi, nếu vị ấy là bạn thân, mình có thể lấy bát ấy đem dùng xài 
cách thân mật trước mặt hoặc vắng mặt vị ấy cũng được, không phạm tội. 

5. Cách sám hối - Desanãkathã 

Trong Phật pháp, mồi khi vị tỳ khưu nào có phạm tội lỗi chi phải ăn năn hối ngộ khai tội 
ấy ra rồi sám hối. Tội lồi ấy có 7 thứ: bất cộng trụ (pãrậịika), tăng tàng (sanghãdisena), tội 
trọng ( thullaccaya ), ưng đối trị (pãcỉttỉya ), ưng phát lộ ( patidesanĩya ), hành ác ( dukkata ), ác 
khẩu ( dubbhãsita ). Như tội thứ nhất khi phạm rồi thì phải khai ra và hoàn tục hoặc xuống sa 
di (tùy theo tội), phạm tội thứ nhì thì phải phạt cấm phòng tùy theo lâu mau. Còn như phạm 
năm tội kia thì chỉ sám hối xong thì được trong sạch. 


1 Như chỉ định y ấy cho Nãga Thera thì nói Nãga Therassa, còn như sa di tên gì thì cũng cứ thêm tên ấy vô như 
Mahindassa... 

2 Tên gì mà mình chỉ định trước kia đó; nếu là sa di thì nói như tên Mahindassa sãmanerassa santakam. 
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— Như phạm một tội thì sám hối như vầy (cách phạm trọng tội). Vị phạm tội ấy đến trước 
một vị tỳ khưu nào, nếu vị ấy cao hạ phải quỳ lạy và bạch rằng: “Aham bhante ekam 
thullaccayam ãpattim ãpanno tam patidesemi - Bạch ngài tôi đã phạm một tội trọng, tôi xin 
sám hối tội ấy”. Vị kia trả lời: “Passasi ãvuso? — Bạn có thấy tội không?”. Vị phạm tội nói: 
“Ama bhante passãmi - Bạch ngài tôi thấy rồi”. Vị kia nói tiếp: “Ayatiĩự ãvuso samvareyyãsi 
- Vậy bạn hãy thu thúc từ nay về sau”. Vị phạm tội trả lời: “Sãdhu, sutthu bhante 
samvareyyãmi - Lành thay! Bạch ngài tôi thu thúc cho tốt đẹp từ nay”. Neu vị cao hạ hơn 
sám hối với vị nhỏ hạ thì nói: “Aham ãvuso... - này bạn...”. Vị nhỏ hạ trả lời: “Passatha 
bhante? - Ngài có thấy không?” Vị lớn hạ nói: “Ama ãvuso passãmi — Này bạn tôi thấy rồi”. 
Vị nhỏ hạ nói: “Ayatim bhante samvareyyãtha - Vậy ngài phải thu thúc từ nay về sau”. Còn 
câu sau chót thì chỉ đổi chữ ‘ãvuso’. Như phạm mấy tội sau nữa thì chỉ đổi tên của tội ấy như: 
‘ekampãcittiyam....’, ‘ekam patidesanĩyam...’, ‘ekam dukkatam...’, ‘ekam dubbãsitam...’ 

Neu phạm một tội nào mà hai lần thì nói: “... dve thullaccayãyo ãpattiyo apanno, tã 
patidesemi...” Neu phạm một tội mà ba lần sắp lên thì đổi chữ ‘dve’ lại thành ‘sambahulã’ 
(nhiều tội). Neu phạm một tội nhiều mà điều học khác nhau thì nói: “Aham bhante sambahulã 
nã nã vathukãyo thullacccayãyo ãpattiyo, ãpanno tã patidesemi - Bạch ngài tôi đã phạm nhiều 
tội trọng mà điều học khác nhau....”. Neu phạm các tội khác thì đổi chồ tên tội ấy lại là: 
‘pãcittiyãyo....’, ‘patidesanĩyãyo...’, ‘dukkatãyo...’, ‘dubbhãsitãyo...’. 

Còn một cách sám hối tổng quát không khai rõ tội chi, chỉ nói có phạm tội nặng, tội nhẹ vậy 
thôi (cách này ít khi dùng chỉ còn dùng nơi các phái xưa): “Sabbe garu lahuk’ãpattiyo ãrocemi, 
aham bhante sambahulã nã nã vatthukãyo ãpattiyo ãpanno, tã patidesemi - Bạch ngài, tôi xin 
cho ngài hay tôi có phạm nhiều tội nặng, nhẹ mà điều học khác nhau, vậy tôi xin sám hối 
những tội lỗi ấy”. Vị cao hạ trả lời: “Passãsi ãvuso tã ãpattiyo? - Bạn có thấy những tội lỗi ấy 
không?” (phần sau cũng như ở trên). 

- Cách sám hối về ưng xả đối trị (B.Sikkhã tr.509): 

Vị tỳ khưu thọ lãnh y cỡ đúng theo khuôn khổ mà quên không chú nguyện không chỉ định 
cho ai để quá hạn kỳ 10 ngày thì phải đem y ấy xả bỏ giữa chư tăng hoặc một, hai, ba vị cũng 
được, rồi sám hối mới hết tội. Xả giữa chư tăng thì đọc: “Idam me bhante cĩvaram 
dasãhãtikhantam nissaggiyam, imãham saốghassa nissajjãmi — Bạch Đại đức tăng, y này tôi 
để quá 10 ngày, phải xả bỏ, tôi xin xả y này đến chư tăng”. Vị luật sư phải tuyên ngôn trình 
chư tăng như vầy: “Sunãtu me bhante saốgho, idam cĩvaraựi (tên...) bhikkhuno nissaggiyam 
sanghassa nissattham, yadi saốghassa pattakallam, sangho imam cĩvaram (tên...) bhikkhuno 
dadeyya - Bạch chư tăng, xin chư tăng nghe tôi trình, y này của vị tỳ khưu tên... đã xả bỏ đến 
chư tăng; sự xả bỏ này nếu họp thời đến chư tăng xin chư tăng cho y này lại vị tỳ khưu tên...”. 
Neu y nhiều thì khi xả bỏ phải đọc như vầy: “Imãni me bhante cĩvarãni dasãhãtikkhantãni, 
ninaggiyãni imãnãham sanghassa nissajjãmi” (chỉ đổi lại số nhiều thôi). Neu xả y với ba vị 
thì: “Idaựi me bhante cĩvaram dasãh'ãtikkhantaiụ, ninaggiyam, imãham ãyasmantãnam 
nissajjãmi”. Chỉ có khác là bạch các ngài, nghĩa y như trên. 

Cách cho y xả ấy lại, nếu nói tiếng Pãli không được thì thứ tiếng nào cũng được miễn là người 
nghe cho hiểu công việc ấy. Pãli đọc trình các vị tỳ khưu đặng cho y lại: “Sunantu me 
ãyasmantã, idam cĩvaram (tên...) bhikkhuno nissaggiyam ãyasmantãnam nissattham; 
yad’ãyasmantãnam pattakallam, ãyasmantã imam cĩvaram (tên...) bhikkhuno dadeyya”, chỉ 
có khác nghĩa là: Bạch chư Đại đức... 

Neu vị xả y với một vị tỳ khưu thì nói: “Idam me bhante cĩvaram dasãhãtikkantam 
nissaggiyam, imãham ãyasmato nissajjãmi”. Neu vị lớn hạ hơn xả y thì nói: “Ãvuso vã 
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ayasmato...”. Neu xả bỏ bát quá 10 ngày trước chư tăng thì chỉ đổi chữ ‘civaram’ ra chữ 
‘pattamh Nhiều bát thì nói: ime.... patte... 

- Cách xả vàng bạc mà mình đã thọ lãnh: 

Vị tỳ khưu nào cố ý hoặc vô ý mà thọ lãnh vàng bạc thì phải đem đến giữa chư tăng xả bỏ 
như vầy: “Ahaựi bhante rũpiyam patiggahesim idaựi me nissaggiyam, imãhaựi sanghassa 
nissajjãmi - Bạch Đại đức tăng, tôi đã thọ lãnh tiền bạc, tiền bạc này tôi phải xả bỏ, tôi xin xả 
bỏ tiền bạc này đến chư tăng”. Xong rồi phải sám hối tội lỗi ấy. Còn về phần chư tăng thì phải 
xử dụng tiền bạc ấy cho đúng luật theo cách Đức Phật đã dạy (coi luật xuất gia quyển hạ). 


6. Cách nhập hạ — Vas’upanayika (T.Tg 7, Tr. 2) 

Theo trong Phật giáo, khi đến mùa mưa các vị tỳ khưu và sa di phải nhập hạ trong ba tháng. 
Trong Phật giáo mồi năm có ba mùa: mùa nắng kể từ 16 tháng 2 đến rằm tháng 6 (cả thảy bốn 
tháng), mùa mưa kể từ 16 tháng Asãdha (nếu năm đi điều hòa không có tháng nhuần trong 
mùa nắng, thì nhằm tháng 6 âm lịch) cho đến rằm tháng 10; mùa lạnh từ 16 tháng 10 đến rằm 
tháng 2. Nhưng khi nhập hạ, vị tỳ khưu chỉ cư trú trong ba tháng thôi. Vì cách nhập hạ có hai: 
purimikãvassã — nhập hạ kỳ trước, kể từ 16 tháng 6 cho đến rằm tháng chín âm lịch; 
pacchimikãvassã - nhập hạ kỳ sau, kể từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 10. Khi đến mùa kiết 
hạ mà vị tỳ khưu không chịu nhập hạ kỳ nào hết, phạm hành ác. 

Trong lúc kiết hạ nếu có tai hại bỏ đi chồ khác không phạm tội chỉ đức hạ thôi (nếu đứt hạ thì 
chỉ không được phước báu do lễ kathina). Như có chuyện cần được phép đi trong bảy ngày, 
nội ngày thứ bảy phải về tới chồ nhập hạ đừng để đến mặt trời mọc lên ngày thứ tám thì đứt 
hạ. Như năm hạng người đồng đạo hoặc cha mẹ đau hoặc có việc cần thiết không cần ai thỉnh 
mình đi karanĩyakicca trong bảy ngày, ngoài ra phải có người đến thỉnh để làm phước, thuyết 
pháp, dâng chùa v.v... thì mới được phép đi. Đen ngày kiết hạ phải dọn quét chồ ở cho sạch 
sẽ, vị sư trưởng phải cắt nghĩa ranh giới của chùa trong bốn hướng cho mồi vị đều biết ngừa 
khi ra khỏi ranh giới khi mặt trời mọc. Như có việc cần đi ra khỏi chùa phải trở vào trước khi 
mặt trời mọc, còn khi muốn ra đi thì phải chờ cho mặt trời mọc lên rõ rệt. Sự nhất định mặt 
trời mọc là thấy những tia ánh hồng rọi lên ở phương đông, hoặc xem chỉ tay thấy rõ rệt, hoặc 
thấy phân biệt lá cây tươi khô. Khi ra đi lâu thì lúc khỏi ranh chùa nên chú nguyện trong tâm 
rằng: “Ta phải trở về trong khoảng bảy ngày”. Neu chùa to khi kết hạ cu hội vào chánh điện 
đọc chung như vầy: “Imasmim ãvãse imam temãsam vassam upema — Chúng ta ở kết hạ tại 
chồ này trong ba tháng”. Neu ở chung trong chùa hoặc tịnh thất to lớn thì đọc: ‘Tmasmim 
vihãre imam temãsam vassam upema - Chúng ta ở kết hạ tại chùa này trong ba tháng”. Neu 
chồ ở có một mình thì đọc: “Imasmim senãsane imam temãsam vassam upemi - Tôi ở kết hạ 
tại chồ này trong ba tháng”. 

Khi đến kỳ nhập hạ, nếu không biết tiếng Pãli nhưng chỉ chú nguyện trong tâm rằng: “Ta phải 
kết hạ ở đây trong ba tháng” cũng được. 1 


7. Cách thọ lễ dâng y - Kathina (T.Tg.8è: tr.1-8) 

Vị tỳ khưu nào kết hạ kỳ trước, khi ra hạ rồi nếu có thí chủ dâng y kathina thi được phép 
lãnh. Neu chùa mình ở không đủ năm vị tỳ khưu để thọ lãnh thì thỉnh thêm các vị ở chùa gần 
cho đủ tăng (năm vị trở lên) đặng đọc tuyên ngôn phải làm lễ trong vòng simã mới thành tựu 

1 Neu nhập hạ kỳ sau thì không được phước báu của lễ kathina, vì lễ kathina bắt đầu từ 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10 
thì dứt. 
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phước báu. Vị tỳ khưu nào muốn thọ lãnh lễ kathina phải thông hiểu tám pháp là: phận sự 
phải làm trước (như cắt, may, nhuộm v.v...) (pubbakarcina ), cách xả y cũ ipaccuddhãra) (coi 
cách xả y phía trước), cách nguyện y mới ( adhiịthãna ), cách nên thọ và không nên thọ (cách 
nên thọ lãnh có 17, cách thọ không thành tựu có 24) ( atthãra ), nhân sanh tám thể cách để thọ 
lãnh cho đúng phép ( mãtikã ), hai vật ràng buộc (y và chồ ở) (palibodha ), hai cách xả kathina 
(: ubbhãra ), năm phước báu ( anisansa ) (đây chỉ tóm tắt các pháp này có giải rộng trong quyển 
Kathinakathã). 

Neu như y thí chủ đã may sẵn đem đến dâng, vị tỳ khưu thông thạo xem xét coi cách cắt, may, 
nhuộm, có đúng luật không. Như đúng theo luật rồi thì phải xả y cũ, chú nguyện theo tên thứ 
y nào mà mình thọ (ngoài tam y ra thọ không thành tựu). Như thọ y tăng-già-lê thì nên nói 
lớn cho mấy vị khác nghe như vầy: “Imãya sanghãtiyã kathinam attharãmi - tôi thọ kathina 
với y tăng-già-lê này”. Như thọ y vai trái thì nói: “Iminã uttãrasaủgena kathinaựi attharãmi - 
tôi thọ kathina với y vai trái này. Neu thọ y nội thì nói: “Tminã antaravãsakena kathinam 
attharãmi — tôi thọ kathina với y nội này”. Khi thọ xong ngồi chồm hổm chấp tay day về phía 
chư tăng đọc cho mấy vị kia đồng hưởng phước báu như mình: “Atthatam ãvuso saốghassa 
kathinam dhammiko kathinatthãro anumodathã - này các bạn, kathina của chư tăng tôi đã thọ 
rồi, sự thọ này được hợp pháp, xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh phước báu”. Neu ở chùa ấy chỉ 
có hai vị thì vị lãnh cao hạ hơn phải nói với một vị kia chữ sau chót hết như vầy: ‘anumodãhi’. 
Mấy vị kia đều ngồi chồm hổm chấp tay đọc thọ lãnh phước báu như vầy : “Atthatam bhante 
sanghassa kathinaựi dhammiko kathinatthãro anumodãma - bạch ngài, kathina của chư tăng 
ngài đã thọ, sự thọ ấy hợp pháp, chúng tôi xin hoan hỉ thọ lãnh phước báu”. Như cao hạ hoặc 
nhỏ hạ chỉ đổi ‘bhante’ ra ‘ãvuso’ thôi. Neu chồ ấy chỉ có một vị thọ phước báu thì chữ sau 
chót đổi lại là ‘anumodãmi’: tôi xin thọ lãnh phước báu. Khi đọc thọ như thế rồi thì cũng được 
đầy đủ năm phước như vị kia vậy. 


8. Thòi hạn phức tạp của vật dụng - Kalika sansagga (T.Tg. 7e, tr.378) 

Thời hạn của vật dụng có bốn: thời hạn từ sáng tới đúng ngọ iyãvakãlikà), thời hạn trong 
một ngày một đêm iyãmakãỉika ), thời hạn trong bảy ngày ( satt’ãhakãỉỉka ), thời hạn vô tận 
( yãvạịĩvika ) (dùng xài cho đến hết vật ấy). 

Vị tỳ khưu thọ lãnh vật dụng phải biết rõ thời hạn của vật ấy là bao lâu đặng cất giữ, nếu 
không biết phân biệt được hoặc quên mà để quá thời hạn (như đường, sữa, mật V.V..) thì cũng 
phạm tội. Như vật thọ lãnh xong chỉ được phép cất giữ từ sáng đến trưa gọi là yãvakãlika, nếu 
để quá ngọ ăn uống hoặc để cách đêm rồi lấy ra dùng như cơm, vật thực, bánh mới cũ v.v... 
Khi sái thời hạn mà còn lấy ăn uống phạm mồi tiếng ăn mồi tội. Tám thứ nước dùng để giải 
khát trong buổi chiều tối như là: nước trái trâm, trái xoài, trái chuối, trái viết ( srãkum ), thanh 
trà v.v... Khi chinh xế nếu có người chưa thọ cụ túc giới làm đem dâng thì được phép cất giữ 
thọ dụng cho đến sáng hôm sau, nhưng khi mặt trời mọc ngày sau thì không được dùng, nếu 
dùng phạm hành ác. Các thứ nước ấy gọi là yãmakãlika. Trong buổi sáng, vị tỳ khưu thọ trái 
cây tự làm nước xong chỉ được phép trong buổi sáng thôi, đến buổi chiều uống phạm tội vì tự 
mình làm lấy. Còn thọ trái cây trong buổi sáng, đến chiều tự mình làm lấy uống cũng không 
được. Neu sa di làm lược xong dâng cho thì thọ được. 

Năm thứ như bơ đặc, bơ tươi, đường, mật ong (dầu mè v.v...), vị tỳ khưu khi thọ lãnh chỉ 
được phép cất giữ trong bảy ngày gọi là satt’ãhakãlika, nếu để quá bảy ngày, các vật ấy không 
thể dùng được vì đã phạm ưng xả đối trị. Khi đã phạm ưng xả đối trị rồi mà còn lấy ra uống 
phạm hành ác. 
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Các thứ thuốc để dành đặng chữa bịnh như rễ cây, củ, lá, bông, trái, vỏ thuộc loại dùng làm 
thuốc hoặc muối hay là một thứ thuốc nào theo cách cần dùng hiện tại đều gọi là thuốc để 
ngừa bịnh yãvajĩvaka, khi thọ lãnh rồi có thể để dành cần dùng cho đến khi hết vật ấy. Nhưng 
muối lấy đem ra thọ dụng chung với vật thực thì không nên, chỉ dùng để chữa bịnh không mà 
thôi. Còn các vật này mà phức tạp trộn lộn lẫn nhau thì Đức Phật có giải như vầy: Này các vị 
tỳ khưu, vật dụng có thời hạn từ sáng đến trưa mà lẫn lộn nhau với vật dụng có thời hạn trong 
một ngày một đêm, vị tỳ khưu thọ lãnh trong ngày ấy thì chỉ dùng được từ sáng đến trưa thôi. 
Như vật dụng có thời hạn trong bảy ngày trộn lộn với vật dụng có thời hạn từ sáng đến trưa 
thì chỉ dùng được trong buổi sáng thôi. Còn vật dụng thời vô hạn trộn chung với vật có thời 
hạn từ sáng đến trưa chỉ được phép dùng trong buổi sáng, sái giờ không nên dùng. Như vật 
dụng có thời hạn bảy ngày trộn lộn với vật một ngày một đêm thì chỉ được phép dùng trong 
một ngày đêm ấy thôi. Còn vật dụng có thời vô hạn trộn lộn với vật bảy ngày thì chỉ dùng 
được trong bảy ngày thôi, quá bảy ngày không nên dùng. Như vị tỳ khưu đi khất thực, họ để 
bát có nhiều vật có thời hạn khác nhau, khi về rồi vật nào không trộn dính lộn với nhau như 
họ để củ gừng, trái đầu khấu, trà, đường sữa v.v... thì lấy ra để riêng dùng được tùy thời hạn 
của vật dụng ấy. Như đường sữa thì để trong bảy ngày, còn gừng, trà, trái đầu khấu thì cất giữ 
dùng cho đến hết. 


9. Bốn pháp dung hòa - Mahapadesa (T.Tg. 7e, tr.377) 

Pháp dung hòa là pháp tùy theo hoặc chiu theo trường hợp. Lúc ấy các vị tỳ khưu phát tâm 
nghi ngờ không biết điều nào Đức Phật cho phép, điều nào Ngài không cho phép. Bèn đến 
bạch Phật. Nhân cớ ấy đức Bổn Sư giải rằng: Yam bhikkhave mayã idam na kappatĩti 
appatikkhittam tance akappiyam anulimeti kappiyam patibahati tam vo na kappati, yam 
bhikkhave mayã idam na kappatĩti appatikkhittam tance kappiyam anulometi akappiyam 
patibahati tam vo kappati, yam bhikkhave mayã idam kappatĩti ananunnãtam tance 
akappiyam anulometi kappiyam patibãhati tam vo na’kappati, yam bhikkhave mãyã idam 
kappãtĩti ananunnãtam tance kappiyam anulometi akappiyam patibahati tam vo kappatĩti - 
Này các vị tỳ khưu, điều nào mà Như Lai không cấm chỉ rằng là ‘điều không nên làm’, nếu 
điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các con không nên làm đều ấy. Còn điều 
mà Như Lai không cấm chỉ rằng là ‘điều không nên làm’, nếu điều ấy mà dung hòa theo điều 
nên làm thì các con nên làm điều ấy. Điều nào mà Như Lai không thể chế định (cho phép) 
rằng là ‘điều nên làm’, nếu điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các con không 
nên làm điều ấy. Còn điều mà Như Lai không chế định rằng là ‘điều nên làm’, nếu điều ấy 
mà dung hòa theo điều nên làm (điều tốt) thì các con nên làm điều ấy. 

Bốn pháp dung hòa trên đây, hai pháp trước thuộc về cấm chỉ, hai pháp sau thuộc về chế định. 
Như vậy, vị tỳ khưu mồi khi muốn làm một điều chi (ngoài điều học mà ngài đã cấm hoặc 
cho phép) thì nên suy xét coi điều ấy có nên làm không. Thí dụ như tám thứ nước của trái cây 
Phật cho phép độ trong lúc sái giờ mặc dầu nước các thứ trái nho nhỏ khác Ngài chưa cho 
phép nhưng các nước của thứ trái cây ấy có thể dung hòa được. Như ngài cấm bảy thứ mể cốc 
không cho dùng làm nước độ trong buổi chiều, dầu các thứ đậu Ngài chưa cấm nhưng các 
loại đậu ấy cũng dung hòa theo bảy thứ mễ cốc, cho nên dùng làm nước độ chiều cũng không 
được. Còn như Phật chưa cho phép dùng đũa hoặc muỗng nĩa, nhưng các vật này dùng có vệ 
sinh và phù hợp theo quốc độ thì các vật ấy cũng dung hòa cho dùng được. Như nha phiến 
Phật ngài chưa cấm nhưng tùy tình trạng xã hội và quốc luật thì các vật ấy cũng dung hòa 
theo vật không nên dùng. 
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Các pháp dung hòa này dùng để cho các bậc trí thức suy xét cho tỉ mỉ đặng thực hành cho 
khỏi lầm lộn. 

- Linh tinh - Pakinnaka 

Ngoài những phận sự kể phía truớc, vị tỳ khuru còn cần phải biết nguyên nhân phát sanh 
tội lỗi có sáu là: không sợ tội lồi ( alajjitã ) (dầu cho biết làm nhu thế là phạm tội nhung vẫn 
cứ làm); không hiểu luật (annãnatã) (là không chịu học hỏi muốn làm chi thì làm dầu phạm 
dầu không cũng mặc kệ); nghi cũng cứ làm ( kukkucca pakattakã) (nhu trong nuớc không có 
vi trùng (con loăng quăng) mà tâm hoài nghi không chừng có, nhung vẫn múc nuớc ấy dùng 
xài) nhu thế cũng phạm tội; đều không nên làm tuởng cho rằng nên làm ( akappiye kappiya 
sannitã) (nhu 10 thứ thịt không nên dùng mà vị tỳ khưu tuởng cho rằng thứ thịt nên dùng rồi 
ăn cũng vẫn phạm tội); điều nên làm tuởng cho rằng không nên làm ( kappiye akappiya 
sannỉtã ) (nhu y mới phải làm dấu và chú nguyện nhung không làm cũng vẫn phạm tội); quên 
không chú ý {satĩ samosã) (nhu đuờng, sữa, mật ong chỉ để dành trong bảy ngày nhung quên 
vô ý để tám, chín ngày cũng vẫn phạm tội vì vô ý). 

Khi biết đuợc nguyên nhân phát sanh tội lỗi thì vị tỳ khuu khi làm điều chi coi có lọt vào 
trong những nhân ấy không, mới tránh đuợc điều tội lỗi. 

- Cách tỏ sự ưng thuận và trong sạch - Chanda pãrisuddhi (T.Tg 6è 387 - 391) 

Vị tỳ khuu ở chung nhau trong một simã (chồ kết giới) khi chu tăng có hành tăng sự nào 
mà mình mắc bận không thể đến cu hội được thì nên tỏ sự ưng thuận của mình với công việc 
làm của chư tăng ấy, như ở gần hoặc gặp vị nào sẽ đi hành tăng sự mình nói: ‘chandam dammi 
chandam me hara chandam me ãrocchi - Tôi xin tỏ sự ưng thuận, bạn hãy đem sự ưng thuận 
của tôi nói với chư tăng’. 

Đức Phật có giải rằng: Này các vị tỳ khưu, khi vị tỳ khưu có bịnh hoặc bận việc tỏ sự ưng 
thuận của mình cho vị tỳ khưu nào mà vị ấy khi đi được giữa đường hoàn tục, xuống sa di, 
hoặc chết v.v... thì sự ưng thuận của vị tỳ khưu ấy chưa đem đến chư tăng, nếu đem đến chư 
tăng rồi trở lại hoàn tục hoặc chết v.v... thì sự ưng thuận của vị tỳ khưu ấy đã được đem đến 
chư tăng rõ rệt. Còn như vị nào lãnh đem sự ưng thuận của vị khác đến chư tăng, nhưng khi 
đến nơi ngủ quên, hoặc vô thiền, hoặc quên không nói thì sự cho ưng thuận của vị kia đã đến 
chư tăng rõ rệt, nhưng nếu vị lãnh đem nói lại mà cố ý không chịu nói thì phạm hành ác còn 
vị kia vẫn vô tội và sự ưng thuận ấy kể như đã đem đến chư tăng tròn đủ rồi. 

Neu như tăng sự ấy là lễ phát lộ như ở chung một simã thì khi cho sự ưng thuận ( chanda ) rồi 
thì nên tỏ sự trong sạch (pãrisuddhi) của mình luôn, như không tỏ sự trong sạch của mình thì 
phạm hành ác. Muốn tỏ sự trong sạch, vào gần một vị tỳ khưu ngồi chồm hổm chắp tay lên 
nói: ‘Pãrisuddhim dammi pãrisuddhim me hara pãrisuddhim me ãrocehi - Tôi xin tỏ sự trong 
sạch, bạn hãy đem sự trong sạch của tôi nói với chư tăng’. 

Cách đem đến chư tăng thành tựu hay không y như cách giải đem sự ưng thuận vậy. 

Còn như ở ngoài vòng sirnã, đến ngày làm lễ phát lộ, tự tứ không cần cho chanda chỉ tỏ sự 
trong sạch của mình thôi... nếu mình có bịnh hoặc bận rộn không thể đi được. 

- Cách xuất gia sa di (tóm tắt) - Pabbajjã vidhĩ 

Giới tử nào muốn xuất gia phải học cho thuộc mười sáu phép quán tưởng (như đã giải phía 
trước), mười giới bằng tiếng Pãli và những bài Pãli xin xuất gia sau này. 

Khi cạo râu tóc sạch sẽ vào đảnh lễ ông thầy tế độ xong đứng chấp tay đọc: “Ukãsa vandãmi 
bhante sabbatn aparãdham khamatha me bhante mayã katam punnam sãminã anumoditabbam 
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sãminã katam punnam sãminã anumoditabbam sãminã katam punnaựi mayhaựi dãtabbam 
sãdhu sãdhu anumodãmi - Bạch ngài, tôi xin đảnh lễ ngài, xin ngài xả những tội lồi cho tôi. 
Phước báu mà tôi đã làm xin ngài hoan hỉ thọ lãnh, còn phước báu của ngài đã làm, xin ngài 
chia sót cho tôi, tôi rất vui lòng thọ lãnh phước báu ấy cho được thành tựu những điều lợi ích. 
Xong đọc tiếp: “Ukãsa kãrunnam katvã pabbajjam de tha me bhante - Bạch ngài, xin ngài vui 
lòng bi mẫn cho tôi xuất gia”. Ngồi xuống đọc tiếp: “Ahaựi bhante pabbajjaựi yãcãmi 
dutiyampi..., tatiyampi... - Bạch ngài, tôi xin xuất gia”. Ke tiếp bưng y cà-sa lên đọc: 
“Sabbadukkha nissarana nibbãnasacchi karaụatthãya imam kãsãvam gahetvã pabbãjetha maựi 
bhante anukampam upãdãya - Bạch ngài, xin ngài từ bi thọ lãnh y ca-sa này và tế độ làm 
phép xuất gia cho tôi được lợi ích hầu đặng làm cho thấu rõ Niết-bàn là pháp giải thoát tất cả 
các sự thống khổ”. Xong, dâng y ấy cho thầy, rồi đọc xin y lại: “Sabbadukkha nissarana 
nibbãnasacchi karanatthãya etam kãsãvaựi datvã pabbãjetha mam bhante anukampam 
upãdãya - Bạch ngài, xin ngài vì lòng bi mẫn cho y cà-sa lại tôi và tế độ làm phép xuất gia 
cho tôi được sự lợi ích, hầu đặng làm cho thấu rõ Niết-bàn là pháp giải thoát tất cả các sự 
thống khổ”. Xong, thầy tế độ lấy y cà-sa cho lại và dạy pháp thiền định về năm thể trược: 
“Kesã, lomã, nakhã, dantã, taco; taco, dantã, nakhã, lomã, kesã - Tóc, lông, móng, răng, da 
(xuôi và ngược lại). 

Xong, ra ngoài thay y cà-sa rồi trở vô đọc: “Ukasã vandãmi bhante...”. Xong đọc tiếp: “Ukãsa 
karunaựi katvã tisaranena saha sĩlani detha me bhante - Bạch ngài, xin ngài vì lòng bi mẫn 
cho tôi tam qui và giới”. Rồi đọc tiếp: “Ahaựi bhante sarana sĩlam yãcãmi, dutiyampi..., 
tatiyampi....”. Xong đọc “Namo tassa...” 3 lần. 

Thầy nói: “Yamaham vadãmi tam vadehi — Thầy nói sao con nên nói theo”. Trả lời: “Ãma 
bhante — Dạ, vâng”. Thầy truyền tam quy và thập giới: “Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadaựi 
samãdiyami; adinnãdãna... ; abrahmacariyã... ; musãvãdã... ; surã me 
rayamajjapamãdatthãna ... ; vikala bhojanã ... ; nancagĩta vadita visũkadassanã ... ; malã 
gandha vilepana dhãrana mandana vidhũsantthãnã ... ; uccãsayana malãssayanã ... ; jãta rũpa 
rajata patigghanã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyami”. (Nghĩa coi theo cuốn Cư sĩ thực 
hành). Thầy nói tiếp: “Imãni dasa sikkhãpadãni samãdiyami - Tôi xin thọ trì 10 điều học 
này”, trò nói theo 3 lần. 

Ke tiếp đọc: “Ukasa vandãmi bhante...”, rồi đọc xin ở nương nhờ ( nissaya ): “Ukãsa kãrunnam 
katvã nissayam detha me bhante - Bạch ngài, xin ngài từ bi cho tôi nương nhờ”. Rồi đọc luôn 
3 lần: “Aham bhante nissayam yãcãmi. Dutiyampi..., tatiyampi...”. Lạy xuống đọc tiếp: 
“Upajjhãyo me bhante hohi - Bạch ngài xin ngài là thầy tế độ của tôi”. 

Thầy trả lời: “Sãdhu, tahu, patirũpam - Lành thay, nhẹ rồi, làm như vậy đúng rồi” (trong một 
tiếng nào cũng được). Trò trả lời: “Ukãsa sampaticchãmi sampaticchãmi, sampaticchãmi - 
Tôi xin cung kính thọ lãnh”. 

Xong sa di nói tiếp ba lần: “Ajjatagge thero mayham bhãro ahampi therassa bhãro - Từ nay 
về sau, những phận sự của ngài tôi phải cung kính hành theo luôn luôn, về phần tôi cũng là 
một gánh nặng của ngài là phận sự ngài nên nhắc nhở dạy dồ đến tôi luôn”. (Lạy ba lần xong 
cuộc lễ). 

Neu sa di hoặc tỳ khưu mà thầy tế độ đi vắng (mình chưa đủ năm hạ và không thông kinh 
luật thì luôn luôn phải xin nương nhờ ( nissaya ) với ông thầy chỉ dẫn ( ãcariya ). Neu không 
có, nương với vị nào thì phạm hành ác mồi ngày. Cách xin nương nhờ với ãcãriya như vầy, 
đọc: “Ukãsa vandãmi bhante...” Ke tiếp đọc: “Ãcariyo me bhante hohi, dutiyampi..., 
tatiyampi.... - bạch ngài, xin ngài làm thầy chỉ dẫn cho tôi”. 

Thầy đã thọ lãnh phận sự mà không nhắc nhở, dạy dồ thì ông thầy cũng phạm hành ác. 

(Dứt phận sự của bậc xuất gia) 
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Vinayo sasana mulam - Giới luật là nền tảng Phật giáo 

Soạn xong tại Sài Gòn cuối mùa thu năm Mậu Tuất (31. 10. 1958) 


- Dứt tác phàm 22. Tứ thanh tịnh giới và phận sự của bậc xuất gia - 



